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QUYẾT ĐỊNH
V/v: Ban hành Phân hệ bán hàng, cho thuê kho, vận chuyển 
tại Quầy thuốc của Chi nhánh


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH –TTPP DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Thương mại điện tử 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Dược số: 05/2016/QH13 ngày 16/04/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 02/2023/NQ-HĐQT-VMD ngày 04/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex về việc chỉ định, ủy quyền cho Công ty TNHH - Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trên CEVPharma;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH - Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần y Dược phẩm Vimedimex
- Căn cứ Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty TNHH - Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex;

QUYẾT ĐỊNH
         Điều 1. Phân hệ bán hàng, cho thuê kho, vận chuyển tại Quầy thuốc của Chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  Điều 3. Ban Giám đốc, Khối Tài chính – Kế toán, Khối Kế hoạch kinh doanh, Khối Marketing, Khối Cung ứng và Nhập khẩu hàng hóa, Khối Kho vận, Khối hỗ trợ; Trung tâm giao dịch TMĐT B2B CEVPharma, Giám đốc chi nhánh  thuộc Công ty TNHH –Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
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DƯƠNG TRÍ DŨNG


PHÂN HỆ BÁN HÀNG, CHO THUÊ KHO THEO M3 KỆ, 
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TẠI QUẦY THUỐC CỦA CHI NHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số....../QĐ-TGĐ ngày  15 / 01 /2024
của Tổng giám đốc Công ty TNHH – TTPP Dược phẩm Vimedimex)
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN PHÂN HỆ BÁN HÀNG, CHO THUÊ KHO, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
[bookmark: _Toc117587117][bookmark: _Toc117595261]1. Cơ sở pháp lý lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử Việt Nam
- Căn cứ Luật Thương mại điện tử năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính Phủ về thương mại điện tử;
- Căn cứ Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;
- Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động;
- Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BCT, ngày 15/12/2014 của Bộ công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ;
- Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT, ngày 15/12/2014 Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;
- Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương;
- Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.
[bookmark: _Toc117587118][bookmark: _Toc117595262]	2. Cơ sở pháp lý kinh doanh Thuốc 
- Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/05/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược;
- Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BYT, ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc;
- Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT, ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc;
- Căn cứ Thông tư số 29/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành;
- Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 19/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 của Bộ y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện;
- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/05/2015 của Bộ y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;
- Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;
[bookmark: loai_1_name]- Căn cứ Thông tư số 20/2020/TT-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ y tế  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;
- Căn cứ Thông tư số 49/2017/TT-BYT, ngày 28/12/2017, của Bộ y tế quy định về hoạt động y tế từ xa;
- Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016, của Bộ y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú;
- Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt Cơ sở bán lẻ thuốc;
- Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ y tế quy định về Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.
- Căn cứ Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú;
b) Cơ sở pháp lý Thực phẩm chức năng
- Căn cứ Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
[bookmark: _Hlk156044234]- Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
c) Cơ sở pháp lý về dịch vụ vận chuyển hàng hóa
- Căn cứ Nghị Định 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/01/2020 của Chính Phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/052020 của Bộ giao Thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
- Căn cứ Nghị Định 47/2022/NĐ-CP, ngày 19/07/2022 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/01/2020, của Chính Phủ  quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
d) Cơ sở pháp lý về dịch vụ cho thuê kho dược phẩm
- Căn cứ Nghị Định 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính Phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;
- Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT, ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc;
[bookmark: _Hlk156039909]MỤC I. PHÂN HỆ BÁN HÀNG TẠI QUẦY THUỐC CỦA CHI NHÁNH
I. CẤU TRÚC BÁN HÀNG TẠI QUẦY THUỐC CỦA CHI NHÁNH 
[image: E:\2023\MKT\T1.2024\lưu đồ phân hệ\thiết-kế-lưu-đồ-cấu-trúc-bán-hàng-của-quầy-thuốc-cn.jpg]

I. QUY TRÌNH NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÊN ĐƠN MUA THUỐC
Bước 1: Trên Hệ thống bán hàng của Quầy thuốc Nhân viên bán hàng truy cập vào Gian hàng chính hãng kim cương của Kênh bán chéo sản phẩm để tra cứu thông tin Dữ liệu thuốc hóa dược, sinh phẩm, TPCN được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị.
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Cấu trúc Sơ đồ phễu Data và Dữ liệu thuốc hóa dược, sinh phẩm, TPCN được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị.  
[image: ]
1. trên trang chủ của Website: https://cevpharma.com.vn, KH click vào biểu tượng Gian Hàng Chính hãng Kim Cương mang thương hiệu Vimedimex. Tại đây, sẽ mở ra Cấu trúc Sơ đồ phễu Data và Dữ liệu thuốc hóa dược, sinh phẩm, TPCN được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị:  (1) Nhóm Thuốc gây tê, gây mê, thuốc giãn cơ, giải giãn cơ; (2) Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid; thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp; (3) Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn; (4) Nhóm Thuốc giải độc và các thuốc dùng trong trường hợp ngộ độc; (5) Nhóm Thuốc chống co giật, chống động kinh; (6) Nhóm Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn; (7) Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu; (8) Nhóm Thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch (9) Nhóm Thuốc điều trị bệnh đường tiết niệu; (10) Nhóm Thuốc chống parkinson (11) Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu (12) Nhóm Thuốc tim mạch (13) Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu (14) Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán (15) Nhóm Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn (16) Nhóm Thuốc lợi tiểu (17) Nhóm Thuốc đường tiêu hóa (18) Nhóm Hocmon và các thuốc tác động vào hệ thống nội tiết (19) Nhóm Huyết thanh và globulin miễn dịch; (20) NhómThuốc làm mềm cơ và ức chế cholinesterase (21) Nhóm Thuốc điều trị bệnh mắt, tai mũi họng (22) Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non (23) Nhóm Dung dịch lọc màng bụng, lọc máu (24) Nhóm Thuốc chống rối loạn tâm thần và thuốc tác động lên hệ thần kinh (25) Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp (26) Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân bằng acid-base và các dung dịch tiêm truyền khác; (27) Nhóm Khoáng chất và vitamin.
	2. KH có thể xem thông tin chi tiết cho từng khoản mục thuốc, TPCN: (1) Mã định danh 27 nhóm điều trị, (2) Mã định danh sản phẩm (3) Tên thuốc; (4) Hoạt chất và hàm lượng; (5) Quy cách đóng gói; (6) Số đăng ký hoặc Số công bố sản phẩm; (7) Lô sản xuất; (8) Hạn dụng; (9) Đơn vị tính tối thiểu; (10) Tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất (GMP-EU; GMP-PIC/S; GMP-WHO) (12) Nước sản xuất; (13) Giá bán buôn đã bao gồm VAT; (14) Chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn thương mại điện tử (15) Chương trình khuyến mại trên từng khoản mục thuốc; (16) Số lượng khoản mục thuốc; (17) Giá trị khoản mục thuốc
	Với khách hàng đăng nhập lần đầu, sẽ chưa xem được giá bán sản phẩm, nếu khách hàng muốn mua thuốc liên hệ với NVBH bằng cách sử dụng tính năng Chát trực tuyến trên nền tảng phần mềm Salesforce CDP để trao đổi, cung cấp thông tin và xác nhận các thông tin: Tên khách hàng; Số điện thoại; Email; Địa chỉ: Chi tiết theo: Tỉnh / thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã với NVBH, Sau khi được Admin phê duyệt, khách hàng thực hiện tra cứu giá bán buôn trên từng khoản mục thuốc và các khoản mục thuốc đang có chương trình khuyến mãi (sản phẩm có biểu tượng hộp quà), các khoản mục thuốc có chính sách chiết khấu để chỉ việc khấu trừ giá bán buôn niêm yết của một khoản mục thuốc (sản phẩm có biểu tượng %).
3. Khách hàng chát trực tuyến với Dược sỹ để được tư vấn, xây dựng mối quan hệ gắn bó và cá biệt hoá tới từng Khách hàng, điều không thể thực hiện được với giao dịch thương mại điện tử B2B, Dược sĩ Vimedimex sẽ tư vấn cho người bệnh về cách điều trị các bệnh thông thường hoặc tư vấn theo đơn mua thuốc của Bác sĩ. Vai trò cốt lõi của Dược sĩ Vimedimex chính là đảm bảo bán thuốc theo Đơn mua thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn đến người bệnh. Dược sĩ cần đảm bảo người bệnh không chỉ nhận được thuốc và liều lượng chính xác mà còn được hướng dẫn để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. đây chính là thời điểm củng cố địa vị của Dược sĩ Vimedimex tư vấn cho khách hàng và tuân thủ theo đúng chỉ dẫn là những việc không hề đơn giản, mà Dược sĩ cần thực hiện tư vấn cho khách hàng trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử B2B, nhất là khi sự cạnh tranh về thị trường, công nghệ trở nên khốc liệt hơn.
 4. Khách hàng chát trực tuyến với Bác Sỹ tư vấn từ xa:  y tế từ xa được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện của các bên tham gia theo quy định tại Điều 3, Điều 6, Thông số 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017. Đây được xem như xoá nhoà mọi khoảng cách địa lý, tất cả đều sẵn sàng phụng sự khách hàng trên một nút chạm diệu kỳ để lên Đơn thuốc/Đơn mua thuốc phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Sứ mệnh của Vimedimex là phục sự 90 triệu dân có sức khỏe mới là của cải to lớn nhất của đất nước



Bước 2: Khai báo thông tin khách hàng mua thuốc
Nhân viên bán hàng cần khai báo thông tin khách hàng với các thông tin như: Họ tên, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Số thẻ bảo hiểm y tế, Ngày sinh, Giới tính
[image: ]
Bước 3: Khai báo sản phẩm và số lượng 
[bookmark: _heading=h.osuj22w8yisl]Nhân viên bán hàng tìm kiếm sản phẩm và chọn sản phẩm cần bán cho khách hàng, lúc này nhân viên bán hàng khai báo tiếp số lô của sản phẩm và số lượng sản phẩm bán cho khách hàng.

[bookmark: _heading=h.wdm4aa1z09b4][image: ]
[bookmark: _heading=h.6f3zpheaioua]Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng có thể khai báo thêm các thông tin mô tả bệnh lý, chẩn đoán bệnh của khách hàng vào mục Ghi chú khách hàng. Cuối cùng nhân viên bán hàng bấm nút thanh toán để sang bước tiếp


[bookmark: _heading=h.e268eimtb9m4][image: ]
[bookmark: _heading=h.e31vmyl0wvg6]Bước 4: Thanh toán Đơn mua thuốc
[bookmark: _heading=h.mdynk1mkt7z8]Tại đây nhân viên bán hàng chọn phương thức thanh toán và khai báo số tiền khách hàng đưa. Cuối cùng nhân viên bán hàng bấm nút Xác nhận để hoàn thành nhập thông tin đơn hàng.

[bookmark: _heading=h.njcaxhrqli6f][image: ]
[bookmark: _heading=h.9j9vynvf2uw5]
a) Hình thức thanh toán không qua TK của KH (COD)
Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex ủy quyền cho GĐCN, PGĐTTPP, NVBH chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng thành viên, trước pháp luật về việc thực hiện giao hàng và thu tiền của KH và lựa chọn hình thức thanh toán COD, cho những đơn hàng dưới 20 triệu đồng. Sau khi NVBH giao hàng và thu tiền của KH xong, NVBH thực hiện xác nhận giao hàng trên App Mobile dành cho NVBH, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền từ thẻ tín dụng của NVBH vào tài khoản của chi nhánh theo mã Đơn mua thuốc. 
b) Trên trang màn hình hiển thị: Đơn mua thuốc, giá trị của Đơn mua thuốc phải thanh toán và chọn tài khoản thanh toán của khách hàng
- Sau khi hệ thống Thanh toán trực tuyến trên Internet nhận được thông tin được tích hợp Đơn mua thuốc cần được thanh toán màn sẽ hiển thị Đơn mua thuốc, số tiền phải thanh toán, 
- Nội dung thanh toán và mặc định tài khoản nhận tiền là số tài khoản của chi nhánh mở tại ngân hàng MBBank- chi nhánh SGD3. (1) Khách hàng chọn số tài khoản thanh toán của khách hàng. Trường hợp khách hàng có nhiều số tài khoản ở MBBank, KH nhấn xác nhận thông tin giao dịch thanh toán.
c) Xác nhận giao dịch thanh toán 
- Mã giao dịch, Số lượng giao dịch, Giá trị thanh toán của Đơn mua thuốc, 
- Xác nhận thông tin Đơn mua thuốc và lựa chọn hình thức thanh toán bằng Internet Đơn mua thuốc tại MBBank-chi nhánh SGD3 
- Xác nhận thông tin Đơn mua thuốc và lựa chọn hình thức thanh toán COD
Bước 5: In Đơn mua thuốc
[bookmark: _heading=h.x52xcbtu8b7q]Sau khi Bác sĩ tư vấn từ xa và xác nhận Đơn mua thuốc lúc này nhân viên bán hàng in Đơn mua thuốc cho khách hàng.
[bookmark: _heading=h.ckr8rj8nwpak][image: ]

[bookmark: _heading=h.k3fqkpgq7ovc]II. QUY TRÌNH BÁC SĨ TƯ VẤN TỪ XA VÀ PHÊ DUYỆT ĐƠN MUA THUỐC
[bookmark: _heading=h.bvimkeius47f]Bước 1: Tiếp nhận Đơn mua thuốc
[bookmark: _heading=h.pc55l88rl396]Sau khi Đơn mua thuốc được đồng bộ từ hệ thống bán hàng của Quầy thuốc link về Sàn giao dịch thương mại điện tử Quốc tế CEVPharma, lúc này Bác sĩ tư vấn vào mục Đơn mua thuốc để nhận các Đơn mua thuốc từ Hệ thống bán hàng của Quầy thuốc.
[bookmark: _heading=h.bo7hlelfw2rz][image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[bookmark: _heading=h.ltd6x8toffft]Bước 2: Xác nhận phê duyệt Đơn mua thuốc
[bookmark: _heading=h.az5xxeuwbv47]Sau khi kiểm tra chi tiết thông tin Đơn mua thuốc lúc này, Bác sĩ xác nhận phê duyệt bằng cách bấm vào nút Bác sĩ đã tư vấn.

[bookmark: _heading=h.mwdu6d11aew9][image: ]

4.9. Các Biểu mẫu Báo cáo phát sinh Đơn mua thuốc qua Kênh bán chéo sản phẩm
(1) Kết quả giao dịch kênh bán chéo sản phẩm phát sinh đơn mua thuốc theo Ngày
Từ viết tắt: MĐDĐMT: Mã định danh Đơn mua thuốc; SLKHGD: Số lượng khách hàng giao dịch; SLĐMT: số lượng đơn mua thuốc; GTĐMT: Giá trị Đơn mua thuốc; 
	STT

	MĐD
ĐMT
	
Họ và Tên KH
	Ngày sinh

	Số điện thoại
	Địa chỉ 
	Email
Zalo
	SLKH
GD
	Ngày 
giao dịch 
	Số lượng ĐMT
	
ĐVT
	Giá trị đơn mua thuốc  

	
	
	
	
	
	Xã, huyện
	Tỉnh,
TP
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 


(2) Kết quả giao dịch kênh bán chéo sản phẩm phát sinh đơn mua thuốc theo Tuần
	STT

	MĐD
ĐMT
	
Họ và Tên KH
	Ngày sinh

	Số điện thoại
	Địa chỉ 
	Email
Zalo
	SLKH
GD
	Tuần 
 giao dịch 
	Số lượng ĐMT
	
ĐVT
	Giá trị đơn mua thuốc  

	
	
	
	
	
	Xã, huyện
	Tỉnh,
TP
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 



 (3) Kết quả giao dịch kênh bán chéo sản phẩm phát sinh đơn mua thuốc theo Tháng
	STT

	MĐD
ĐMT
	
Họ và Tên KH
	Ngày sinh

	Số điện thoại
	Địa chỉ 
	Email
Zalo
	SLKH
GD
	Tháng 
 giao dịch 
	Số lượng ĐMT
	
ĐVT
	Giá trị đơn mua thuốc  

	
	
	
	
	
	Xã, huyện
	Tỉnh,
TP
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 



 (4) Kết quả giao dịch kênh bán chéo sản phẩm phát sinh đơn mua thuốc theo Quý 
	[bookmark: _Hlk156036570]STT

	MĐD
ĐMT
	
Họ và Tên KH
	Ngày sinh

	Số điện thoại
	Địa chỉ 
	Email
Zalo
	SLKH
GD
	Quý giao dịch 
	 SL
ĐMT

	
ĐVT
	Giá trị đơn mua thuốc  

	
	
	
	
	
	Xã, huyện
	Tỉnh,
TP
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 



(5) Kết quả giao dịch kênh bán chéo sản phẩm phát sinh đơn mua thuốc theo 6 tháng
	STT

	MĐD
ĐMT
	
Họ và Tên KH
	Ngày sinh

	Số điện thoại
	Địa chỉ 
	Email
Zalo
	SLKH
GD
	06 tháng 
giao dịch 
	 SL
ĐMT

	
ĐVT
	Giá trị đơn mua thuốc  

	
	
	
	
	
	Xã, huyện
	Tỉnh,
TP
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 


(6) Kết quả giao dịch kênh bán chéo sản phẩm phát sinh đơn mua thuốc theo Năm
	STT

	MĐD
ĐMT
	
Họ và Tên KH
	Ngày sinh

	Số điện thoại
	Địa chỉ 
	Email
Zalo
	SLKH
GD
	Năm giao dịch 
	 SL
ĐMT

	
ĐVT
	Giá trị đơn mua thuốc  

	
	
	
	
	
	Xã, huyện
	Tỉnh,
TP
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 



(7) Báo cáo số lượng thuốc phát sinh giao dịch theo số lượng tiêu thụ được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị 

	STT
	MĐD
27 NĐT
	MĐD
SP
	Tên thuốc
	Thành phần

	Dạng bào chế 
	Công dụng
	Đường dùng
	Hạn dùng
	Nhà sản xuất
	TCKT NSX
	Nước sản xuất
	
ĐVT

	Tổng số lượng tiêu thụ 

	Tổng giá trị tiêu thụ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 



(8) Báo cáo số lượng thuốc phát sinh giao dịch theo số lượng tiêu thụ được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị của Ngày
	STT
	
Vị trí địa lý
	MĐD 27 NĐT
	
MĐD SP
	Tên thuốc
	Thành phần
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Công dụng
	
Hạn dùng
	TCKT
NSX
	Nước sản xuất
	Ngày giao dịch
	SLTPS ĐH
	Tỷ lệ SLTPS ĐH (%)

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(9) Báo cáo số lượng thuốc phát sinh giao dịch theo số lượng tiêu thụ được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị,  của Tuần
	STT
	
Vị trí địa lý
	MĐD 27 NĐT
	
MĐD SP
	Tên thuốc
	Thành phần
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Công dụng
	
Hạn dùng
	TCKT
NSX
	Nước sản xuất
	Tuần giao dịch
	SLTPS ĐH
	Tỷ lệ SLTPS ĐH (%)

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









 (10) Báo cáo số lượng thuốc phát sinh giao dịch theo số lượng tiêu thụ được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị, của Tháng

	STT
	
Vị trí địa lý
	MĐD 27 NĐT
	
MĐD SP
	Tên thuốc
	Thành phần
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Công dụng
	
Hạn dùng
	TCKT
NSX
	Nước sản xuất
	Tháng giao dịch
	SLTPS ĐH
	Tỷ lệ SLTPS ĐH (%)

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(11) Báo cáo số lượng thuốc phát sinh giao dịch theo số lượng tiêu thụ được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị của Quý
	STT
	
Vị trí địa lý
	MĐD 27 NĐT
	
MĐD SP
	Tên thuốc
	Thành phần
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Công dụng
	
Hạn dùng
	TCKT
NSX
	Nước sản xuất
	Quý giao dịch
	SLTPS ĐH
	Tỷ lệ SLTPS ĐH (%)

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 (12) Báo cáo số lượng thuốc phát sinh giao dịch theo số lượng tiêu thụ được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị của 6 tháng
	STT
	
Vị trí địa lý
	MĐD 27 NĐT
	
MĐD SP
	Tên thuốc
	Thành phần
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Công dụng
	
Hạn dùng
	TCKT
NSX
	Nước sản xuất
	06 tháng giao dịch
	SLTPS ĐH
	Tỷ lệ SLTPS ĐH (%)

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(13) Báo cáo số lượng thuốc phát sinh giao dịch theo số lượng tiêu thụ được sắp xếp vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị, của Năm
	STT
	
Vị trí địa lý
	MĐD 27 NĐT
	
MĐD SP
	Tên thuốc
	Thành phần
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Công dụng
	
Hạn dùng
	TCKT
NSX
	Nước sản xuất
	Năm giao dịch
	SLTPS ĐH
	Tỷ lệ SLTPS ĐH (%)
	Giá trị ĐH (VND)

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT HOÁ ĐƠN GTGT
Bước 1: Truy cập trang quản trị hệ thống Phân hệ bán hàng tại quầy thuốc của chi nhánh
Đường dẫn: http://cautruc.ibbk.com.vn/ và truy cập tới trang quản trị Phân hệ bán hàng tại quầy thuốc của chi nhánh
[image: ]
Bước 2: Mở chức năng Phát hành hoá đơn GTGT
Người dùng mở theo đường dẫn Phân hệ bán hàng OM/Nghiệp vụ/Hoá đơn GTGT chờ phát hành
[image: ]
Bước 3: Mở hoá đơn GTGT đang chờ phát hành
Người dùng xem danh sách các Hoá đơn GTGT đang chờ phát hành và bấm vào View để mở

[image: ]
Bước 4: Phát hành hoá đơn
Người dùng bấm nút Phát hành HĐ để thực hiện

[image: A screenshot of a computer
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	[image: E:\2023\CEVPharma\Logo-vimedimex.png]
	HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Ngày ….. tháng ….. năm 20…
	Ký hiệu:
Số:

	Tên người bán: Chi nhánh 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Số tài khoản.............................................................................................................................
Điện thoại:................................................................................................................................

	Họ tên người mua hàng.........................................................................................................
Tên người mua........................................................................................................................
Địa chỉ....................................... Số tài khoản.........................................................................
Hình thức thanh toán:......................................... MST:.....................................Đồng tiền thanh toán:VND

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Tổng tiền thanh toán: ......................................................................................................
Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................


	Người mua hàng
Chữ ký số (nếu có)
	Người bán hàng
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)



(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

IV. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT PHIẾU XUẤT KHO KIÊM CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN NỘI BỘ ĐIỆN TỬ 
Bước 1: Truy cập trang quản trị hệ thống Phân hệ bán hàng tại quầy thuốc của chi nhánh
1. Tạo phiếu yêu cầu vận chuyển từ tổng kho đến các kho TTPP Vimedimex
Khi NVKV yêu cầu vận chuyển hàng hóa từ Tổng kho (TPHN/ TPHCM) đến các kho tại 63 tỉnh thành, mà không phát sinh từ các giao dịch mua bán trên cevpharma.com.vn.
Đường dẫn: tại màn hình Phiếu xuất kho -> Yêu cầu vận chuyển -> Đồng bộ sang TMS
	Tên trường
	Diễn giải

	Thông tin chính

	Phân loại yêu cầu
	Chọn list phân loại YC: (1) Null (nếu P.YCVC được tạo từ Tổng kho (HN/ TPHCM/) đến 63 TTPP Vimedimex, tương ướng với 63 tỉnh thành); (2) Xuất kho; (3) Xuất kho trả NBH; (4) Điều chuyển kho; (5) Nhập kho

	Ngày tạo phiếu
	Chọn ngày tạo phiếu YCVC

	Ngày yêu cầu nhận hàng
	Chọn ngày dự kiến nhận hàng

	Lý do vận chuyển
	Nhập lý do vận chuyển

	Giao dịch nguồn
	Chọn giao dịch nguồn 

	Đồng bộ thông tin
	Đồng bộ thông tin?

	Giao hàng/ Nhận hàng

	Họ tên
	Nhập Họ tên người giao hàng/ nhận hàng

	Địa chỉ
	Tự động cập nhật dựa vào các trường Thành phố/ Tỉnh, Quận/ Huyện, Phường/ Xã, Số nhà,…  

	Thành phố/ Tỉnh
	Chọn trong danh sách Thành phố/ Tỉnh

	Quận/ Huyện
	Chọn trong danh sách Quận/ Huyện thuộc TP/ Tỉnh

	Phường/ Xã
	Chọn trong danh sách Phường/ Xã thuộc Quận/ Huyện

	Số nhà, tên đường/ phố
	Nhập Số nhà, tên đường/ phố

	Ghi chú
	Ghi chú cho người giao/ người nhận

	Số điện thoại
	Số điện thoại

	Đối tượng nhận hàng
	Đối tượng nhận hàng

	Thông tin thanh toán

	Hình thức thanh toán
	Chọn danh sách hình thức thanh toán: (1) Bù trừ công nợ; (2) Chuyển khoản; (3) Khuyến mại; (4) Thu hộ; (5) Tiền mặt; (6) Tiền mặt/ Chuyển khoản; (7) Tạm ứng hàng

	Tiền hàng
	Nhập tiền hàng

	Phí vận chuyển
	Nhập phí vận chuyển

	Phụ phí
	Nhập phụ phí

	Tổng tiền
	Tự động tính tổng tiền hàng

	Tab sản phẩm

	Hàng hóa
	Chọn trong danh sách tên sản phẩm

	Số lượng
	Nhập số lượng sản phẩm

	ĐVT
	Tự động hiện theo Tên sản phẩm

	Thể tích/ Unit
	Nhập thể tích sản phẩm

	Trọng lượng/ Unit
	Nhập trọng lượng sản phẩm

	Diễn giải
	Nhập diễn giải cho sản phẩm



2. Tạo phiếu yêu cầu vận chuyển nội bộ từ tổng kho đến các kho TTPP Vimedimex
Khi NVKV yêu cầu vận chuyển hàng hóa từ Tổng kho (TPHN/ TPHCM) đến các kho tại 63 tỉnh thành, mà không phát sinh từ các giao dịch mua bán trên cevpharma.com.vn.
Đường dẫn: tại màn hình Phiếu xuất kho -> Yêu cầu vận chuyển -> Đồng bộ sang TMS
	Tên trường
	Diễn giải

	Thông tin chính

	Phân loại yêu cầu
	Chọn list phân loại YC: (1) Null (nếu P.YCVC được tạo từ Tổng kho (HN/ TPHCM/) đến 63 TTPP Vimedimex, tương ướng với 63 tỉnh thành); (2) Xuất kho; (3) Xuất kho trả NBH; (4) Điều chuyển kho; (5) Nhập kho

	Ngày tạo phiếu
	Chọn ngày tạo phiếu YCVC

	Ngày yêu cầu nhận hàng
	Chọn ngày dự kiến nhận hàng

	Lý do vận chuyển
	Nhập lý do vận chuyển

	Giao dịch nguồn
	Chọn giao dịch nguồn 

	Đồng bộ thông tin
	Đồng bộ thông tin?

	Giao hàng/ Nhận hàng

	Họ tên
	Nhập Họ tên người giao hàng/ nhận hàng

	Địa chỉ
	Tự động cập nhật dựa vào các trường Thành phố/ Tỉnh, Quận/ Huyện, Phường/ Xã, Số nhà,…  

	Thành phố/ Tỉnh
	Chọn trong danh sách Thành phố/ Tỉnh

	Quận/ Huyện
	Chọn trong danh sách Quận/ Huyện thuộc TP/ Tỉnh

	Phường/ Xã
	Chọn trong danh sách Phường/ Xã thuộc Quận/ Huyện

	Số nhà, tên đường/ phố
	Nhập Số nhà, tên đường/ phố

	Ghi chú
	Ghi chú cho người giao/ người nhận

	Số điện thoại
	Số điện thoại

	Đối tượng nhận hàng
	Đối tượng nhận hàng

	Thông tin thanh toán

	Hình thức thanh toán
	Chọn danh sách hình thức thanh toán: (1) Bù trừ công nợ; (2) Chuyển khoản; (3) Khuyến mại; (4) Thu hộ; (5) Tiền mặt; (6) Tiền mặt/ Chuyển khoản; (7) Tạm ứng hàng

	Tiền hàng
	Nhập tiền hàng

	Phí vận chuyển
	Nhập phí vận chuyển

	Phụ phí
	Nhập phụ phí

	Tổng tiền
	Tự động tính tổng tiền hàng

	Tab sản phẩm

	Hàng hóa
	Chọn trong danh sách tên sản phẩm

	Số lượng
	Nhập số lượng sản phẩm

	ĐVT
	Tự động hiện theo Tên sản phẩm

	Thể tích/ Unit
	Nhập thể tích sản phẩm

	Trọng lượng/ Unit
	Nhập trọng lượng sản phẩm

	Diễn giải
	Nhập diễn giải cho sản phẩm



3. Tạo phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển nội bộ điện tử
NVKV tiếp nhận Yêu cầu vận chuyển từ NVBH và thực hiện Tạo Phiếu xuất vận chuyển. Admin có thể tìm phiếu yêu cầu vận chuyển bằng cách nhập Số PYCVC trên thanh tìm kiếm.
Hoặc sử dụng Reminder Yêu cầu vận chuyển chờ xuất kho; Hiển thị danh sách các Yêu cầu vận chuyển chờ xuất kho; admin bấm vào View để xem chứng từ.
Tại màn hình phiếu yêu cầu vận chuyển hệ thống hiển thị 3 nút bấm như sau:
Nút Xuất kho: mang ý nghĩa là Tạo Phiếu Xuất kho vận chuyển và kế thừa các thông tin từ màn hình phiếu yêu cầu vận chuyển. 
Nút Đóng gói: Trong Trường hợp phiếu yêu cầu vận chuyển được tạo độc lập, không bắt nguồn từ giao dịch nào, admin thực hiện bấm nút để tạo Package (Gói, Thùng, Hộp hàng hóa) Package cũng được sử dụng để in các nhãn dán vận đơn trong quá trình giao hàng.
Nút Đóng gói (Scan): Có chức năng giống như nút Đóng gói tuy nhiên màn hình hiển thị sẽ không thừa kế các thông tin hàng hóa từ phiếu Yêu cầu vận chuyển mà admin sửa dụng máy quét Barcode để thực hiện quét lần lượt từng hàng hóa vào Package theo như thực tế gói hàng.
Khi bấm vào nút Xuất kho, màn hình hệ thống chuyển hướng sang màn hình tạo Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển, kế thừa các thông tin từ Yêu cầu chuyển. Hiển thị màn hình Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển, admin thực hiện cập nhật các thông tin và chuyển trạng thái thành Packed để chưa trừ tồn trên hệ thống. Tại dòng hàng hóa, admin nhập thông tin chi tiết Lô và Khay giá kệ. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, admin thực hiện bấm Save để lưu lại Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển.
4. Đóng gói điều chuyển nội bộ
4.1 Nghiệp vụ đóng gói đối với phiếu yêu cầu vận chuyển từ Tổng kho (HN/ TPHCM) đến 61 kho tại 61  tỉnh thành (Không phát sinh từ giao dịch nào) Đóng gói không sử dụng máy quét Barcode
Tại màn hình phiếu yêu cầu vận chuyển nội bộ, admin thực hiện bấm nút Đóng gói. Hiển thị màn hình Package được thừa kế các thông tin từ phiếu yêu cầu vận chuyển nội bộ, admin có thể thực hiện điều chỉnh số lượng hàng hóa trong Package, bỏ bớt hàng hóa và nhập các thông tin bổ sung trong Package. Sau đó thực hiện bấm nút Save để lưu thông tin Package.
Sau khi lưu lại Package, admin bấm vào Nút bấm Nhãn dán vận đơn để thực hiện In vận đơn dán Package.
Hiển thị tại Tab trình duyệt Mẫu In Vận đơn khổ A6, admin thực hiện In Vận đơn vào dán vào thùng.
4.2 Đóng gói sử dụng máy quét Barcode: Tại màn hình yêu cầu vận chuyển, admin bấm nút Đóng gói (Scan); Hiển thị Màn hình Tạo mới Package, admin sử dụng máy quét để quét mã 
Khi thực hiện Scan mã hàng hóa, dòng hàng của Package sẽ tự động thêm mới, khi admin quét lại mã hàng hóa đã có trong Package thì số lượng của dòng hàng đó sẽ được cộng thêm 1. Nếu là hàng hóa chưa có trong Package thì sẽ tự động thêm mới dòng hàng tiếp theo. Admin có thể tùy chỉnh lại thông tin số lượng theo thực tế đóng gói. 
Trong trường hợp admin quét một mã hàng hóa không nằm trong phiếu Yêu cầu vận chuyển, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo. Admin thực hiện bấm OK và tiếp tục quét các hàng hóa tiếp theo. Trong trường hợp, số lượng của hàng hóa đó nhập vượt quá phiếu Yêu cầu vận chuyển, hệ thống hiển thị thông báo vượt quá.
Sau khi nhập xong thông tin hàng hóa cũng như các thông tin liên quan, admin thực hiện bấm Save để lưu chứng từ sau đó bấm Nhãn dán vận đơn để in vận đơn dán vào Gói/ Thùng (Package)
4.3 Nghiệp vụ Đóng gói đối với phiếu yêu cầu điều chuyển nội bộ
Phiếu yêu cầu điều chuyển nội bộ được NVKV thực hiện nghiệp vụ điều chuyển nội bộ giữa Kho thuộc tỉnh này đến Kho thuộc tỉnh khác. 
         Đóng gói không sử dụng máy quét Barcode: Tại màn Phiếu yêu cầu điều chuyển nội bộ, NVKV thực hiện bấm nút Đóng gói. (Các bước còn lại tương tự mục Đóng gói sử dụng máy quét Barcode: Tại màn hình Phiếu yêu cầu điều chuyển nội bộ, NVKVthực hiện bấm nút Đóng gói (Scan). (Các bước còn lại tương tự mục 
4.4 Chuyển trạng thái Phiếu xuất kho– Trừ tồn
Khi hàng hóa ra khỏi kho, các thùng, gói chứa hàng ra khỏi kho, admin thực hiện chuyển trạng thái Phiếu xuất kho để thực hiện trừ tồn trên hệ thống.
Bước 2: Truy cập trang quản trị hệ thống Phân hệ bán hàng tại quầy thuốc của chi nhánh
Đường dẫn: http://cautruc.ibbk.com.vn/. Và truy cập tới trang quản trị Phân hệ bán hàng tại quầy thuốc của chi nhánh
[image: A screenshot of a computer
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Người dùng mở theo đường dẫn Phân hệ tồn kho INV/Nghiệp vụ/PXK VCNB chờ phát hành
[image: ]
Bước 2: Mở Phiếu xuất kho kiêm VCNB đang chờ phát hành
Người dùng xem danh sách các Phiếu xuất kho kiêm VCNB đang chờ phát hành và bấm vào View để mở
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Bước 3: Phát hành Phiếu xuất kho Kiêm vận chuyển nội bộ điện tử
Người dùng bấm nút Phát hành PXKKCTVCNB  để thực hiện
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CÔNG TY TTHH -TRUNG TÂM
PHÂN PHỐI 
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
           -------------------------
	                                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                     ------------------



PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ ĐIỆN TỬ
Ngày….tháng……năm 20…	      
Ký Số: XK………..

- Tên người xuất hàng:
- Theo lệnh điều động số: 
- Địa chỉ Kho xuất hàng: 
- Tên người vận chuyển:
- Phương tiện vận chuyển: Xe Ôtô tải thùng đông lạnh đóng mới hoàn toàn từ chassis, vách thùng vật liệu Composite, tải trọng 1490 kg, Nhãn hiệu KIA. Sàn thùng vật liệu Inox304. Máy lạnh xuất xứ Hàn Quốc. Thiết bị phát wifi và thẻ sim 4G, Thiết bị giám sát hành trình GPS: Oracle Netsuite TMS-4G cho phép giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển và Hệ thống đo cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
- Mã số thuế người xuất hàng: 0104259550
- Tên người nhận hàng: Chi nhánh/Tên người nhận hàng
- Địa chỉ Chi nhánh/kho nhận hàng/người nhận hàng:
- Mã số thuế người nhận hàng/Chi nhánh: 

	STT
	Mã 
định
danh
	Thông tin hàng hóa
	  Đơn vị 
tính
	Số lượng
Thực xuất
	Số lượng
Thực nhập
	Đơn giá
	Thành 
tiền

	
	
	Tên
hàng hóa
	Hoạt chất,   hàm  lượng
	Nước sản xuấtt

	Hạn
dùng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
THỦ KHO
(ký, họ tên)
	
PGĐ BÊN XUẤT
(ký, họ tên)
	
NV VẬN CHUYỂN
(ký, họ tên)
	
THỦ KHO
(ký, họ tên)
	
GĐCN/ PTBÊN NHẬP
(ký, họ tên)




MỤC II. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH -TTPP DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO, BẢO QUẢN HÀNG HÓA
	I. QUY TRÌNH BẢO QUẢN HÀNG HÓA
	1. Lưu đồ quy trình bảo quản hàng hóa
	1.1. Lưu đồ
[image: C:\Users\TrungHK\Desktop\bao-quan.jpg]

1.2. Mô tả nội dung quy trình bảo quản hàng hóa
[bookmark: _Hlk138062415][bookmark: _Hlk138062630]Bước 1: Yêu cầu của hệ thống nhiệt độ
	STT
	Vị trí
	Nhiệt độ
	Độ ẩm

	
	
	Yêu cầu
	Giới hạn cảnh báo
	Giới hạn hành động
	Yêu cầu
	Giới hạn cảnh báo
	Giới hạn hành động

	1
	Kho lạnh
	2°C -  -8°C
	≤ 3°C hoặc ≥ 7°C
	≤ 2°C hoặc ≥ 8°C
	≤75%.
	≥ 75%
	80%.



Bước 2: Tần suất thẩm định nhiệt độ và dụng cụ thẩm định
(1) Định kỳ tiến hành đo nhiệt độ, độ ẩm của kho lạnh: 2 lần/ năm (theo mùa) 
(2) Thời gian ghi: Cứ 4h/lần ghi, thực hiện trong vòng 3 ngày liên tục.
(3) Nhiệt ẩm kế điện tử: các nhiệt ẩm kế này phải được hiệu chuẩn và tem hiệu chuẩn phải còn hiệu lực.
Bước 3: Các bước tiến hành thẩm định
(1)  Nhân viên kho vận bố trí đặt các nhiệt ẩm kế tại các vị trí đã được xác định 
(2) Do khí nóng bốc lên cao nên tiến hành đặt 3 cảm biến ở vị trí cao sát gần trần kho, 2 cảm biến ở vị trí xa nhất so với điều hòa, 2 cảm biến đặt ở giữa tường ngăn cách 2 buồng, 2 cảm biến đặt ngay trên hai cửa ra vào.
(3)  Bật hệ thống điều hòa tại nhiệt độ 5°C và theo dõi quá trình đo.
(4)  Bố trí nhân viên kho vận theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong vòng 3 ngày liên tục, mỗi ngày đọc thông số nhiệt độ, độ ẩm tại các vị trí vào các thời điểm cách nhau 4h.
(5) Ghi thông số vào bản Kết quả thẩm định nhiệt ẩm độ.
(6)  Nếu sau khi tiến hành thẩm định, nếu sự không đồng đều nhiệt độ, độ ẩm tại các vị trí đo vượt ngưỡng sai số cho phép, thì cần tiến hành các biện pháp xử lý, tìm nguyên nhân, sau đó tiến hành đánh giá lại. Nhiệt độ tại các vị trí đo trong cùng một buổi không được chênh lệch quá 20C; độ ẩm không vượt quá 5% và các giá trị này phải nằm trong giới hạn cho phép.
(7) Kết luận: Các vị trí đo có đạt/không đạt yêu cầu về điều kiện bảo quản, giữa các vị trí có/không có sự đồng đều về nhiệt độ, độ ẩm, vị trí nào là vị trí nguy cơ và cần phải tiến hành theo dõi nhiệt độ, độ ẩm hàng ngày. 
(8) Lập biên bản, báo cáo kết quả trực tiếp cho Thủ kho, người phụ trách chuyên môn để tìm hướng xử lý trong trường hợp không đạt yêu cầu về điều kiện bảo quản.
Bước 4: Thực hiện bảo quản
1. Điều kiện thực hiện bảo quản
1.1 Bảo quản điều kiện thường: Bảo quản trong môi trường khô (độ ẩm 75%), ở nhiệt độ từ 15-30°C. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tại một số thời điểm trong ngày, nhiệt độ có thể trên 30°C nhưng không vượt quá 32°C và độ ẩm không vượt quá 80%. Phải thoáng khí, tránh ảnh hưởng từ các mùi, các yếu tố gây tạp nhiễm và ánh sáng mạnh. Nếu trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản thì bảo quản ở điều kiện thường.
a) Các điều kiện bảo quản phải duy trì trong suốt thời gian bảo quản. thuốc, TPCN nhạy cảm với nhiệt độ bảo quản ở kho lạnh hoặc trong tủ lạnh. Các thuốc, TPCN nhạy cảm ánh sáng bảo quản trong bao bì kín, không cho ánh sáng truyền qua. Dược liệu phải được bảo quản ở kho khô, thông thoáng. Các thùng hàng phải được sắp xếp hợp lý đảm bảo cho không khí lưu thông. Các vật liệu thích hợp để làm bao bì bảo quản dược liệu có thể là thủy tinh, nhựa, giấy … Các dược liệu chứa tinh dầu cũng cần phải được bảo quản trong bao bì kín.
(2) Bao bì hàng hóa phải giữ nguyên vẹn trong suốt quá trình bảo quản.
(3) Thuốc độc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần phải được bảo quản riêng
(4)  Phải định kỳ đối chiếu hàng hóa trong kho theo cách so sánh hàng hóa hiện còn và lượng hàng còn tồn theo phiếu theo dõi xuất nhập hàng hóa. Trong mọi trường hợp, việc đối chiếu phải được tiến hành khi mỗi lô hàng được sử dụng hết.
(5) Tất cả các sai lệch, thất thoát cần phải được điều tra để tìm ra nguyên nhân do lẫn lộn, cẩu thả hay các vấn đề sai trái khác.
(6) Thường xuyên kiểm tra số lô và hạn dùng để đảm bảo nguyên tắc nhập trước – xuất trước hoặc hết hạn trước- xuất trước được tuân thủ, và để phát hiện hàng gần hết hoặc hết hạn dùng.
(7) Định kỳ kiểm tra chất lượng của hàng hóa trong tủ để phát hiện các biến chất, hư hỏng trong quá trình bảo quản.
(8) Hàng hóa hết hạn dùng phải được bảo quản riêng, phải dán nhãn chờ xử lý. Phải có các biện pháp đề phòng việc cấp phát, sử dụng hàng hóa đã hết hạn dùng, hàng hóa.
b) Điều kiện bảo quản đặc biệt: Bao gồm các trường hợp có yêu cầu bảo quản khác với bảo quản ở điều kiện thường.
2. Các quy định về sắp xếp bảo quản
a) Sắp xếp bảo quản hàng hóa: 3 dễ:  Dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra; 5 chống:  Chống ẩm, nóng, ánh sáng, mối mọt, chuột, nấm mốc, côn trùng; Chống nhầm lẫn;  Chống cháy nổ; Chống quá hạn dùng;  Chống đổ vỡ, hư hao.
b) Một số quy định về bảo quản thuốc: Thuốc kháng sinh, thuốc viên: 15 – 25oC; Thuốc bột: độ ẩm < 8%; Thuốc viên bao: tránh ánh sáng và tia cực tím; Thuốc đặt: 8 – 15oC; Thuốc tiêm, sirô: tránh ánh sáng, nhiệt độ cao; Độ ẩm không quá 70 %.
c) Thông tin trên nhãn Yêu cầu về điều kiện bảo quản
“Không bảo quản quá 30 °C” từ +2 °C đến +30 °C “Không bảo quản quá 25 °C” từ +2 °C đến +25 °C “Không bảo quản quá 15 °C” từ +2 °C đến +15 °C “Không bảo quản quá 8 °C” từ +2 °C đến +8 °C “Không bảo quản dưới 8 °C” từ +8 °C đến +25 °C “Bảo quản lạnh” từ +2 °C đến +8 °C “Bảo quản mát” từ +8 °C đến +15 °C
“Khô”, “Tránh ẩm” không quá 75% độ ẩm tương đối trong điều kiện bảo quản thường; hoặc với điều kiện được chứa trong bao bì chống thấm đến tận tay người bệnh.“Tránh ánh sáng” Bảo quản trong bao bì tránh ánh sáng đến tận tay người bệnh.
d) Một số thuốc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh: Insulin; Suxamethonium; Methyl-ergometin
e) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải được bảo quản trong điều kiện đảm bảo duy trì chất lượng và theo đúng quy định của pháp luật. Các lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải được phân phối, cấp phát theo nguyên tắc “Hết hạn trước xuất trước” (FEFO- First Expires First Out) hoặc nguyên tắc “Nhập trước xuất trước (FIFO- First In First Out). Trong một số trường hợp cần thiết có thể không đảm bảo nguyên tắc trên nhưng phải đảm bảo tránh đưa ra phân phối các sản phẩm đã hết hạn sử dụng
f) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải sắp xếp trên giá, kệ, tấm kê panel và được bảo quản ở vị trí cao hơn sàn nhà. Các bao, thùng thuốc, nguyên liệu làm thuốc có thể xếp chồng lên nhau nhưng phải đảm bảo không có nguy cơ đổ vỡ, hoặc gây hại tới bao, thùng thuốc bên dưới.
g) Bao bì thuốc phải được giữ nguyên vẹn trong suốt quá trình bảo quản. Không dùng lẫn lộn bao bì đóng gói của loại này cho loại khác.
h) Các khu vực giao, nhận hàng phải đảm bảo bảo vệ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tránh khỏi tác động trực tiếp của thời tiết. Các khu vực tiếp nhận phải được thiết kế và trang bị để có thể cho phép làm sạch các kiện hàng đến, nếu cần, trước khi đưa vào bảo quản.
i) Phải có biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP , Nghị định số 155/2018/NĐ-CP , Thông tư 20/2017/TT-BYT và quy định sau: (1) Khu vực bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc kiểm soát đặc biệt phải có biển thể hiện rõ từng loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc kiểm soát đặc biệt tương ứng; (2) Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc phải được bao gói đảm bảo không bị thấm và rò rỉ trong quá trình vận chuyển.
k) Việc bảo quản thuốc, nguyên liệu có hoạt lực mạnh (hormon sinh dục, …); thuốc, nguyên liệu làm thuốc có tính nhạy cảm cao (kháng sinh nhóm betalactam…), các sản phẩm có nguy cơ gây cháy nổ (như các chất lỏng và chất rắn dễ bắt lửa, dễ cháy và các loại khí nén) ở các khu vực riêng biệt, có các biện pháp bảo đảm an toàn theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
l) Các thuốc, nguyên liệu làm thuốc có mùi cần được bảo quản trong bao bì kín, tại khu vực riêng, tránh để mùi hấp thụ vào các thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác.
m) Các thuốc nhạy cảm với ánh sáng phải được bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, trong buồng kín hoặc trong phòng tối.
n) Các thuốc dễ bay hơi và các thuốc nhạy cảm với độ ẩm phải được bảo quản tại kho lạnh, bao bì đóng kín. Các chất hút ẩm mạnh phải được bảo quản trong điều kiện khô, bao bì bằng thuỷ tinh hoặc nhựa đóng kín. Nếu có thể thì nút phải được phủ paraffin.
p) Một số loại vắc xin dễ hỏng do đông băng (như VGB, DPT, DT, Td, uốn ván, DPT-VGB-Hib, Thương hàn, Tả…) phải đặc biệt được chú ý trong quá trình sắp xếp, bảo quản. Các vắc xin này không được sắp xếp sát vách tủ lạnh, đáy tủ lạnh hoặc gần giàn lạnh nơi phát ra luồng khí lạnh trong kho lạnh/buồng lạnh; phải để ở phía trên của tủ (đối với tủ lạnh cửa mở phía trên) hoặc ở giá giữa (đối với tủ lạnh cửa mở trước). Phải thực hiện việc kiểm soát mức độ an toàn của khu vực bảo quản bằng chỉ thị đông băng điện tử (Freeze Tag) hoặc máy ghi nhiệt độ tự động kèm thiết bị báo động.
Bước 5: Cách sắp xếp kho hàng khoa học
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1. Tối ưu hóa cách bố trí và lưu trữ kho hàng
Kho slotting là quá trình xác định vị trí lưu trữ thích hợp nhất cho từng sản phẩm trong kho. Tối ưu hóa kho hàng cho phép nhân viên kho hàng chọn đơn hàng nhanh hơn và do đó giúp cho phép giao hàng trong ngày hoặc cùng ngày. Kiểu bố trí kho thương mại điện tử này cũng đảm bảo tận dụng tối đa không gian lưu trữ trong kho của mình.
a) Cân nhắc quan trọng: (1) Tiếp nhận hàng hóa (bao gồm dỡ hàng, kiểm tra kiểm soát chất lượng và dán nhãn); (2) Lưu trữ (lên kế hoạch cho không gian lưu trữ bổ sung để dự đoán sự tăng trưởng); (3) Chuyển tiếp hàng hóa (kết hợp không gian cho các đơn đặt hàng có giá trị ít nhất một ngày); (4) Vận chuyển (không chỉ bao gồm đóng gói và vận chuyển mà còn kiểm soát chất lượng, dán nhãn và chia nhỏ các pallet lớn hơn); (5) Diện tích bổ sung cho hàng trả lại và hàng hóa hư hỏng
b) Xem xét thiết bị cần thiết: Tối đa hóa không gian, tăng hiệu quả trong luồng hàng hóa, cải thiện khả năng hiển thị và thực hiện tất cả theo cách an toàn cho nhân viên và hàng hóa của Vimedimex.
(1) Kho lưu trữ bảo quản: Thiết bị lưu trữ bao gồm mọi thứ, từ kệ và giá đỡ kho lớn đến thùng và ngăn kéo nhỏ.
(2) Thiết bị xử lý vật liệu: Thiết bị xử lý vật liệu là một danh mục rộng bao gồm thiết bị vận chuyển, thiết bị tải đơn vị, thiết bị lưu trữ và thiết bị định vị.
(3) Thiết bị đóng gói và vận chuyển: Điều này bao gồm mọi thứ cần thiết để lắp ráp, đóng gói và dán nhãn đơn đặt hàng để chuẩn bị vận chuyển.
(4) Thiết bị mã vạch: Trong nhà kho hiện đại ngày nay, những thiết bị quản lý hàng tồn kho này xứng đáng có một danh mục riêng. Tất nhiên, thiết bị mã vạch bao gồm đầu đọc mã vạch cũng như máy in, nhãn và phần mềm thương mại điện tử đi kèm.
c) Tự động hóa: (1) Máy quét mã vạch có thể giúp hợp lý hóa việc lấy hàng và loại bỏ số lượng chu kỳ, đồng thời cải thiện độ chính xác. (2) Băng chuyền có thể di chuyển các thùng chứa nặng từ khu vực này sang khu vực khác một cách an toàn, loại bỏ nhu cầu khuân vác hàng hóa và giảm bớt căng thẳng cho nhân viên. Ngoài ra, xe nâng và xe nâng pallet có thể thực hiện công việc nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. (3) Máy quét trọng lượng DIM bằng laser có thể tự động tính toán các phép đo của lô hàng, đảm bảo độ chính xác và đẩy nhanh quá trình vận chuyển. (3) Máy móc dành cho các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như chia nhỏ pallet, có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
	 d) Tối ưu hóa đường dẫn chọn: (1) Phương pháp chọn hàng khác nhau (chọn theo đợt, chọn theo lô hoặc chọn theo vùng), nắm rõ sự khác biệt để bạn có thể đưa ra quyết định có học thức. (2) Các đơn đặt hàng phải được thực hiện theo cách mà các mặt hàng riêng lẻ trong một khu vực được chọn trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo. (3) Những món đồ thường được mua cùng nhau nên được cất gần nhau. (4) Thứ tự lấy hàng phải theo tuyến tính, với nhân viên kho hàng hoàn thành công việc lấy hàng của họ tại một địa điểm gần với khu vực vận chuyển cuối cùng. Lưu ý là nếu nhân viên kho hàng phải quay lại hoặc thường xuyên băng qua các lối đi, thì đó là sai lầm. (5) Chọn theo cụm/theo 27 nhóm điều trị là một phương pháp dễ dàng để tối ưu hóa kho hàng của mình cho thương mại điện tử. Đó là một chiến lược tiết kiệm chi phí tập trung vào việc chọn các mặt hàng thay vì đặt hàng. Trong phương pháp này, một người nhặt hàng thu thập nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc và đặt chúng vào các thùng riêng biệt để tránh sai sót. Chọn theo cụm /theo 27 nhóm điều trị giúp giảm thời gian đi lại của công nhân, giúp đẩy nhanh quá trình chọn và mang lại khả năng đáp ứng thời gian giao hàng chặt chẽ hơn.
e) Thiết lập nguyên tắc kho hàng: Thiết lập các chính sách để kiểm soát chất lượng và độ chính xác của đơn đặt hàng: (1) Quy trình an toàn: Bây giờ là lúc để thiết lập bằng các văn bản, quy trình an toàn mà nhân viên sẽ cần phải tuân theo. (2) Quy trình làm việc: Trong một thế giới lý tưởng, toàn bộ quy trình từ lấy hàng, đóng gói đến vận chuyển sẽ là một phần của quy trình làm việc duy nhất, được ghi chép đầy đủ. (3) Kiểm soát chất lượng và độ chính xác: Thiết lập các nguyên tắc kiểm soát chất lượng ở từng giai đoạn đặt hàng. Hãy bắt đầu với hoạt động nhận hàng và với các câu hỏi như điều gì được xem là có thể chấp nhận trong trường hợp đơn đặt hàng được trả lại? Làm thế nào đảm bảo độ chính xác của đơn đặt hàng? Làm thế nào để xử lý hàng hóa trả lại? (4) Độ chính xác: Làm thế nào để biết đơn đặt hàng sẽ chính xác như thế nào? Làm thế nào để xác định hàng hóa hư hỏng để báo cáo? Mỗi mục được kiểm tra (không hiệu quả) hay bạn sẽ sử dụng kiểm tra thống kê? (5) Vận chuyển: Có phải tất cả các mặt hàng đều có trong đơn hàng không? Chúng có được đóng gói phù hợp không? Địa chỉ trên nhãn có khớp với địa chỉ trên đơn đặt hàng ban đầu không? Phương thức vận chuyển (đường bộ, đường hàng không, v.v.) có chính xác không?
Lưu ý: Điều này cần được xác định bởi chính sách kho hàng, chẳng hạn như tần suất xảy ra các đợt lấy hàng; cần bao nhiêu hàng tồn kho để chuyển sang giai đoạn chuyển tiếp và khi nào hàng hóa chuyển sang bước lưu trữ và cất trữ tại đâu.
f) Đào tạo và tối ưu hóa nhân viên: Đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà là cung cấp cho nhân viên những kỹ năng chính mà họ sẽ cần để làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Các nguồn lực dành cho đào tạo sẽ tự đền đáp theo thời gian về tốc độ, hiệu quả, ít sai sót hơn và môi trường làm việc an toàn hơn. Bằng cách tối ưu hóa lao động và có thể sử dụng dữ liệu để dự đoán các biến động theo mùa, đảm bảo rằng không bị thiếu nhân viên hoặc thừa nhân viên.
g) Sử dụng đúng phần mềm quản lý kho: Có nhiều dịch vụ trong danh mục này, phân khúc giá cũng có sự khác nhau và có các khả năng khác nhau, nhưng đây là một số điều cơ bản chắc chắn nên tìm kiếm: (1) Tiếp nhận đầu vào và kiểm soát hàng tồn kho (door-to-door); (2) Quản lý quy trình công việc Chọn/Đóng gói/Vận chuyển với quy trình công việc được định hướng, tối ưu hóa và lập kế hoạch lịch trình. (3) Báo cáo do người dùng xác định phản ánh KPI; (4) Đưa ra các cảnh báo chính; (5) Tích hợp dễ dàng thông qua API; (6) Khả năng mở rộng
h) Tích hợp hệ thống: Việc tích hợp cho phép các hệ thống kinh doanh đa dạng chia sẻ dữ liệu liền mạch, mở ra nhiều cơ hội để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giảm lỗi: (1) Những hệ thống nào cần được tích hợp; (2) Phần mềm kênh/phần mềm giỏ hàng/POS; (3) Phần mềm lập kế hoạch vận chuyển; (4) Hệ thống kế toán; (5) Hệ thống đặt hàng; (6) Giải pháp ERP hiện có
 i) Xác định KPI và thiết lập thu thập dữ liệu
(1) Thời gian hoàn thành đơn hàng: Tổng thời gian cần thiết để hoàn thành một đơn hàng, bao gồm lấy hàng, đóng gói và vận chuyển.
(2) Vòng quay hàng tồn kho: Tần suất bán hết toàn bộ hàng tồn kho của mình (hoặc một lượng hàng tồn kho nhất định).
(3) Rate of return(s): Tần suất các mặt hàng được trả lại. Bộ phận dịch vụ khách hàng cũng nên ghi lại lý do trả lại, vì điều này sẽ gợi ý vấn đề có thể xảy ra ở khâu nhận hàng, lấy hàng, kiểm soát chất lượng, v.v.
(4) Chi phí vận chuyển trên mỗi gói hàng: Tổng chi phí để di chuyển một SKU hoặc đơn đặt hàng, bao gồm chi phí lao động, thiết bị xử lý và thiết bị an toàn, v.v.
2. Cách sắp xếp kho hàng hợp lý, khoa học
2.1 Xếp theo SKU: SKU là viết tắt của từ Stock Keeping Unit có thể hiểu nôm na là mã hàng hóa. Thực chất, SKU là mã hàng hoá bao gồm một chuỗi các ký tự (bao gồm chữ và số hoặc chữ/số) dùng để đánh dấu vị trí của hàng hoá đang được lưu trữ trong kho.
Khi nhìn vào các mã SKU này thì NVKV có thể nhanh chóng tìm ra khu vực lưu trữ hàng hoá cần tìm kiếm.Tuy nhiên, cần lưu ý phân chia mã SKU theo dãy và mỗi kệ hàng chỉ nên đặt 01 mã SKU để tránh nhầm lẫn, gây rối khi tìm kiếm sản phẩm. Trường hợp nếu kho chứa hàng quá chật thì có thể sắp xếp chúng theo hàng, làm sao để quan sát mã SKU một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. 
Ví dụ: Vimedimex có thể quy ước 01 kệ hàng chỉ đặt các mặt hàng bắt đầu bằng chữ cái A hoặc kệ khác sử dụng mã SKU bắt đầu bằng chữ B, C,… Đây là cách quản lý kho hiệu quả mà thủ kho cần lưu ý.
2.2 Đặt theo khu vực và chủng loại hàng hóa
Việc phân chia hàng hóa theo chủng loại và khu vực khác nhau hàng trong kho của mình. Cụ thể cần phải phân biệt giữa hàng dễ vỡ, hàng cần phải để nhiệt độ cao, thấp, hàng hóa theo lô sản xuất, nhất là theo thời hạn sử dụng….
a) Áp dụng quy tắc FIFO: Quy tắc này có thể hiểu là hàng nhập trước thì dùng trước, nhập sau sẽ dùng sau. Bởi có nhiều hàng hóa có hạn sử dụng nhất định, việc sử dụng không quan tâm thời gian nhập và hạn dùng sẽ khiến cho chúng hư hỏng, không thể dùng. 
Lưu ý vị trí hàng: Nếu kho có sẵn hệ thống ngăn kệ để bảo quản, thì phải chú ý vị trí hàng. Hàng hóa có trọng lượng lớn phải để bên dưới, tiếp sau mới sản phẩm nhẹ hơn. Đây là cách sắp xếp kho hàng cơ bản, nhưng nhất định phải tuân thủ để tránh tình trạng hư hỏng, móp méo.
b) Đánh dấu theo vị trí của hàng hoá có mặt trong kho 
Một trong những cách quản lý kho hiệu quả chính là sử dụng các chữ cái ví dụ như A, B, C… để đánh dấu các kệ; A1, A2 để đánh dấu các tầng của kệ… Đồng thời, trên mỗi kệ có dán mũi tên biểu thị sẽ giúp quá trình phân biệt và tìm kiếm được dễ dàng hơn.
Người thủ kho sẽ phải tìm cách phân chia và sắp xếp hàng hóa sao cho khoa học và dễ dàng tìm kiếm nhất. Chính vì vậy, khi có bất cứ phát sinh nào cần thay đổi cách sắp xếp thì cần nhanh chóng cập nhật và kèm theo sơ đồ kho để tránh quên hay nhầm lẫn. 
2.3 Cách sắp xếp kho hàng theo hạn sử dụng và cách bảo quản hàng hoá
Cách quản lý kho hiệu quả phải kể đến chính là sắp xếp chúng theo thời hạn sử dụng cũng như cách bảo quản đối với các loại hàng hoá nhất định. Việc sắp xếp kho hợp lý sẽ thuận tiện cho quá trình kiểm kê hàng hóa, nhanh chóng trong xuất nhập hàng hóa và việc sử dụng hệ thống các loại máy móc như máy in mã vạch, máy quét mã vạch… được phát huy hiệu quả tối đa.
Ngoài những cách sắp xếp kho hàng phía trên thì cách này cũng có một số lưu ý nhất định, bao gồm: Cách sắp xếp kho hiệu quả cũng cần lưu ý theo chỉ dẫn bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần liên hệ với bộ phận mua hàng hoặc chuyên môn để nắm rõ cách bảo quản, từ đó sắp xếp theo vị trí chuẩn nhất. Những mặt hàng chứa chất lỏng, bao vì dễ vỡ, không dễ vỡ, hàng hóa thông thường  thuộc loại dược phẩm phải quản lý theo nguyên tắc FIFO. 
2.4 Lập sơ đồ kho hàng và cập nhật khi cần thiết: Đây không chỉ là nguyên tắc mà còn là cách sắp xếp hàng hoá kho hiệu quả cũng như cách quản lý kho hiệu quả. Chính vì vậy, người quản lý kho cần lập sơ đồ chỉ dẫn cũng như dán ngay phía ngoài cửa để dễ dàng kiểm kê cũng như tìm kiếm hàng hoá một cách nhanh chóng. Lúc này, cần lưu ý: (1) Nên quy định, chỉ có NVKV mới có quyền di chuyển hàng hóa khỏi vị trí đã sắp xếp hoặc cập nhật, sắp xếp lại chúng; (2) Trước khi sắp xếp hàng hóa cần dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, gọn gang; (3) Với cách quản lý kho hiệu quả thì người thủ kho cần đảm bảo rằng, các công cụ và cách thức xếp dỡ được sử dụng là phù hợp và không làm tổn hại đến sản phẩm; (4) Cần chú ý hàng hóa trong quá trình xếp dỡ, di chuyển phải nhẹ nhàng và tránh va chạm, đổ vỡ; (5) Chú ý hàng hóa dễ cháy hay khu vực có thể chịu tác động từ bên ngoài,… (6) Các khu vực dễ có nước mưa hắt khi mưa lớn phải có giá, kệ cao để bày hàng.
2.5 Phải chừa chỗ để phân loại, soạn hàng
 Nhân viên thường quên mất vị trí soạn hàng nên sẽ rất khó khăn trong việc xuất và nhập hàng. Hãy đầu tư một vị trí dành riêng cho công việc này sẽ thấy hiệu suất tăng đáng kể đấy.
Bài trí lối đi thông thoáng: Lối đi giữa các kệ hay dãy hàng hóa rất quan trọng, đây là đường để xe nâng tay, xe đẩy hàng di chuyển với nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa. Diện tích cần rộng hơn các pallet cũng như các kiện hàng hóa để quá trình vận chuyển dễ dàng hơn. Tốt nhất là xếp lối đi theo đường thẳng, tránh tạo các khúc cua gấp, điều này dễ gây va chạm và rơi hỏng hàng hóa
2.6 Dùng các chỉ dẫn để nhận diện hàng hóa. Cách sắp xếp kho hàng nhanh nhất là sử dụng các nhãn dán chỉ dẫn có đề mã số hàng hóa, tên sản phẩm hay ngày nhập,… cùng thông tin liên quan cần thiết. Bên cạnh đó, việc sử dụng những biển chỉ dẫn vị trí, chủng loại hàng hóa sẽ giúp nhanh chóng bao quát kho hàng và sắp xếp hàng hóa chính xác. 
Nếu sử dụng nhãn dán và biển chỉ dẫn trong kho hàng sẽ giúp việc tìm kiếm, sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, những nhân viên mới vận hành kho cũng sẽ dễ dàng làm quen và không gặp bất cứ khó khăn gì khi tìm kiếm các loại hàng hoá khác nhau trong kho. Cách này giúp kệ, giá được gọn gàng và khoa học hơn cũng chính là cách quản lý kho hiệu quả.
 2.7 Quy định về báo cáo tồn kho hàng hóa quản lý theo lô sản xuất, hạn sử dụng được liệt kê vào Báo cáo -> Hàng hóa -> mối quan tâm Hạn sử dụng. Kiểm tra thông tin hàng hóa đã hết hạn sử dụng, gần hết hạn sử dụng và các báo cáo nhập hàng, báo cáo tồn kho, báo cáo xuất hủy, báo cáo trả hàng.
Áp dụng Mô hình khấu trừ theo số lượng QDM để giảm mức dự trữ trong kho và chi phí liên quan đến số lượng thuốc cận date, hạ giá bán thuốc, TPCN. (1) Vimedimex dự trữ một số lượng thuốc, TPCN tồn kho căn cứ theo tỷ lệ % số lượng người dân mắc bệnh được phân bổ theo mô hình bệnh tật, tương ứng với tỷ lệ % số lượng, giá trị sử dụng thuốc của từng chủng loại thuốc được sắp xếp vào 27 Nhóm điều trị. (2) Tiết kiệm chi phí liên quan số lượng hàng hóa cận date, chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến hệ thống kho vận đạt tiêu chuẩn GDP, GSP và giao tận tay cho khách hàng mua là nhà thuốc, quầy thuốc của Công ty phân phối dược tại 63 tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam; (3) Chính sách khấu trừ theo số lượng của mô hình QDM, khi mua nhiều mỗi lần, dự trữ sẽ tăng lên, làm cho chi phí lưu kho tăng, nhưng chi phí đặt hàng lại giảm, với mục tiêu đặt ra là chọn mức đặt hàng sao cho tổng chi phí hàng dự trữ hàng năm (bao gồm chi phí đặt hàng, chi phí mua hàng, chi phí lưu kho) là nhỏ nhất. Mô hình QDM áp dụng cho bên mua (hoặc nhận hàng một lần hoặc nhận hàng nhiều lần) trong điều kiện giá mua hàng hóa thay đổi theo lượng mua mỗi lần.
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Tổng chi phí hàng dự trữ hàng năm được xác định theo công thức:

                                   (Nhận hàng 1 lần)
Hoặc:

                                                                      (Nhận hàng nhiều lần)
Trong đó: Pr là giá mua đơn vị hàng hóa; DxPr là chi phí mua hàng/năm; I là % chi phí lưu kho tính theo giá mua
(1) Ứng với mỗi mức giá Pri, xác định quy mô đơn hàng Qi*

	                   
[bookmark: page146]	(2) Xác định lượng hàng điều chỉnh Q** theo mỗi mức khấu trừ khác nhau. Ở mỗi mức khấu trừ, nếu lượng hàng đã tính ở bước 1 thấp không đủ điều kiện để hưởng mức giá khấu trừ, Vimedimex điều chỉnh lượng hàng lên đến mức tối thiểu để được hưởng mức giá khấu trừ. Ngược lại, nếu lượng hàng cao hơn mức quy định của nhà sản xuất, nhà cung ứng thì điều chỉnh xuống bằng mức tối đa, cụ thể:
  Nếu Qi* € Ri →Qi** = Qi*; Nếu Qi* < Rimin →Qi** = Rimin; Nếu Qi* > Rimax →Qi** = Rimax
Trong đó: Ri là ngưỡng mức giá i : [Rimin, Rimax]; Qi* là quy mô đơn hàng điều chỉnh.
 (3) Xác định tổng chi phí hàng năm


  (4) Chọn Q** nào có tổng chi phí hàng dự trữ thấp nhất đã tính ở trên khoản 3 nêu trên, đó chính là lượng hàng tối ưu cho một đơn mua hàng.
[bookmark: _Hlk138062447]3. Hướng dẫn thực hiện kiểm kho​​ hàng hóa 
Bước 1, Tạo mới phiếu kiểm kho: Hiện tại không làm quy trình kiểm kê kho, mà chỉ xuất báo cáo tồn kho, kiểm đếm ở ngoài và làm phiếu điều chỉnh kho trên hệ thống.
Bước 2, Màn hình quản lý
          NVKV truy cập menu B4. Xuất kho - Điều chuyển, di chuột tới 03. Biểu mẫu/Báo cáo và chọn Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn để quản lý các thông tin các thuốc, TPCN đang có trong kho hàng. 
          Trên màn hình báo cáo, NVKV sử dụng các bộ lọc thông tin: Hàng hoá, Kho, Phân nhóm, để tìm kiếm và quản lý các thông tin cần thiết theo mục đích quản lý.
Bước 3, Lô sản xuất, hạn dùng
          NVKV truy cập menu B4. Xuất kho - Điều chuyển, di chuột tới 03. Biểu mẫu/Báo cáo và chọn Báo cáo tồn kho theo Lô - Kệ để quản lý các thông tin Lô, Hạn sử dụng của từng khoản mục thuốc, thực phẩm chức năng theo mã định danh vào 27 nhóm lớn, theo tác dụng điều trị, theo nhóm tác dụng dược lý đang có trong kho hàng. 
          Trên màn hình báo cáo, NVKV sử dụng các bộ lọc thông tin: Thuốc, Thực phẩm chức năng, Kho, Kệ, Số lô, Hạn sử dụng, Phân nhóm, để tìm kiếm và quản lý các thông tin cần thiết theo mục đích quản lý.
Bước 4, Xuất hủy hàng hóa
          NVKV truy cập menu B4. Xuất kho - Điều chuyển, di chuột tới 02. Giao dịch phát sinh và chọn Phiếu xuất huỷ.
     	Trên màn hình Phiếu xuất huỷ, NVKV chọn thông tin Tài khoản chi phí xuất huỷ để ghi nhập Chi phí huỷ hàng, nhập thông tin Diễn giải lý do xuất huỷ của thuốc, thực phẩm chức năng. NVKV tìm kiếm và chọn các thuốc, thực phẩm chức năng cần xuất huỷ, điền các thông tin: Kho xuất, Số lượng xuất. Bấm Save để lưu Phiếu xuất huỷ.

[bookmark: _Hlk138064779]II. QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
1. Quy định đóng gói hàng hóa vận chuyển thuộc hệ thống kho vận tại 63 tỉnh thành
1.1. Sản phẩm/hàng hóa: Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thiết bị  y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng mẹ, bé.
	Sản phẩm
	Yêu cầu đóng gói

	


Thuốc
	1. Đối với thuốc không chứa chất lỏng hoặc bao bì thông thường (không dễ vỡ):
- Quấn sản phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp sản phẩm vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để sản phẩm không bị di chuyển
2. Đối với thuốc dạng có chất lỏng (Si rô, thuốc hỗn dịch uống….)/ hoặc bao bì dễ vỡ
- Quấn sản phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp sản phẩm trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều sản phẩm
- Chú ý xếp sản phẩm theo đúng chiều sản phẩm 

	Nguyên liệu làm thuốc
	- nguyên liệu làm thuốc được đóng gói trong túi PE và được xếp vào thùng gỗ/nhựa/thùng nhôm (tùy tính chất của sản phẩm)
- Cố định nắp bằng bằng băng keo

	

Thực phẩm chức năng
	1. Đối với TPCN không chứa chất lỏng hoặc bao bì thông thường (không dễ vỡ):
- Quấn TPCN tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp TPCN vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để sản phẩm không bị di chuyển
2. Đối với TPCN dạng có chất lỏng (Si rô, thuốc hỗn dịch uống….)/ hoặc bao bì dễ vỡ
- Quấn TPCN tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp TPCN trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều TPCN
- Chú ý xếp TPCN theo đúng chiều TPCN 

	Mỹ phẩm
	1. Đối với Mỹ phẩm không chứa chất lỏng hoặc bao bì thông thường (không dễ vỡ):
- Quấn Mỹ phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp Mỹ phẩm vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để Mỹ phẩm không bị di chuyển
2. Đối với Mỹ phẩm dạng có chất lỏng (Si rô, thuốc hỗn dịch uống….)/ hoặc bao bì dễ vỡ
- Quấn Mỹ phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp Mỹ phẩm trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều Mỹ phẩm
- Chú ý xếp Mỹ phẩm theo đúng chiều Mỹ phẩm

	Thiết bị  
y tế
	1. Đối với TBYT chuyên sâu
- TBYT được cố định và chèn mút xốp bên trong hộp TBYT.
- Quấn tối thiểu 2 lớp bóng khí và chèn mút dày 5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp TBYT trước khi đóng vào thùng carton. Yêu cầu đóng kiện gỗ theo quy định của từng nhà vận chuyển.  
-  Ghi chú hoặc dán tem hàng dễ vỡ bên ngoài hộp.
2. Đối với TBYT thông thường
- TBYT được quấn mút và hoặc túi bóng khí
- Đóng gói TBYT trong hộp giấy và dán băng keo kín

	Vật tư tiêu hao
	1. Đối với VTTH không chứa chất lỏng hoặc bao bì không dễ vỡ
- Quấn VTTH tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp VTTH vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để VTTH không bị di chuyển
2. Đối với VTTH bao bì dễ vỡ:
- Quấn VTTH tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp sản phẩm trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều VTTH
- Chú ý xếp sản phẩm theo đúng chiều VTTH

	Hàng tiêu dùng mẹ và bé
	1. Đối với HTDMB không chứa chất lỏng hoặc bao bì không dễ vỡ:
- Quấn HTDMB tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp HTDMB vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để sản phẩm không bị di chuyển
2. Đối với HTDMB bao bì dễ vỡ / có chứa chất lỏng 
- Quấn HTDMB tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp HTDMB trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều HTDMB
- Chú ý xếp HTDMB theo đúng chiều HTDMB
3. Đối với HTDMB là hàng thông thường (quần áo, bỉm, tã, đồ khô)
 - Quấn 2-3 lớp bóng khí, sau đó có thể bọc lại bằng túi nilon hoặc đóng thùng.
- Riêng các HTDMB đồ khô có mùi cần được hút chân không và quấn 2-3 lớp bóng khí thật chặt để tránh các tác động ngoại vật làm hư hỏng hàng hóa.
4. Đối với HTDMB là thiết bị điện tử (máy hút sữa, máy hâm sữa…)
- HTDMB được cố định và chèn mút xốp bên trong hộp HTDMB.
- Quấn tối thiểu 2 lớp bóng khí và chèn mút dày 5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp HTDMB trước khi đóng vào thùng carton. Yêu cầu đóng kiện gỗ theo quy định của từng nhà vận chuyển.  
-  Ghi chú hoặc dán tem hàng dễ vỡ bên ngoài hộp.

	Sản phẩm
	Yêu cầu đóng gói

	


Thuốc
	1. Đối với thuốc không chứa chất lỏng hoặc bao bì thông thường (không dễ vỡ):
- Quấn sản phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp sản phẩm vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để sản phẩm không bị di chuyển
2. Đối với thuốc dạng có chất lỏng (Si rô, thuốc hỗn dịch uống….)/ hoặc bao bì dễ vỡ
- Quấn sản phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp sản phẩm trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều sản phẩm
- Chú ý xếp sản phẩm theo đúng chiều sản phẩm 

	Nguyên liệu làm thuốc
	- nguyên liệu làm thuốc được đóng gói trong túi PE và được xếp vào thùng gỗ/nhựa/thùng nhôm (tùy tính chất của sản phẩm)
- Cố định nắp bằng bằng băng keo

	

Thực phẩm chức năng
	1. Đối với TPCN không chứa chất lỏng hoặc bao bì thông thường (không dễ vỡ):
- Quấn TPCN tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp TPCN vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để sản phẩm không bị di chuyển
2. Đối với TPCN dạng có chất lỏng (Si rô, thuốc hỗn dịch uống….)/ hoặc bao bì dễ vỡ
- Quấn TPCN tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp TPCN trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều TPCN
- Chú ý xếp TPCN theo đúng chiều TPCN 

	Mỹ phẩm
	1. Đối với Mỹ phẩm không chứa chất lỏng hoặc bao bì thông thường (không dễ vỡ):
- Quấn Mỹ phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp Mỹ phẩm vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để Mỹ phẩm không bị di chuyển
2. Đối với Mỹ phẩm dạng có chất lỏng (Si rô, thuốc hỗn dịch uống….)/ hoặc bao bì dễ vỡ
- Quấn Mỹ phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp Mỹ phẩm trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều Mỹ phẩm
- Chú ý xếp Mỹ phẩm theo đúng chiều Mỹ phẩm

	Thiết bị  
y tế
	1. Đối với TBYT chuyên sâu
- TBYT được cố định và chèn mút xốp bên trong hộp TBYT.
- Quấn tối thiểu 2 lớp bóng khí và chèn mút dày 5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp TBYT trước khi đóng vào thùng carton. Yêu cầu đóng kiện gỗ theo quy định của từng nhà vận chuyển.  
-  Ghi chú hoặc dán tem hàng dễ vỡ bên ngoài hộp.
2. Đối với TBYT thông thường
- TBYT được quấn mút và hoặc túi bóng khí
- Đóng gói TBYT trong hộp giấy và dán băng keo kín

	Vật tư tiêu hao
	1. Đối với VTTH không chứa chất lỏng hoặc bao bì không dễ vỡ
- Quấn VTTH tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp VTTH vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để VTTH không bị di chuyển
2. Đối với VTTH bao bì dễ vỡ:
- Quấn VTTH tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp sản phẩm trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều VTTH
- Chú ý xếp sản phẩm theo đúng chiều VTTH

	Hàng tiêu dùng mẹ và bé
	1. Đối với HTDMB không chứa chất lỏng hoặc bao bì không dễ vỡ:
- Quấn HTDMB tối thiểu 2 lớp bóng khí.
- Xếp HTDMB vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để sản phẩm không bị di chuyển
2. Đối với HTDMB bao bì dễ vỡ / có chứa chất lỏng 
- Quấn HTDMB tối thiểu 2 lớp bóng khí.
[bookmark: _Hlk120458966]- Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp HTDMB trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
- Dán ký hiệu hàng dễ vỡ và chiều HTDMB
- Chú ý xếp HTDMB theo đúng chiều HTDMB
[bookmark: _Hlk120459091]3. Đối với HTDMB là hàng thông thường (quần áo, bỉm, tã, đồ khô)
 - Quấn 2-3 lớp bóng khí, sau đó có thể bọc lại bằng túi nilon hoặc đóng thùng.
- Riêng các HTDMB đồ khô có mùi cần được hút chân không và quấn 2-3 lớp bóng khí thật chặt để tránh các tác động ngoại vật làm hư hỏng hàng hóa.
4. Đối với HTDMB là thiết bị điện tử (máy hút sữa, máy hâm sữa…)
- HTDMB được cố định và chèn mút xốp bên trong hộp HTDMB.
- Quấn tối thiểu 2 lớp bóng khí và chèn mút dày 5cm đủ sáu (06) mặt bên ngoài hộp HTDMB trước khi đóng vào thùng carton. Yêu cầu đóng kiện gỗ theo quy định của từng nhà vận chuyển.  
-  Ghi chú hoặc dán tem hàng dễ vỡ bên ngoài hộp.


Lưu ý: 
(1) Một (01) đơn hàng tương ứng với một (01) kiện hàng và không tách rời 
(2) Các sản phẩm: thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm được vận chuyển bằng xe chuyên dụng có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm theo quy định
 	1.2. Quy chuẩn đóng gói: (1) Đóng gói bằng thùng, hộp bằng bìa cứng bên ngoài (trừ các sản phẩm không bể vỡ và biến dạng như quần áo, vải v…v). (2)  Sản phẩm được bọc kín, gia cố bằng mút, xốp, túi bóng khí, giấy báo bên trong hộp đóng gói để không bể vỡ trong suốt quá trình vận chuyển. (3)  Đối với hàng hóa có chứa chất lỏng cần được bọc bằng bao bì chống thấm. (4)  Nếu sản phẩm là hàng dễ vỡ, dán nhãn “hàng dễ vỡ” bên ngoài bao bì đóng gói.
1.3. Quy trình đóng gói hàng hóa (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) không chứa chất lỏng/ bao bì không dễ vỡ: (1) Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi bóng khí, băng keo, thùng carton, mút mềm; (2)  Các bước thực hiện: 
Bước 1, Dùng túi khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố.
Bước 2, Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng mút mềm hoặc túi bóng khí cố định sản phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với thùng carton, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 3, Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ (nếu có) và phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.                
2. Quy trình đóng gói hàng hóa (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) là hàng dễ vỡ hoặc có chứa chất lỏng
Chuẩn bị nguyên vật liệu: Bao nilong, túi khí, băng keo, thùng carton, mút mềm. Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng túi nilong khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố. Đảm bảo sản phẩm được bịt kín không cho chất lỏng chảy ra ngoài dù bị dộc ngược.
Bước 2, Cho sản phẩm đã gói túi khí vào bao nilong gói lại và dùng băng keo gia cố.
Bước 3, Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng mút mềm cố định sản phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với thùng carton, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 4, Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ, chú dẫn chiều của sản phẩm và dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.
3. Quy trình đóng gói đối với nguyên liệu làm thuốc
Chuẩn bị nguyên vật liệu: Bao nilong, dây thắt, băng keo, thùng carton, mút mềm. Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng túi nilong khí để gói sản phẩm và dùng dây thắt để đóng gói sản phẩm. Đảm bảo sản phẩm được bịt kín.
Bước 2, Cho sản phẩm đã gói vào thùng chuyên dụng (thùng nhựa, nhôm, gỗ), sau đó dùng băng keo dán miệng túi.
Bước 3, Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ, chú dẫn chiều của sản phẩm và dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.
4. Quy trình đóng gói đối với hàng hóa là thiết bị y tế
(1) Quy trình đóng gói đối với hàng hóa là thiết bị y tế chuyên dụng
Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, xốp. Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng xốp bọc xung quanh 2 mặt sản phẩm (dùng băng keo gia cố 2 mặt xốp).
Bước 2, Dùng túi khí bọc sản phẩm (dùng băng keo gia cố túi khí ).
Bước 3, Đặt sản phẩm vào thùng carton và dùng xốp bọc xung quanh 6 mặt để tránh va chạm, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 4, Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm và dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ.
 	(2) Quy trình đóng gói đối với hàng hóa là thiết bị y tế thông thường
- Chuẩn bị nguyên vật liệu: màn co
- Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng màn co quấn xung quanh khu vực thùng.
Bước 2, Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ và dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.
5. Quy trình đóng gói đối với hàng hóa là vật tư tiêu hao
(1) Vật tư tiêu hao không chứa chất lỏng (bao bì không dễ vỡ)
Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi bóng khí, băng keo, thùng carton, mút mềm;  Các bước thực hiện: 
Bước 1, Dùng túi khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố.
Bước 2, Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng mút mềm hoặc túi bóng khí cố định sản phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với thùng carton, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 3, Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ (nếu có) và phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.
(2) Vật tư tiêu hao là có bao bì dễ vỡ (thủy tinh)
Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, xốp, bao nilong.  Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng bao nilong để gói hộp sản phẩm (dùng băng keo gia cố).
Bước 2, Dùng túi khí để gói sản phẩm đã bọc bao nilong và dùng băng keo gia cố.
Bước 3. Đặt sản phẩm vào thùng carton và dùng xốp bọc xung quanh 6 mặt để tránh va chạm, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 4, Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm và dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ.
 6. Quy trình đóng gói đối với hàng hóa là hàng tiêu dùng của mẹ, bé
 6.1 Hàng tiêu dùng mẹ và bé (bao bì không dễ vỡ): Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi bóng khí, băng keo, thùng carton, mút mềm;  Các bước thực hiện: 
Bước 1, Dùng túi khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố.
Bước 2, Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng mút mềm hoặc túi bóng khí cố định sản phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với thùng carton, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 3, Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ (nếu có) và phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.
6.2 Hàng tiêu dùng mẹ và bé có bao bì dễ vỡ (thủy tinh): Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, xốp, bao nilong; Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng bao nilong để gói hộp sản phẩm (dùng băng keo gia cố).
Bước 2, Dùng túi khí để gói sản phẩm đã bọc bao nilong và dùng băng keo gia cố.
Bước 3, Đặt sản phẩm vào thùng carton và dùng xốp bọc xung quanh 6 mặt để tránh va chạm, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 4, Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm và dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ.
6.3 Hàng tiêu dùng mẹ và bé là hàng thông thường (quần áo, bỉm, tã, đồ khô): Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, xốp, bao nilong;  Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng bao nilong để gói hộp sản phẩm (dùng băng keo gia cố).
Bước 2, Dùng túi khí để gói sản phẩm đã bọc bao nilong và dùng băng keo gia cố. Sản phẩm đồ khô có mùi cần được hút chân không và quấn 2-3 lớp bóng khí thật chặt để tránh các tác động ngoại vật làm hư hỏng hàng hóa.
Bước 3, Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm và dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ.
6.4 Hàng tiêu dung mẹ và bé là thiết bị điện tử (máy hút sữa, máy hâm sữa…) Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, xốp, bao nilong.  Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng bao nilong để gói hộp sản phẩm (dùng băng keo gia cố).
Bước 2, Dùng túi khí để gói sản phẩm đã bọc bao nilong và dùng băng keo gia cố.
Bước 3, Đặt sản phẩm vào thùng carton và dùng xốp bọc xung quanh 6 mặt để tránh va chạm, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
Bước 4, Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm và dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ.
7. Quy trình đóng gói hàng hóa thông thường khác: Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, moot mềm; Các bước thực hiện:
Bước 1, Dùng túi khí hoặc bao nilong để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố.
Bước 2, Đặt sản phẩm vào thùng carton, chèn moot mềm (nếu cần) sau đó dùng băng keo gia cố.
Bước 3, Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.

	Vấn đề
	Quy định

	Thùng carton
	- Không sử dụng thùng cũ/ đã qua sử dụng/ thùng bị rách
- Không sử dụng thùng cắt dán

	Bao nilon/túi khí
	- Không sử dụng túi nilon, túi khí đã qua sử dụng/túi cũ/túi rách
- Sử dụng túi đồng màu, không sử dụng túi màu đen

	Băng keo
	- Không sử dụng bang keo đã qua sử dụng/túi cũ/túi rách
- Chỉ sử dụng băng keo trong để gia cố sản phẩm, không sử dung loại khác

	Phiếu giao hàng
	- Không sử dụng phiếu cũ/ đã qua sử dụng/ phiếu rách
- Thông tin trên phiếu phải rõ ràng và đầy đủ

	Các yêu cầu khác
	- Các sản phẩm có giá trị cao cần được dán niêm phong
- Kiện hàng sau khi đóng gói không được phát ra tiếng động do vận chuyển không chèn đủ xốp/túi khí.



III. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN KÝ GỬI HÀNG HÓA CỦA NHÀ BÁN HÀNG TẠI HỆ THỐNG KHO VẬN CỦA 63 TỈNH THÀNH
Trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuite TMS và Salesforce CDP cung cấp dịch vụ ký gửi, cho thuê kho, lưu kho, bảo quản, đóng gói hàng hóa đạt tiêu chuẩn GSP: Hàng hóa: Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng) và đạt tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hàng hóa (Thiết bị y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng của mẹ, bé.
1. Thuyết minh quy trình tiếp nhận ký gửi hàng hóa của Nhà cung ứng tại hệ thống Kho vận của 63 tỉnh thành
Hàng hoá ký gửi của NBH khi nhập kho phải được kiểm nhận bởi Bộ phận kiểm nhận của Dịch vụ kho vận CEVPharma tại khu vực tiếp nhận hàng hóa. Khi chưa được kiểm nhận, hàng hóa được biệt trữ tại chỗ chờ kiểm nhập.
Bộ phận kiểm nhận: Nhân viên kiểm soát chất lượng; Kế toán; Thủ kho 
Bước 1: Kiểm tra chứng từ hàng hóa ký gửi của NBH: Trước khi tiến hành tiếp nhận hàng ký gửi của NBH, Bộ phận kiểm nhận kiểm tra lại chứng từ bao gồm:
(1)  Hóa đơn bán hàng (số và ký hiệu hóa đơn, tên hàng, số lượng, giá tiền, thành tiền; hàm lượng, số lô, hạn dùng; chữ ký và con dấu)
(2) Phiếu kiểm nghiệm phù hợp với lô sản xuất của các mặt hàng theo hóa đơn.
(3)  Danh mục các mặt hàng phù hợp với danh mục hàng hóa ký gửi của NBH tại Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Sàn Giao dịch Thương Mại Điện Tử Quốc Tế CEVPharma
[image: C:\Users\TrungHK\Desktop\tieeps-nhaanj-hang-hoa.jpg]
(4)  Chứng từ đúng (đạt): chuyển qua Bộ phận nghiệp vụ
(5)  Chứng từ không đúng (sai so với Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Sàn Giao dịch Thương Mại Điện Tử Quốc Tế CEVPharma về số lượng và các thông tin khác): đưa hàng vào khu biệt trữ chờ xử lý, nếu số lượng hàng hóa nhiều để riêng một khu vực trong kho (biệt trữ mềm) và dán nhãn hàng chờ kiểm nhập. Liên hệ với Nhà bán hàng để bổ sung chứng từ cho đúng với Hợp đồng.
Bước 2: Dỡ hàng hóa ký gửi
Bộ phận bốc dỡ hàng hóa, thực hiện dỡ hàng hóa ký gửi từ xe Chuyên dụng/conteiner vào kho Dịch vụ kho vận CEVPharma. Trường hợp kiện hàng hóa còn niêm phong chuyển qua khu vực kiểm nhập hàng hóa ký gửi; Trường hợp kiện hàng hóa không còn niêm phong: Bộ phận kiểm nhận và người giao hàng xác nhận ghi vào Biên bản nhập hàng hóa ký gửi theo biểu mẫu số lượng thùng hàng hóa không còn niêm phong, ký xác nhận của Bên giao hàng và chuyển qua Bộ phận Nhập hàng.
Bước 3: Kiểm nhận nhập hàng hóa ký gửi
Nguyên tắc: Hàng hóa về trước kiểm trước, kiểm tới đâu mở tới đó, những kiện hàng hóa chưa kiểm phải giữ nguyên niêm phong và bao bì gốc. Kiểm xác suất 10% đối với kiện hàng hóa còn niêm phong, kiểm 100% với kiện hàng hóa mất niêm phong và hàng giao rời.
Bộ phận kiểm nhận tiến hành kiểm tra các nội dung:
(1)  Các thông tin về hàng hóa theo Hợp đồng: Tên hàng hóa, thành phần, hàm lượng, số đăng ký đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm (visa) và tem nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu; Số lượng thực tế và hóa đơn; Tình trạng bao bì, nhãn hàng hóa; Kiểm tra chất lượng cảm quan; 
(2) Sau khi kiểm các thông tin trên, trường hợp, Hàng hóa kiểm tra đạt yêu cầu cho nhập kho bảo quản chuyển bước 5; Trường hợp, hàng hóa không đạt, nghi ngờ: xếp hàng hóa vào khu biệt trữ chờ xử lý chuyển bước 4; Ghi kết luận và các nội dung vào “ Biên bản kiểm nhận hàng hóa ký gửi” và  Bộ phận kiểm nhận cùng ký vào Biên bản nhận hàng hóa ký gửi.
Bước 4: Biệt trữ, xử lý hàng hóa ký gửi không đạt yêu cầu
Hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng, không đầy đủ hoặc thiếu thông tin sẽ được chuyển qua khu biệt trữ. Nếu hàng hoá hỏng vỡ cần có biện pháp xử lý làm sạch trước khi đưa vào biệt trữ chờ xử lý.
Hàng hóa khi được đưa vào khu biệt trữ, Bộ phận kiểm nhận trong thời gian ngắn nhất thông báo với Nhà bán hàng để xác nhận thông tin sai lệch, kiểm nghiệm lại chất lượng sản phẩm chậm nhất trong vòng 07 ngày phải có kết luận. 
(1) Trường hợp thiếu về số lượng hàng hóa Nhà bán hàng đồng ý bù hàng cho đủ số lượng thì Dịch vụ kho vận CEVPharma đồng ý nhận hàng hóa ký gửi của Nhà bán hàng. 
(2) Trường hợp nghi ngờ về chất lượng, kiểm tra lại, nếu đạt về chất lượng thì cho nhập kho. Nếu kiểm trả lại thấy không đạt chất lượng thì trả lại Nhà bán hàng: lập biên bản, ghi rõ lý do trả lại Nhà bán hàng. 
Bước 5: Nhập hàng hóa ký gửi vào kho
Căn cứ “ Biên bản kiểm nhận hàng hóa ký gửi” thủ kho, nhân viên kho tiến hành nhận hàng, xếp hàng vào nơi quy định theo “Nguyên tắc xắp xếp, đóng gói hàng hoá ”. 
(1) Hàng đạt chất lượng và đầy đủ thông tin chuyển vào kho bảo quản (kho lạnh, kho mát). 
(2) Thủ kho điền nội dung chi tiết kiểm hàng gồm: Tên hàng hóa, thành phần,  hàm lượng, số lô, hạn sử dùng, quy cách đóng gói, số lượng,… và ký tên vào biên bản nhập hàng hóa ký giử của Nhà bán hàng và kiểm soát chất lượng hàng hóa ký gửi sau đó chuyển hóa đơn cho nhân viên kế toán nhập liệu vào Thẻ kho hàng ký gửi của Nhà bán hàng.
Bước 6: Quản lý Nhập hàng
		a) Người dùng truy cập tới menu B1. Nhập hàng, di chuột tới 02. Giao dịch phát sinh, và chọn Tạo hợp đồng mua hàng.
		Trên màn hình Hợp đồng mua hàng, người dùng thao tác tìm kiếm và chọn Nhà cung cấp cung cấp hàng hoá. Sau khi chọn Nhà cung cấp xong, người dùng tìm kiếm và chọn Sản phẩm nhập và điền các thông tin cần nhập: Số lượng, Đơn giá, Chiết khấu. Người dùng kiểm tra lại các thông tin của Hợp đồng mua hàng và bấm nút Save để lưu Hợp đồng mua hàng.
   	b) Cập nhật phiếu nhập hàng
		Người dùng truy cập menu B1. Nhập hàng, di chuột tới 02. Giao dịch phát sinh và chọn Nhận hàng.
		Hệ thống chuyển tới màn hình Nhập hàng là danh sách các Hợp đồng mua hàng đang chờ nhập hàng vào kho có các thông tin Ngày, Số hợp đồng, Nhà cung cấp, Kho nhập. Người dùng có thể chọn Hợp đồng mua hàng cần nhập và bấm vào link Nhập hàng để tạo Phiếu nhập hàng.
		Trên màn hình Nhập hàng, hệ thống sẽ kế thừa toàn bộ các thông tin của Hợp đồng mua hàng, người dùng kiểm tra thông tin và cập nhật các thông tin Số lô, Hạn sử dụng cho hàng hoá. Sau đó bấm nút Save để lưu Phiếu nhập hàng
2. Thời gian lưu kho hàng ký gửi
(1) Ý nghĩa & tình huống sử dụng: Những khó khăn của Cevpharma.com.vn khi thời gian lưu kho dài: Ảnh hưởng đến thời gian lưu chuyển của hàng hóa và tác động đến chất lượng của hàng hóa ; Ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí về lưu kho bãi, về bảo quản hàng hóa; Tính năng thời gian lưu kho dùng để lọc các sản phẩm lâu rồi không bán được để làm chương trình khuyến mại xả hàng tồn kho hoặc nên trả cho NBH. 
=> Nên lọc điều kiện số ngày bán cuối cùng > X ngày kèm theo là còn tồn kho > Y sản phẩm ... để tìm ra sản phẩm cần xả hàng hoặc trả. Để thao tác tại module này, admin truy cập module Sản phẩm - chọn Thời gian lưu kho 
(2) Bộ lọc: Cho phép admin thực hiện các thao tác lọc theo nhiều tiêu chí và trường lọc khác nhau. Admin có thể chọn 1 trong 3 tiêu chí đã cài sẵn ở phần Xem dữ liệu: Tiêu chí cụ thể admin muốn xem. Có 3 tiêu chí: Xem toàn bộ, Nhập lâu chưa bán được, Bán chậm.
Người dùng truy cập menu B4. Xuất kho - Điều chuyển, di chuột tới 03. Biểu mẫu/Báo cáo và chọn Báo cáo tuổi kho để quản lý các thông tin: Số lượng hiện tại, Giá trị hiện tại, Biến động số lượng và giá trị theo các khoảng thời gian: Dưới 01 tháng; Từ 30 đến 60 ngày; Từ 60 đến 90 ngày;  Lớn hơn 90 ngày các hàng hoá đang có trong kho hàng.
IV. QUY TRÌNH CHO THUÊ KỆ TẠI KHO MÁT, KHO KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, KHO LẠNH ĐẠT TIÊU CHUẨN GSP, GDP.
1. Lưu đồ quy trình cho thuê kho
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[bookmark: _Hlk155206128]2. Mô tả nội dung chi tiết quy trình cho thuê kho mát, kho kiểm soát đặc biệt và kho lạnh theo m3 kệ tải 
Bước 1: NBH truy cập vào trang Website: www.tms.cevpharma.vn và chọn chức năng Đăng ký người dùng (User)
Bước 2: NBH đăng ký các thông tin cơ bản để trở thành người dùng trên hệ thống TMS bao gồm: Tên đăng nhập, Họ tên người dùng, Số điện thoại, Email, Mật khẩu đăng nhập.
Sau khi hoàn tất đăng ký hệ thống tự động tạo tài khoản và đăng nhập theo tài khoản vừa đăng ký. Tại đây NBH tiếp tục chọn nút “Đăng ký trở thành NBH thuê kho” để bổ sung thêm một số thông tin yêu cầu khi trở thành NBH thuê kho của Vimedimex.
Bước 3: Tại đây hệ thống yêu cầu NBH tiếp tục khai báo thêm các thông tin bao gồm: (1) Tên NBH; (2) Địa chỉ; (3) Nơi lấy hàng (nếu có); (4) Hồ sơ phaps lý: (4.1)  Hồ sơ pháp lý của nhà sản xuất cung cấp bản giấy và hình ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất; Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc; (4.2) Hồ sơ pháp lý của nhà cung ứng/nhà phân phối cung cấp bản giấy và hình ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt kho bảo quản thuốc (GSP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi nhập khẩu thuốc; Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP);  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy ủy quyền bán hàng thuộc bản quyền của nhà sở hữu số đăng ký và nhà nhập khẩu (nếu công ty không phải là công ty đăng ký sản phẩm); (5) Địa điểm thuê kho (kho mong muốn thuê); (6) Thuê kệ tải theo m3 kệ; Thời hian thuê; Chủng loại sản phẩm ký gửi, lưu trữ, bảo quản. 
Sau đó khách hàng tiến hành đọc các điều khoản và Quy chế của CEVPharma và tiến hành Xác nhận đồng ý để hoàn tất đăng ký
Bước 4: NVBH của TTĐP vận chuyển CEVPharma tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin được cung cấp và phê duyệt hồ sơ theo yêu cầu của Nhà bán hàng. Với trường hợp hồ sơ không chính xác hoặc chưa đầy đủ NVBH của TTĐP vận chuyển CEVPharma sẽ tiến hành từ chối và yêu cầu NBH cập nhật lại cho đầy đủ thông tin.
Bước 5: Sau khi trở thành NBH thuê kho của của TTĐP vận chuyển CEVPharma lúc này, NVBH sẽ liên hệ với NBH, thương thảo và ký hợp đồng thuê kho chi tiết dưới đây và tiến hành làm thủ tục ghi nhận công nợ, thanh toán và xuất hóa đơn cho khách hàng.
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[bookmark: _Hlk155206210]1. Tại Kho mát: giá cho thuê kệ tải 130mm: Chiều cao kệ tải 4 tầng chứa các thùng Carton tiêu chuẩn, trong đó, 01 tầng kệ tải chứa được 05 thùng carton tiêu chuẩn có kích thước (DxRxC) 0,6m x 0,4m x 0,4m, với trọng lượng thuốc trong 01 thùng Carton tối đa 22kg. Nhiệt độ bảo quản + 25°C, độ ẩm trung bình 70%, đơn vị tính m3 (khối)/kệ, thời gian thuê tối thiểu 01 tháng, giá thuê 900.000 đồng/01 tháng/m3;

BẢNG GIÁ THUÊ KHO MÁT

	Loại hình kho cho thuê
	Đơn vị tính tiêu chuẩn
	Đơn giá 
thuê kệ tải (đồng)  
	Một số thông tin cần lưu ý

	

Kho mát cho thuê
Kệ tải theo m3/kệ
Nhiệt độ từ + 25 độ
	

M3 (khối)/kệ
	

900.000
	- Công thức tính khối được áp dụng là: Dài 60 cm x Rộng 40 cm x cao 40 cm 
- Hàng hóa được sắp xếp trên các kệ/pallet chứa hàng, trong các ô tiêu chuẩn để đặt thùng hàng
- Độ ẩm trung bình 70%
- Thời gian thuê tối thiểu tháng



	STT
	Đơn giá cho thuê kho mát
	Gía cho thuê  (đồng)

	1
	Đơn giá thuê 01 m3 kệ tải di động của kho mát/01 tháng
	900.000

	2
	Đơn giá thuê kệ tải di động kho mát/01 tháng
	

	2.1
	Kệ tải kích thước: Dài x Rộng x Cao 
200 x 60 x 250 cm
	2.700.000

	2.2
	Kệ tải kích thước: Dài x Rộng x Cao
160 x 60 x 250 cm
	2.160.000

	3
	Đơn giá thuê kho 01 thùng tiêu chuẩn/01 ngày
	4.500



 2. Tại Kho thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Thuốc gây nghiện chứa một hoặc nhiều dược chất gây nghiện hoặc thuốc chứa dược chất gây nghiện phối hợp với dược chất hướng thần và có hoặc không có tiền chất dùng làm thuốc) giá cho thuê kệ tải 130mm: Chiều cao kệ kho 4 tầng chứa các thùng Carton tiêu chuẩn, trong đó, 01 tầng kệ kho di động chứa được 05 thùng carton tiêu chuẩn có kích thước (DxRxC) 0,6m x 0,4m x 0,4m, với trọng lượng thuốc trong 01 thùng Carton tối đa 22kg. Nhiệt độ bảo quản 15°C – 25°C, Độ ẩm trung bình +- 50%, Đơn vị tính m3 (khối)/kệ/thùng carton, Thời gian thuê tối thiểu 15 ngày, Giá thuê 8.195 đồng/01thùng carton/ngày.

BẢNG GIÁ THUÊ KHO CHỨA HÀNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

	Loại hình kho cho thuê
	Đơn vị tính tiêu chuẩn
	Đơn giá (ngày/thùng) (đồng)
	Một số thông tin cần lưu ý

	
Kho chứa hàng kiểm soát đặc biệt, 
Cho thuê Kệ tải theo m3 kệ

	
M3 (khối)/kệ
	

8.195
	- Đơn giá được áp dụng cho thùng tiêu chuẩn có kích thước: Dài 60 cm x Rộng 40 cm x cao 40 cm 
- Nhiệt độ kho mát tại dao động từ 15 – 25 độ C
- Độ ẩm trung bình +- 50%
- Thời gian thuê tối thiểu 15 ngày



	STT
	Đơn giá cho thuê Kho hàng kiểm soát 
đặc biệt
	Gía cho thuê  (đồng)

	1
	Đơn giá thuê 01 m3 kệ tải di động của kho KSĐB/01 tháng
	1.639.000

	2
	Đơn giá thuê kệ tải di động kho KSĐB/01 tháng
	

	2.1
	Kệ tải kích thước: Dài x Rộng x Cao 
200 x 60 x 250 cm
	4.917.000

	2.1
	Kệ tải kích thước: Dài x Rộng x Cao
160 x 60 x 250 cm
	3.933.600

	3
	Đơn giá thuê kho 01 thùng tiêu chuẩn/01 ngày
	8.195



3. Tại Kho lạnh giá cho thuê kệ tải 130mm: Chiều cao kệ tải 4 tầng chứa các thùng Carton tiêu chuẩn, trong đó, 01 tầng kệ kho chứa được 05 thùng carton tiêu chuẩn có kích thước (DxRxC) 0,6m x 0,4m x 0,4m, với trọng lượng thuốc trong 01 thùng Carton tối đa 22kg. Nhiệt độ bảo quản 2°C đến +8°C. Độ ẩm trung bình +- 50%. Đơn vị tính m3 (khối)/kệ/thùng carton, Thời gian thuê tối thiểu 15 ngày, Giá thuê là: 8.800 đồng/01thùng carton/ngày;

BẢNG GIÁ THUÊ KHO LẠNH

	Loại hình kho cho thuê
	Đơn vị tính tiêu chuẩn
	Đơn giá (ngày/thùng) (đồng)
	
Một số thông tin cần lưu ý

	
Kho lạnh
cho thuê Kệ tải theo m3 kệ 
	
M3 (khối)/kệ
	

8.800
	- Đơn giá được áp dụng cho thùng tiêu chuẩn có kích thước: Dài 60 cm x Rộng 40 cm x cao 40 cm 
- Nhiệt độ kho mát dao động từ 02 – 08 độ C
- Độ ẩm trung bình +- 50%
- Thời gian thuê tối thiểu 15 ngày trở lên



	STT
	Đơn giá cho thuê Kho lạnh
	Gía cho thuê  (đồng)

	1
	Đơn giá thuê 01 m3 kệ tải di động của kho lạnh/01 tháng
	1.760.000

	2
	Đơn giá thuê kệ tải di động kho lạnh/01 tháng
	

	2.1
	Kệ tải kích thước: Dài x Rộng x Cao 
200 x 60 x 250 cm
	5.280.000

	2.2
	Kệ tải kích thước: Dài x Rộng x Cao
160 x 60 x 250 cm
	4.224.000

	3
	Đơn giá thuê kho 01 thùng tiêu chuẩn/01 ngày
	8.800



BẢNG GIÁ CHO THUÊ KHO TÀI LIỆU, HỒ SƠ

	Loại hình kho cho thuê
	Đơn vị tính 
	Đơn giá (thùng/tháng) (đồng)
	
Một số thông tin cần lưu ý

	Phí lưu trữ hồ sơ, tài liệu

	M3/tháng
	135.000
	- Đơn giá áp dụng cho thùng đựng hồ sơ tài liệu tiêu chuẩn với kích thước 60 x 40 x 40 cm
- Các thùng khác sẽ quy đổi ra đơn giá theo thùng để tính toán.

	Thùng đựng hồ sơ, tài liệu
	Thùng
	(Liên hệ)
	- Thùng đựng hồ sơ tài liệu tiêu chuẩn với kích thước 60 x 40 x 40 cm 
- Các thùng khác sẽ quy đổi ra đơn giá theo thùng để tính toán

	Trích lục hồ sơ
	Lần
	Miễn phí
	

	Báo cáo điện tử hàng tháng
	Báo cáo
	Miễn phí
	



Bước 6: Khi có nhu cầu muốn gửi thêm hàng vào kho hoặc xuất hàng ra khỏi kho thì NBH vào Website: tms.cevpharma.com.vn, sau đó vào mục Tạo yêu cầu nhập kho hoặc Tạo yêu cầu xuất kho tương ứng. Tại đây NBH khai báo thông tin người tạo yêu cầu, lựa chọn loại xuất hoặc nhập kho, kho xuất, mặt hàng và số lượng cần nhập xuất tương ứng, thời gian nhập/xuất, địa điểm nhận hàng. NBH có thể lựa chọn cách thức nhận hàng theo các phương án: (1) Nhận hàng tại kho (không có phí vận chuyển); (2) Chuyển phát TMĐT: Hệ thống tính phí theo biểu phí dựa vào cân nặng và địa điểm giao; (3) Chuyển phát hỏa tốc: Hệ thống tính phí theo biểu phí dựa vào cân nặng và địa điểm giao; (4) Chuyển phát tiết kiệm: Hệ thống tính phí theo biểu phí dựa vào cân nặng và địa điểm giao. Tiếp đến khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán phí vận chuyển (nếu có phát sinh) và tiến hành xác nhận yêu cầu.
	Bước 7: TTĐPVC CEVPharma sau khi nhận được yêu cầu nhập/xuất hàng của NBH sẽ tiến hành xác nhận lại thông tin với NBH một lần nữa và tiến hành thu tiền, xuất hóa đơn dịch vụ vận chuyển cho NBH (nếu có phát sinh phí) và xác nhận Yêu cầu của NBH. Hệ thống tự động sinh ra phiếu nhập kho hoặc xuất kho ở trạng thái bản nháp tương ứng và bộ phận kho tiến hành lựa chọn lô sản phẩm, mà NBH muốn xuất kho, đóng gói sản phẩm và tiến hành xuất kho cho NBH. Bộ phận vận chuyển tới kho lấy hàng và mang đi giao cho NBH (nếu NBH lựa chọn hình thức vận chuyển của TTĐPVC CEVPharma), cập nhật trạng thái giao hàng và xác nhận hoàn tất yêu cầu của NBH.
[image: C:\Users\TrungHK\Desktop\kho-hang.jpg]
	
		Bước 8: Hàng ngày khi NBH mong muốn tra cứu sản phẩm của mình đang nằm trong kho nào, số lượng bao nhiêu, có bao nhiêu lô và tình trạng nhiệt độ bảo quản như nào thì sẽ vào hệ thống Website: tms.cevpharma.com.vn và vào mục báo cáo tồn kho. Lúc này hệ thống tự động hiển thị ra danh sách các sản phẩm theo từng kho mà NBH đang thuê theo m3 kệ di động, theo từng lô sản phẩm đóng gói theo từng thùng với tình trạng bảo quản như nhiệt độ, độ ẩm theo từng khu vực bảo quản để giúp cho NBH có thể theo dõi liên tục được các sản phẩm trong kho của mình. 
	Đồng thời khi sản phẩm chuẩn bị hết hạn hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tới cho NBH thuê kho để có hướng xử lý với các sản phẩm đó.
	Bên cạnh đó NBH cũng tra cứu được các báo cáo công nợ liên quan tới phí thuê kho, phí vận chuyển đã phát sinh và tình trạng thanh toán của mình.
4. Hạch toán doanh thu cho thuê kho
Kế toán cần nắm rõ các nội dung của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán về doanh thu cho thuê nhà xưởng và nhà ở[image: ]Kế toán cần nắm rõ 2 Chuẩn mực kế toán liên quan đến cho thuê nhà xưởng và nhà ở gồm Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 (VAS 06 -Thuê tài sản) và số 14 (VAS 14 – Doanh thu và Thu nhập khác). 
4.1. Chuẩn mực kế toán quy định
a) Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 (VAS 06)-Thuê tài sản
(1) Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.
(2) Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. (Kho Thủ Đức chuyển giao trả cho thành ủy TPHCM)
(3) Thuê hoạt động: Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.
Trong thực tế, hoạt động cho thuê nhà kho của Vimedimex tại 63 tỉnh thành là cho thuê hoạt động, tức là không có sự chuyển giao tài sản vào cuối thời hạn thuê. 
Ngoài ra, trong VAS 06 cũng yêu cầu về việc ghi nhận tài sản cho thuê, doanh thu và chi phí cho thuê hoạt động trong Báo cáo tài chính của bên cho thuê hoạt động như sau: 
Bên cho thuê phải ghi nhận tài sản cho thuê hoạt động trên Bảng cân đối kế toán theo cách phân loại tài sản của Vimedimex.
Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.
Chi phí cho thuê hoạt động, bao gồm cả khấu hao tài sản cho thuê, được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi phát sinh.
Chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ khi phát sinh hoặc phân bổ dần vào chi phí trong suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động.
[image: ]b) Chuẩn mực kế toán VIệt Nam số 14 (VAS 14) – Doanh thu và Thu nhập khác 
Doanh thu cho thuê nhà xưởng và nhà ở là doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Do vậy, kế toán phải tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu dịch vụ trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14) – Doanh thu và Thu nhập khác như sau: 
4.1 Chế độ kế toán quy định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Liên quan đến hoạt động cho thuê nhà xưởng, kế toán cần nắm rõ các hướng dẫn hạch toán về ghi nhận doanh thu của Thông tư số 200/2014/TT-BTC như sau: 
Điều 57: Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết: TK 3387)
Điều 79: Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
[bookmark: click_anchortext_link]Lưu ý: áp dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC, kế toán tham khảo quy định chi tiết như sau: Điều 45. Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết: TK 3387); Điều 57. Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Hạch toán doanh thu cho thuê nhà xưởng và nhà ở tuân thủ Điều 79 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Thông tư 200/2014/TT-BTC. 



[image: E:\2023\MKT\T1.2024\lưu đồ phân hệ\hạch toán doanh thu\HẠCH-TOÁN-DOANH-THU.jpg]
4.2 Trường hợp 1: Doanh nghiệp không thu tiền thuê trước mà thu sau khi dịch vụ đã hoàn thành: 
Kế toán phản ánh doanh thu phải phù hợp với dịch vụ đã hoàn thành từng kỳ. Khi phát hành hoá đơn thanh toán tiền thuê, ghi: Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (nếu chưa nhận được tiền ngay); Nợ các TK 111, 112 (nếu thu được tiền ngay); Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Như vậy: Trường hợp bên cho thuê không thu tiền trước mà thu tiền sau thì kế toán bắt buộc phải xuất hóa đơn do đã hoàn thành cung cấp dịch vụ cho thuê. Đồng thời, kế toán bên cho thuê ghi nhận doanh thu, kê khai thuế GTGT đầu ra và định khoản như hướng dẫn nêu trên.  
4.3 Trường hợp 2:  Thu trước tiền nhiều kỳ
a) Khi nhận tiền của khách hàng trả trước cho nhiều kỳ, ghi: Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền nhận trước); Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa có thuế GTGT); Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.
b) Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi: Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện; Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117)
c) Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cho thuê không được thực hiện tiếp hoặc thời gian thực hiện ngắn hơn thời gian đã thu tiền trước (nếu có), ghi: Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa có thuế GTGT); Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp; Có các TK 111, 112,… (tổng số tiền trả lại).
Lưu ý: Với trường hợp bên cho thuê thực hiện thu tiền trước một hoặc nhiều kỳ thì kế toán phải thực hiện xuất đơn ngay tại thời điểm nhận được tiền thuê, kê khai thuế GTGT đầu ra phải nộp. Thời điểm xuất hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ quy định chi tiết tại khoản 2, điều 9 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP- Quy định về hóa đơn, chứng từ. 
Trường hợp hợp đồng thuê bị hủy ngang, trong khi trước đó bên cho thuê đã thực hiện xuất hóa đơn với tiền thuê nhận trước thì kế toán phải thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh và kê khai giảm thuế GTGT đầu ra phải nộp. Đồng thời, kế toán của bên cho thuê định khoản theo các hướng dẫn hạch toán nêu trên. 
	MỤC III. TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI TỈNH, LIÊN TỈNH TẠI 63 TỈNH THÀNH 
I. QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN HÀNG HÓA TỪ TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HAPULICO, CHỢ THUỐC QUẬN 10 TPHCM THÔNG QUA TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN CEVPHARMA 
[bookmark: _Hlk151525780]	Khách hàng của Quầy thuốc The Jade Orchid, Quầy thuốc The Emerald kết nối với các Quầy thuốc, tại Trung Tâm phân phối Dược Phẩm và Thiết bị y tế Hapulico và tiếp nhận Đơn mua thuốc của 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
[bookmark: _Hlk151537420]	Bước 1: NVBH của Quầy thuốc The Jade Orchid Hapulico tiếp nhận Đơn giao hàng  của  các Quầy thuốc tại Trung Tâm phân phối Dược Phẩm và Thiết bị y tế Hapulico và Trung Tâm phân phối Dược Phẩm và Thiết bị y tế quận 10 TPHCM thực hiện vận chuyển hàng hóa và giao hàng cho khách hàng tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
Bước 2: NVBH nhập thông tin dữ liệu Đơn mua thuốc vào hệ thống Quầy thuốc của chi nhánh chuyển cho Trung tâm điều phối vận chuyển CEVPharma, thực hiện vận chuyển giao hàng đến khách hàng tại 63 tỉnh thành
Trường hợp hàng hóa tồn kho tại các Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP của 63 chi nhánh khớp với Đơn mua thuốc của khách hàng và có địa chỉ giao hàng cho các Nhà Thuốc, Quầy thuốc Công ty Dược gần nhất để đáp ứng thời gian giao hàng nhanh nhất. NVBH đẩy Đơn mua thuốc về cho chi nhánh lên đơn và giao cho khách hàng.

[image: C:\Users\TrungHK\Desktop\flow-diagram-infographic\4042285.jpg]
[bookmark: _Hlk151525428][bookmark: _Hlk151525903]	
Bước 4: NVBH của Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP (63 chi nhánh) tiếp nhận nhận Đơn mua thuốc, thực hiện đóng gói xuất kho vận chuyển, giao hàng và đảm nhận thu tiền Đơn đặt hàng và cước phí vận chuyển của Nhà Thuốc, Quầy thuốc Công ty Dược bằng tiền mặt (COD) cho những Đơn đặt hàng dưới 20 triệu đồng. 
Trong trường hợp lượng hàng tồn kho không đủ tồn để đáp ứng Đơn đặt hàng, NVBH đặt Đơn hàng nhập từ các Quầy thuốc, Nhà thuốc Công ty Dược trên Hapulico, Chợ thuốc Quận 10 TPHCM hoặc đặt Đơn hàng nhập của Nhà cung ứng. Hàng đặt được kiểm nhập vào Tổng kho đạt chuẩn GSP Hà Nội, Tổng kho đạt chuẩn GSP TPHCM sau đó thực hiện điều chuyển nội bộ hàng hóa cho các Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành để xuất trả hàng và giao hàng cho Nhà Thuốc, Quầy thuốc Công ty Dược theo đúng Quy trình vận chuyển hàng hóa nội tỉnh và liên tỉnh tại 63 tỉnh thành.

[image: C:\Users\TrungHK\Desktop\giao-dieenj-mobile-app.jpg]

	II. QUY TRÌNH ĐIỀU CHUYỂN NỘI BỘ HÀNG HÓA GIỮA TỔNG KHO HÀ NỘI, TPHCM ĐẾN 63 NHÀ KHO CỦA 63  CHI NHÁNH VIMEDIMEX TRÊN TOÀN QUỐC
1. Sơ đồ quy trình
[image: E:\2023\MKT\T11.2023\Landingpage logistic\Thiết kế\điều chuyển hàng hóa nội bộ\QUY-TRÌNH-ĐIỀU-CHUYỂN-NỘI-BỘ-HÀNG-HÓA-TRONG-HỆ-THỐNG-PHÂN-PHỐI.jpg]

2. Thuyết minh quy trình
Bước 1: Các Trung tâm Kho Dược đạt chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành căn cứ vào lượng tồn kho khả dụng hiện tại để tạo yêu cầu bổ sung hàng hóa, chuyển đến Tổng kho dược đạt chuẩn GSP Hà Nội và Tổng kho dược đạt chuẩn GSP TPHCM
Bước 2: Tổng kho dược đạt chuẩn GSP Hà Nội và Tổng kho dược đạt chuẩn GSP TPHCM thực hiện kiểm tra và lên Đơn hàng điều chuyển nội tỉnh của các Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành.
Bước 3: Nhân viên kho vận của của các Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành thực hiện đóng gói, tạo yêu cầu vận chuyển, chuyển Trung tâm điều phối vận chuyển CEVPharma tại 63 tỉnh thành 
Bước 4: Nhân viên giao nhận thuộc Trung tâm điều phối vận chuyển CEVPharma tại 63 tỉnh thành lên lịch vận chuyển hàng hóa cho Hệ thống Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành và cập nhật trạng thái Đơn hàng đã giao cho Nhà Thuốc, Quầy thuốc Công ty Dược về Hệ thống.
Bước 5: Khách hàng mua khi là Nhà Thuốc, Quầy thuốc Công ty Dược có nhu cầu mua hàng trên Sàn giao dịch TMĐT quốc tế CEVPharma B2B sẽ rút ngắn được thời gian giao nhận hàng hóa, khi Hệ thống Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành đảm nhận vai trò lên đơn, đóng gói và giao hàng cho Nhà Thuốc, Quầy thuốc Công ty Dược thông qua Trung tâm điều phối vận chuyển CEVPharma tại 63 tỉnh thành.
III. QUY ĐỊNH PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ
[bookmark: _Hlk151537958]Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một trong các loại chứng từ kế toán được Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex có  chi nhánh trực thuộc tại 63 tỉnh thành và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông hàng hoá trên thị trường, giúp Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex trong việc quản lý nội bộ. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một loại chứng từ quan trọng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông các loại hàng hóa trên thị trường. Loại phiếu này không chỉ giúp chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong lưu thông mà còn giúp Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex có thể quản lý nội bộ.
[bookmark: khoan_6_8]Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 8, Nghị định 123/2020/NĐ-CP. ngày 19/10/2020: “6. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý”.
1. Điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh, Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành cần phải xuất hóa đơn 
Theo Điểm d Khoản 3, Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau: 
[bookmark: _Hlk151535812]	1.1 Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: (1) Xuất điều chuyển hàng hóa cho các chi nhánh, Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương để bán. (2) Xuất điều chuyển nội bộ giữa Tổng kho chuẩn GSP Hà Nội, Tổng kho chuẩn GSP TPHCM với các Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành, đơn vị phụ thuộc với nhau; (3) Xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm Quầy thuốc The Jade Orched, Quầy thuốc The Emerald kết nối với 300 Quầy thuốc, Nhà thuốc, Công ty dược tại Trung Tâm phân phối Dược Phẩm và Thiết bị y tế Hapulico bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:
(1) Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng cho từng Chi nhánh, Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành, độc lập với nhau;
(2) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đối với hàng hóa xuất kho cho các Đại lý phân phối The Jade Orched, Đại lý phân phối The Emerald theo quy định.
Các Chi nhánh, Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành, Đại lý phân phối The Jade Orched, Đại lý phân phối The Emerald hạch toán phụ thuộc khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về Tổng kho dược đạt chuẩn GSP Hà Nội và Tổng kho dược đạt chuẩn GSP TPHCM hoặc Trung tâm điều phối vận chuyển CEVPharma tại 63 tỉnh thành (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, Quầy thuốc The Jade Orched, Quầy thuốc The Emerald bán hàng.
1,2 Trường hợp các Chi nhánh, Quầy thuốc The Jade Orched, Quầy thuốc The Emerald có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất. Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Quầy thuốc The Jade Orched, Quầy thuốc The Emerald bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của Trung tâm điều phối vận chuyển CEVPharma tại 63 tỉnh thành.
Như vậy, theo quy định trên khi điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh/ Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành/ Quầy thuốc The Jade Orched, Quầy thuốc The Emerald bán hàng với nhau thì cần phải xuất hóa đơn trong đó, có sử dụng hóa đơn điện tử hoặc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
2. Một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý sẽ áp dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:
[bookmark: _Hlk151295606]a) Trường hợp nhập khẩu hàng hoá uỷ thác, nếu Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex nhận uỷ thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường.
b) Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá 
(1) Khi xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường. 
(2) Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các chi nhánh, Quầy thuốc The Jade Orched, Quầy thuốc The Emerald, các Nhà thuốc, Quầy thuốc hạch toán phụ thuộc, ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển nội bộ giữa các chi nhánh, Trung tâm Kho Dược chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, Công ty TNHH – Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex có hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ, trong đó có thể sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. 
3. Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất được đính kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể tại Mẫu số 03/XKNB.
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PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ ĐIỆN TỬ
Ngày….tháng……năm 20…	               Ký Số: XK………..

Tên người xuất hàng: Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
Theo lệnh điều động số: của Chi nhánh Bắc Giang về việc vận chuyển hàng hóa                              
Địa chỉ Kho xuất hàng: 
Tên người nhận hàng: Chi nhánh/Người nhận hàng
Địa chỉ chi nhánh/kho nhận hàng/người nhận hàng:
Tên người vận chuyển:
Phương tiện vận chuyển: Xe Ôtô tải thùng đông lạnh đóng mới hoàn toàn từ chassis, vách thùng vật liệu Composite, tải trọng 1490 kg, Nhãn hiệu KIA. Sàn thùng vật liệu Inox304. Máy lạnh xuất xứ Hàn Quốc. Thiết bị phát wifi và thẻ sim 4G, Thiết bị giám sát hành trình GPS: Oracle Netsuite TMS-4G cho phép giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển và Hệ thống đo cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
Mã số thuế người xuất hàng: 0104259550
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NGƯỜI LẬP	         THỦ KHO XUẤT           NGƯỜI VẬN CHUYỂN     THỦ KHO NHẬP   
   (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng
- Liên 3: Nội bộ
3.1 Một số lưu ý về Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định một số nội dung về Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như sau:
a) Ký hiệu mẫu số hoá đơn điện tử: Số 6 phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hoá đơn, bao gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.
[bookmark: _Hlk151286620]b) Ký hiệu hoá đơn điện tử: (1) Ký tự đầu tiên là một chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hoá đơn điện tử không có mã; (2) Hai ký tự tiếp theo là hai chữ số Ả rập thể hiện năm lập hoá đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số số của năm dương lịch. (3) Một ký tự tiếp theo là chữ cái N áp dụng đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử. (4) Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hộc không có nhu cầu quản lý thì để là YY.
Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì thể hiện các thông tin liên quan lệnh điều động nội bộ, người nhận hàng, người xuất hàng, địa điểm kho xuất, địa điểm nhận hàng, phương tiện vận chuyển. Cụ thể: tên người mua thể hiện người nhận hàng, địa chỉ người mua thể hiện địa điểm kho nhận hàng; tên người bán thể hiện người xuất hàng, địa chỉ người bán thể hiện địa điểm kho xuất hàng và phương tiện vận chuyển; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.
	4. Hướng dẫn định khoản
 Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT:  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ; Có TK 155, 156
Trường hợp Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán;  Có TK 155, 156
Diễn giải: Khi có yêu cầu xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa: (1) Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt; (2) Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá; (3) Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho. (4) Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc
         5. Phương pháp hạch toán
         5.1 Trường hợp xuất điều chuyển, kiêm nhập điều chuyển
        Không hạch toán kế toán vì giả định số lượng xuất luôn bằng số lượng nhập và được ghi nhận tại cùng một thời điểm
         5.2. Trường hợp xuất điều chuyển và nhập điều chuyển riêng biệt
         a) Hạch toán khi xuất điều chuyển: Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường; Có TK 152, 155, 156.. Thuốc, Thực phẩm chức năng…….,…              
         b) Hạch toán khi nhập điều chuyển:  Nợ TK 152, 155, 156 - Thuốc, Thực phẩm chức năng; Có TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường
	IV. HƯỚNG DẪN ADMIN THỰC HIỆN TRÊN PHẦN MỀM ORACLE NETSUITE TMS XUẤT ĐIỀU CHUYỂN KIÊM NHẬP ĐIỀU CHUYỂN
Cùng với những cơ hội có được, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm cũng phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn khi mà nhu cầu thị trường ngày càng tăng và áp lực pháp lý nghiêm ngặt. Số lượng bệnh viện, phòng khám, đại lý bán thuốc, Nhà thuốc, Quầy thuốc,… gia tăng và khác biệt về vị trí địa lý làm cho Vimedimex phải đối mặt với những thách thức trong cách quản lý điều phối sao cho vừa đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng kịp thời, vừa tối ưu được chi phí vận chuyển.
1. Quản lý vận chuyển có thể coi là một trong những công việc khó khăn và phức tạp nhất của quy trình bán hàng. Công tác vận hành, quản trị không được cập nhật tức thời, thiếu tính chính xác và trực quan dẫn đến nhiều tổn thất không kỳ vọng. Để đáp ứng những thách thức kinh doanh phức tạp và yêu cầu cũng như quản lý ngày càng cao, Vimedimex kinh doanh dược phẩm cần có một cách tiếp cận chủ động hướng tới sự tuân thủ và an toàn sản phẩm trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời đại chuyển đổi số.
1.1 Quy trình bán hàng – thu tiền tích hợp và tự động hóa chức năng chính của Vimedimex và tạo thuận lợi cho luồng thông tin giữa các chức năng khác nhau, đồng thời cho phép chia sẻ thông tin của các chủ thể trong cùng hệ thống Vimedimex bất kể về vị trí địa lý.
Bên cạnh các phân hệ và chức năng cần thiết cho một hệ thống, bao gồm Phân hệ quản trị mua hàng (PO), Phân hệ quản trị chất lượng hàng hóa (QM), Phân hệ quản trị tồn kho (INV), Phân hệ quản trị bán hàng (OM), Phân hệ quản trị tài chính (FIN),… trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle Netsuite TMS đã phát triển thêm chức năng Phân hệ quản lý điều vận cho hệ thống vận chuyển của CEVpharma giải quyết bài toán quản lý vận chuyển của Vimedimex để tiến nhanh quá trình số hóa dữ liệu, thông minh hóa các quy trình làm việc
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Để tối ưu hóa tuyến đường cung cấp hàng hóa cho các khách hàng ở nhiều địa điểm khác nhau, hệ thống Oracle Netsuite TMS cung cấp sự kiểm soát lớn hơn đối với hoạt động điều vận, quản lý đội xe, tuyến đường và khu vực giao hàng.
1.2 Quản lý đội phương tiện
Chức năng Quản lý điều vận cho phép người dùng quản lý chi tiết các thông tin về đội xe, thông tin xe (biển số/ kích cỡ/ ngày đăng ký/ ngày hết hạn/ số bảo hiểm/…), tài xế (họ tên/ ngày sinh/ lương cơ bản/ số bằng lái/ chứng minh thư/…),…  trong một vài cú nhấp chuột đơn giản và cơ sở dữ liệu được tích hợp tất cả các hoạt động liên quan đến đội xe với các module quản lý khác.
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1.3 Quản lý các tuyến đường
Đây là một trong những tính năng hữu vượt trội giúp quản lý những thông tin để xác định tuyến đường vận chuyển nào mang lại hiệu quả nhất cho việc giao hàng đến 1 danh sách khách hàng bất kỳ. Chức năng này mang lại cái nhìn rõ nét hơn bằng cách quản lý vị trí các khách hàng đang có trên các tuyến đường biết trước. Độ dài của 1 tuyến đường được xác định bằng điểm bắt đầu (kho hàng hóa của doanh nghiệp) và điểm kết thúc (vị trí của khách hàng xa nhất trong khu vực), mỗi tuyến đường bao gồm 1 số chặng, mỗi chặng được xác định bởi điểm bắt đầu và các điểm dừng (vị trí của khách hàng). Với những thông tin này, người quản lý phân phối hàng hóa có thể đưa ra quyết định tốt hơn và sáng suốt hơn trong việc lên kế hoạch điều động.
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Cùng với đó, khi người điều phối hàng hóa có thay đổi quyết định trong vận chuyển các đơn hàng đến khách hàng trong tuyến đường đã xác định, hệ thống cho phép chọn thủ công các đơn hàng đã sẵn sàng giao khác nằm trong tuyến đường sao cho phù hợp với trọng tải của xe.
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1.4 Chi phí từng chuyến điều vận
Chức năng Quản lý điều động có trong phần mềm Oracle Netsuite TMS giúp người quản lý kiểm soát được các chi phí liên quan đến 1 chuyến vận chuyển khách quan và nhanh chóng hơn. Hệ thống cho phép quản lý thông tin về xăng xe, phụ cấp tài xế, bốc dỡ,… từ đó tính toán tự động chi phí phải tiêu tốn cho chuyến hàng đó.
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1.5 Tích hợp đầy đủ với các module khác
Oracle Netsuite TMS cung cấp một giải pháp cho các chuyên gia bán hàng, người thực hiện các giao dịch bán hàng với các quầy thuốc bán lẻ trong lĩnh vực dược phẩm. Nó giúp các chuyên gia bán hàng lĩnh vực dược phẩm đơn giản hóa việc lập biểu đồ bán hàng, báo cáo doanh thu, báo cáo chi tiết và tiếp cận lượng khách hàng tối đa trong thời gian di chuyển ngắn hơn. Mặt khác, nhà quản lý logistics dễ dàng chỉ định các tuyến đường và lịch trình giao hàng cho các sản phẩm dược phẩm, giải pháp làm cho hoạt động giao hàng dặm cuối của các công ty dược tiết kiệm chi phí vận chuyển, từ đó lợi nhuận đạt
           2. Trường hợp xuất điều chuyển kiêm nhập điều chuyển
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- Admin vào phân hệ Tồn kho\ Phiếu xuất điều chuyển, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ
- Thêm phiếu xuất điều chuyển kiêm nhập điều chuyển

	Mã kho xuất
	K001
	Nhà kho K001
	Số phiêu
	ĐC001

	Mã kho nhập
	K002
	Nhà kho K002
	Ngày lập
	

	Người nhận/Nhà Thuốc/Quầy thuốc
	

	Mã giao dịch 
	01
	Xuất điều chuyển
	Tỷ giá/VND
	

	Diễn giải
	Xuất điều chuyển giũa các kho nội bộ
	Trạng thái 3, chuyển sổ cái
	x

	Chi tiết
	

	
	
	
	
	



* Thêm       * Chuyển xuống         * Nhân dòng	          * Xóa           * Xem phiếu nhập

	STT
	MĐD
	Tên Hàng hóa
	ĐVT
 tối thiểu
	Tồn
	Số lượng
	Giá đích danh
	Giá
	Thành tiền

	1
	001
	
	Hộp
	1000
	300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số bước
	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Lưu
	Hủy
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Ghi chú: áp dụng Phương pháp tính giá thực tế đích danh (PP) thì phải thực hiện các công việc sau: (1) Hàng hóa: thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng mẹ,bé phải quản lý hàng hóa theo từng lô  sản xuất, hạn sử dụng. (2) Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá của lô hàng đó.
 	 Ưu điểm: Đảm bảo được nguyên tắc phù hợp trong kế toán. Chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán và giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.
 	 Nhược điểm: Vimedimex phải theo dõi chi tiết từng lô hàng nhập, xuất, đòi hỏi việc sắp xếp, bố trí hàng trong kho phải khoa học, có yết giá cho từng lô hàng. Hàng tồn kho theo từng lô hàng, có thể nhận diện được thì mới tính giá xuất kho theo PP này được.
2. Khai báo các thông tin chung: mã kho xuất, mã kho nhập, mã giao dịch, diễn giải, ngày hạch toán, trạng thái,…
a) Tại trường Số bước (1/2) chọn 1 – Điều chuyển 1 bước.
b) Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, mã nhập xuất, tài khoản nợ, tài khoản có,…
(1) Mã nhập xuất: chọn lý do xuất được khai báo ở Danh mục lý do nhập, xuất.
(2) Tài khoản nợ: chương trình ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại. Trường hợp không muốn tạo bút toán hạch toán trong nghiệp vụ này thì nhập Tài khoản nợ = Tài khoản có
(3) Tài khoản có: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa: thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng mẹ,bé phải tích chọn ô Sửa tài khoản 
         (4)  Nhấn Lưu.
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Lưu ý: Phiếu xuất điều chuyển (1 bước): sau khi lưu phiếu, hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu nhập điều chuyển. Thông tin phiếu nhập điều chuyển được ngầm định tương tự như Phiếu xuất điều chuyển và không hiển thị ở chức năng Phiếu nhập điều chuyển, người dùng chỉ có thể xem thông qua báo cáo, sổ sách hàng hóa: thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng mẹ,bé 
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Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ
[image: ]

2. Trường hợp xuất điều chuyển và nhập điều chuyển riêng biệt:
2.1. Xuất điều chuyển
Admin vào Đường dẫn: B1. Nhập hàng / 02. Giao dịch phát sinh / Điều chuyển kho trực tiếp / New
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a) Thêm phiếu xuất điều chuyển
	Mã kho xuất
	K001
	Nhà kho K001
	Số phiêu
	ĐC001

	Người nhận/Nhà Thuốc/Quầy thuốc
	
	Ngày hạch toán
	

	Mã giao dịch 
	01
	Xuất điều chuyển
	Tỷ giá/VND
	

	Diễn giải
	Xuất điều chuyển giũa các kho nội bộ
	Trạng thái 3, chuyển sổ cái
	x

	Chi tiết
	

	
	
	
	
	



(1) Màn hình nhập thông tin điều chuyển
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(2) Sau đó nhập chi tiết các mặt hàng điều chuyển
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* Thêm         * Chuyển xuống        * Nhân dòn      * Xóa         * Xem phiếu xuất
	STT
	MĐD
	Tên Hàng hóa
	ĐVT
 tối thiểu
	Tồn
	Số lượng
	Giá đích danh
	Giá
	Thành tiền

	1
	001
	
	Hộp
	1000
	300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số bước
	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Lưu
	Hủy



Lưu ý:
Khai báo các thông tin chung: mã kho xuất, mã kho nhập, mã giao dịch, diễn giải, ngày hạch toán, trạng thái,…
Tại trường Số bước (1/2) chọn 2 – Điều chuyển 2 bước.
Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, mã nhập xuất, tài khoản nợ, tài khoản có,…
Mã nhập xuất: chọn lý do xuất được khai báo ở Danh mục lý do nhập, xuất.
Tài khoản nợ: chương trình ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại.
Tài khoản có: ngầm định theo mã hàng khai báo ở hàng hóa: thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng mẹ,bé. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng mẹ,bé phải tích chọn ô Sửa tài khoản hàng hóa.
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Nhấn lưu:
Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ
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[image: ]

2.2 Chứng từ hạch toán

	                                                                   




CÔNG TY TTHH -TRUNG TÂM
PHÂN PHỐI 
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
           -------------------------
	                                                Biểu mẫu 01                                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                     ------------------



CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

Số chứng từ:        DC001      Ngày chứng từ  19/11/2023   Ngày hạch toán: 19/11/2023
Mã khách hàng			Tên khách hàng
Nội dung: Xuất điều chuyển giữa các kho nội bộ

	Tài khoản
	Tên tài khoản
	Nội dung
	Phát sinh nợ
	Phát sinh có

	151
	Hàng mua đang đi trên đường
	Xuất điều chuyển giữa các kho nội bộ
	15.000.000
	

	1521
	Thuốc, thực phẩm chức năng 
	Xuất điều chuyển giữa các kho nội bộ
	
	
15.000.000

	
	
	
	
	



Bằng chữ: (Mười lăm triệu đồng)
							Ngày….tháng…..năm 20…..
NGƯỜI DUYỆT	 GIÁM ĐỐC	     KẾ TOÁN TRƯỞNG	  NGƯỜI LẬP
      (ký, họ tên)	    (ký, họ tên)		(ký, họ tên)                       (ký, họ tên)


2.2.1 Nhập điều chuyển
Vào phân hệ Tồn kho\ Phiếu nhập điều chuyển, chọn Phiếu nhập điều chuyển được sinh ra tự động từ Phiếu xuất điều chuyển (2 bước) và nhấn vào biểu tượng Sửa trên thanh công cụ
[image: ]
Lưu ý: Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch nhập/xuất khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý
Giá, Tiền ở Phiếu xuất điều chuyển
[image: ]
    
[image: ]
 a) Thêm phiếu nhập điều chuyển
	Mã kho nhập
	K002
	Nhà kho K002
	Ngày lập
	

	Người nhận/Nhà thuốc/Quầy thuốc
	
	Ngày hạch toán
	

	Mã giao dịch
	01
	Nhập điều chuyển
	Tỷ giá/VND
	

	Diễn giải
	Nhập điều chuyển giũa các kho nội bộ
	Trạng thái 3, chuyển sổ cái
	x

	Chi tiết
	



[image: ]

[image: ]

* Thêm     * Chuyển xuống  	 * Nhân dòng	    * Xóa      * Xem phiếu nhập

	STT
	MĐD
	Tên Hàng hóa
	ĐVT
 tối thiểu
	Tồn
	Số lượng
	Giá đích danh
	Giá
	Thành tiền

	1
	001
	
	Hộp
	1000
	300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số bước
	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Lưu
	Hủy



[image: ]


	                                                                   




CÔNG TY TTHH -TRUNG TÂM
PHÂN PHỐI 
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
           -------------------------
	                                                Biểu mẫu 01                                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                     ------------------



CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

Số chứng từ:   DC002        Ngày chứng từ  19/11/2023     Ngày hạch toán: 19/11/2023
Mã khách hàng		Tên khách hàng
Nội dung: Nhập điều chuyển giữa các kho nội bộ

	Tài khoản
	Tên tài khoản
	Nội dung
	Phát sinh nợ
	Phát sinh có

	151
	Hàng mua đang đi trên đường
	Nhập điều chuyển giữa các kho nội bộ
	15.000.000
	

	1521
	Thuốc, thực phẩm chức năng 
	Nhập điều chuyển giữa các kho nội bộ
	
	
15.000.000

	
	
	
	
	



Bằng chữ: (Mười lăm triệu đồng)
							Ngày….tháng…..năm 20…..
NGƯỜI DUYỆT	 GIÁM ĐỐC	     KẾ TOÁN TRƯỞNG	  NGƯỜI LẬP
      (ký, họ tên)	    (ký, họ tên)		(ký, họ tên)                       (ký, họ tên)

Lưu ý: 
(1) Giá đích danh: người dùng tự cập nhật bằng cách tích chọn ô Giá đích danh và nhập giá
 (2) Giá trung bình tháng, trung bình di động theo ngày: hệ thống tự động tính và áp giá sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ. Trường hợp đặc biệt, cần áp giá đích danh cho một  nghiệp vụ cụ thể nào đó thì tích chọn ô Giá đích danh và tự nhập giá (hệ thống sẽ không áp lại giá trung bình cho các phiếu này khi thực hiện tính giá cuối kỳ).
(3) Giá NTXT: hệ thống tự động tính và áp giá sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ. Trường hợp đặc biệt, cần áp giá đích danh cho một nghiệp vụ cụ thể nào đó thì tích chọn ô Giá đích danh, nhấn nút Xem phiếu nhập ở thanh công cụ của thẻ Chi tiết để chọn phiếu nhập cần lấy giá đích danh.
(3) Giá, Tiền ở Phiếu nhập điều chuyển: tự động gán bằng Giá, Tiền ở Phiếu xuất điều chuyển, không được phép sửa
(4) Phiếu nhập điều chuyển (2 bước) sau khi đã thay đổi Trạng thái thì sẽ không được phép sửa Phiếu xuất điều chuyển. Nếu muốn sửa thì phải chuyển trạng thái của Phiếu nhập điều chuyển về 0. Lập chứng từ.
(5) Trường hợp nhập điều chuyển khác tháng với xuất điều chuyển thì không được phép dùng Phiếu xuất điều chuyển (2 bước) vì hệ thống sẽ không áp giá được cho phiếu nhập điều chuyển. Khi đó, phải sử dụng Phiếu xuất điều chuyển (1 bước), ghi nhận vào kho đi đường và hạch toán thông qua TK 151.
(6) Hàng đang đi đường. Khi nhận hàng thì sẽ làm Phiếu xuất điều chuyển (1bước) để chuyển hàng từ Kho đi đường về kho thực tế (bên nhận).
[bookmark: _Hlk151016867]V. PHÂN CHIA 23 TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI VỚI TỪNG ĐỊA ĐIỂM TRẢ HÀNG THUỘC KHU VỰC MIỀN BẮC, KHU VỰC MIỀN TRUNG, KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM, KHU VỰC MIỀN TÂY NAM
Giải thích từ ngữ: TSK2C: Tổng số km chiều đi và chiều về của 01 tuyến đường vận chuyển; PCĐ2C: Phí cầu đường của chiều đi, chiều về

	Tuyến đường
	Tuyến đường kết nối với từng địa điểm trả hàng của từng khu vực
	TSK2C
	PCĐ2C

	
	Điểm đầu kết nối với các điểm trả hàng
	Điểm cuối
	
	

	I
	KHU VỰC MIỀN BẮC
	
	
	

	1
	HÀ NỘI: Văn Lâm, Mỹ Hào, Bình Giang, Cẩm Bình, Hải Dương, Kim Thành, An Dương, HUB Hải Phòng
	Hải Phòng
	360
	210.000

	1.1
	Hà Nội - Văn Lâm
	
	80
	80.000

	1.2
	Văn Lâm - Mỹ Hào
	
	30
	0

	1.3
	Mỹ Hào - Bình Giang
	
	40
	100.000

	1.4
	Bình Giang - Cẩm Bình
	
	40
	0

	1.5
	Cẩm Bình - Hải Dương
	
	30
	0

	1.6
	Hải Dương - Kim Thành
	
	70
	0

	1.7
	Kim Thành - An Dương
	
	30
	30.000

	1.8
	Anh Dương - HUB Hải Phòng
	
	40
	0

	2
	HÀ NỘI: Bỉm Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh
	Vinh
	850
	280.000

	2.1
	Hà Nội - Bỉm Sơn
	
	260
	210.000

	2.2
	Bỉm Sơn - Hà Trung
	
	30
	0

	2.3
	Hà Trung - TP Thanh Hóa
	
	120
	0

	2.4
	Thanh Hóa - Quảng Xương
	
	40
	0

	2.5
	Quảng Xương - Tĩnh Gia
	
	80
	0

	2.6
	Tĩnh Gia - Hoàng Mai
	
	60
	70.000

	2.7
	Hoàng Mai - Quỳnh Lưu
	
	40
	0

	2.8
	Quỳnh Lưu - Diễn Châu
	
	60
	0

	2.9
	Diễn Châu - Nghi Lộc
	
	100
	0

	2.10
	Nghi Lộc - TP Vinh
	
	60
	0

	3
	HÀ NỘI: Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Lạng Giang, Hữu Lũng, Chi Lăng, Lạng Sơn, Lộc Bình
	Lạng Sơn
	582
	0

	3.1
	Hà Nội - Tiên Sơn
	
	110
	0

	3.2
	Tiên Sơn - Từ Sơn
	
	50
	0

	3.3
	Từ Sơn - Bắc Ninh
	
	30
	0

	3.4
	Bắc Ninh - Lạng Giang
	
	80
	0

	3.5
	Lạng Giang - Hữu Lũng
	
	76
	0

	3.6
	Hữu Lũng - Chi Lăng
	
	100
	0

	3.7
	Chi Lăng - Lạng Sơn
	
	76
	0

	3.8
	Lạng Sơn - Lộc Bình
	
	60
	0

	4
	HÀ NỘI: Đồng Văn, Hà Nam, Thanh Liêm, Ninh Bình, Yên Mô, Tam Điệp
	Ninh Bình
	300
	130.000

	4.1
	Hà Nội - Đồng Văn
	
	110
	130.000

	4.2
	Đồng Văn - Hà Nam
	
	30
	0

	4.3
	Hà Nam - Thanh Liêm
	
	30
	0

	4.4
	Thanh Liêm  - Ninh Bình
	
	60
	0

	4.5
	Ninh Bình - Yên Mô
	
	40
	0

	4.6
	Yên Mô - Tam Điệp
	
	30
	0

	5
	HÀ NỘI: Nam Định, Vũ Thư, Thái Bình, Kiến Xương, Tiền Hải
	Thái Bình
	320
	210.000

	5.1
	Hà Nội - Nam Định
	
	180
	210.000

	5.2
	Nam Định - Vũ Thư
	
	30
	0

	5.3
	Vũ Thư - Thái Bình
	
	30
	0

	5.4
	Thái Bình - Kiến Xương
	
	40
	0

	5.5
	Kiến Xương - Tiền Hải
	
	40
	0

	6
	HÀ NỘI: Phúc Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Thanh Ba, Đoan Hùng
	Phú Thọ
	380
	290.000

	6.1
	Hà Nội - Phúc Yên
	
	80
	70.000

	6.2
	Phúc Yên - Bình Xuyên
	
	20
	0

	6.3
	Bình Xuyên - Vĩnh Yên
	
	30
	0

	6.4
	Vĩnh Yên - Phú Thọ
	
	110
	220.000

	6.5
	Phú Thọ - Thanh Ba
	
	100
	0

	6.6
	Thanh Ba - Đoan Hùng
	
	40
	0

	7
	HÀ NỘI: Chí Linh, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	430
	250.000

	7.1
	Hà Nội - Chí Linh
	
	150
	200.000

	7.2
	Chí Linh - Đông Triều
	
	50
	0

	7.3
	Đông Triều - Uông Bí
	
	60
	0

	7.4
	Uông Bí - Quảng Yên
	
	30
	0

	7.5
	Quảng Yên - Quảng Ninh
	
	140
	50.000

	8
	HÀ NỘI: Tuyên Quang, Hàm Yên, Bắc Quang, Vị Xuyên,  Hà Giang
	Hà Giang
	670
	300.000

	8.1
	Hà Nội - Tuyên Quang
	
	250
	300.000

	8.2
	Tuyên Quang - Hàm Yên
	
	100
	0

	8.3
	Hàm Yên - Bắc Quang
	
	130
	0

	8.4
	Bắc Quang - Vị Xuyên
	
	120
	0

	8.5
	Vị Xuyên - Hà Giang
	
	70
	0

	9
	HÀ NỘI: Thái Nguyên, Chợ Mới, Bắc Kạn, Cao Bằng
	Cao Bằng
	890
	70.000

	9.1
	Hà Nội - Thái Nguyên
	
	170
	0

	9.2
	Thái Nguyên - Chợ Mới
	
	160
	0

	9.3
	Chợ Mới - Bắc Kạn
	
	320
	70.000

	9.4
	Bắc Kạn - Cao Bằng
	
	240
	0

	10
	HÀ NỘI: Hòa Bình, Mộc Châu, Sơn La, Thuận Châu, Tuần Giáo, Mường Ẳng, Điện Biên
	Điện Biên
	1.000
	0

	10.1
	Hà Nội - Hòa Bình
	
	130
	0

	10.2
	Hòa Bình - Mộc Châu
	
	240
	0

	10.3
	Mộc Châu - Sơn La
	
	240
	0

	10.4
	Sơn La - Thuận Châu
	
	80
	0

	10.5
	Thuận Châu - Tuần Giáo
	
	110
	0

	10.6
	Tuần Giáo - Mường Ảng
	
	100
	0

	10.7
	Mường Ảng  - Điện Biên
	
	100
	0

	11
	HÀ NỘI: Yên Bái Giao, Bảo Thắng, Lào Cai, SaPa, Tam Đường, Lai Châu
	Lai Châu
	960
	300.000

	11.1
	Hà Nội - Yên Bái
	
	310
	300.000

	11.2
	Yên Bái - Bảo Thắng
	
	260
	0

	11.3
	Bảo Thắng - Lào Cai
	
	70
	0

	11.4
	Lào Cai - Sa Pa
	
	60
	0

	11.5
	SaPa - Tam Đường
	
	100
	0

	11.6
	Tam Đường - Lai Châu
	
	160
	0

	II
	KHU VỰC MIỀN TRUNG
	
	0
	0

	1
	ĐÀ NẴNG: Phú Lộc, Hương Trà, Huế, Quảng Điền, Phong Điền, Hải Lăng, Quảng Trị, Đông Hà, Gio Linh, Vĩnh Linh, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới,
	Quảng Bình
	1.140
	280.000

	1.1
	Đà Nẵng - Phú Lộc 
(Thừa Thiên Huế)
	
	140
	140.000

	1.2
	Phú Lộc - Hương Trà 
(Thừa Thiên Huế)
	
	140
	0

	1.3
	Hương Trà - Huế
	
	30
	0

	1.4
	Huế - Quảng Điền 
(Thừa Thiên Huế)
	
	50
	0

	1.5
	Quảng Điền - Phong Điền
 (Thừa Thiên  Huế)
	
	60
	0

	1.6
	Phong Điền - Hải Lăng 
(Quảng Trị)
	
	80
	70.000

	1.7
	Hải Lăng - Quảng Trị
	
	80
	0

	1.8
	Quảng Trị - Đông Hà
 (Quảng Trị)
	
	40
	0

	1.9
	Đông Hà - Gio Linh (Quảng Trị)
	
	60
	0

	1.10
	Gio Linh - Vĩnh Linh
 (Quảng Trị)
	
	30
	0

	1.11
	Vĩnh Linh - Lệ Thủy 
(Quảng Bình)
	
	180
	0

	1.12
	Lệ Thủy - Quảng Ninh 
(Quảng Bình)
	
	170
	70.000

	1.13
	Quảng Ninh - Đồng Hới 
(Quảng Bình)
	
	80
	0

	2
	ĐÀ NẴNG: Tam Kỳ, TP. Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa
	Phú Yên
	1.020
	816.000

	2.1
	Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam)
	
	220
	180.000

	2.2
	Tam Kỳ - TP. Quảng Ngãi
	
	160
	200.000

	2.3
	TP Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định)
	
	190
	70.000

	2.4
	Hoài Nhơn - Phù Mỹ (Bình Định)
	
	80
	0

	2.5
	Phù Mỹ - Phù Cát (Bình Định)
	
	80
	0

	2.6
	Phù Cát - An Nhơn (Bình Định)
	
	40
	70.000

	2.7
	An Nhơn - Quy Nhơn 
(Bình Định)
	
	50
	120.000

	2.8
	Quy Nhơn - Tuy Hòa (Phú Yên)
	
	200
	176.000

	3
	ĐÀ NẴNG: Đăk tô, Đak Hà, Kon Tum, Pleiku
	Gia Lai
	980
	0

	3.1
	Đà Nẵng - Đak Tô (Kon Tum)
	
	540
	0

	3.2
	Đak Tô - Đak Hà (Kon Tum)
	
	240
	0

	3.3
	Đak Hà - Kon Tum
	
	100
	0

	3.4
	Kon Tum - Pleiku (Gia Lai)
	
	100
	0

	III
	KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
	0
	0

	1
	HCM: Thủ Dầu Một, Đồng Xoài, Bù Đăng, Gia Nghĩa, Đắc Min, Cư Jút, Buôn Ma Thuột
	Đắc Lăk
	780
	290.000

	1.1
	HCM - Thủ Dầu Một
 (Bình Dương)
	
	60
	20.000

	1.2
	Thủ Dầu Một - Đồng Xoài 
(Bình Phước)
	
	140
	70.000

	1.3
	Đồng Xoài - Bù Đăng 
(Bình Phước)
	
	100
	0

	1.4
	Bù Đăng - Gia Nghĩa 
(Đăc Nông)
	
	160
	70.000

	1.5
	Gia Nghĩa - Đắc Min 
(Đắc Nông)
	
	160
	0

	1.6
	Đắc Mil - Cư Jút (Đắc Nông)
	
	100
	70.000

	1.7
	Cư Jút - Buôn Ma Thuột 
(Đắc Lak)
	
	60
	60.000

	2
	HCM: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bắc Bình, Tuy Phong Ninh Phước, Phan Rang
	Ninh Thuận
	920
	218.000

	2.1
	HCM - Hàm Tân 
(Bình Thuận)
	
	270
	80.000

	2.2
	Hàm Tân - Hàm Thuận Nam (Bình Thuận)
	
	130
	0

	2.3
	Hàm Thuận Nam - Phan Thiết (Bình Thuận)
	
	60
	68.000

	2.4
	Phan Thiết - Bắc Bình 
(Bình Thuận)
	
	120
	0

	2.5
	Bắc Bình - Tuy Phong
 (Bình Thuận)
	
	140
	0

	2.6
	Tuy Phong - Ninh Phước 
(Ninh Thuận)
	
	150
	70.000

	2.7
	Ninh Phước - Phan Rang
	
	50
	0

	3
	HCM: Cam Ranh, Diên Khánh, Cam Lâm, Nha Trang, Ninh Hòa
	Khánh Hòa
	1.030
	490.000

	3.1
	HCM - Cam Ranh 
(Khánh Hòa)
	
	720
	490.000

	3.2
	Cam Ranh - Diên Khánh 
(Khánh Hòa)
	
	100
	0

	3.3
	Diên Khánh - Cam Lâm 
(Khánh Hòa)
	
	70
	0

	3.4
	Cam Lâm - Nha Trang 
(Khánh Hòa)
	
	70
	0

	3.5
	Nha Trang - Ninh Hòa 
(Khánh Hòa)
	
	70
	0

	4
	HCM: Long Thành, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu
	Vũng Tàu
	260
	108.000

	4.1
	HCM - Long Thành 
(Đồng Nai)
	
	90
	80.000

	4.2
	Long Thành - Phú Mỹ 
(Bà Rịa - Vũng Tàu)
	
	80
	0

	4.3
	Phú Mỹ - Bà Rịa
	
	50
	28.000

	4.4
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	40
	0

	5
	HCM: Bến Lức, Long An, Cai Lậy, Cái Bè, An Hữu, Tân Hiệp, Tiền Giang, Châu Thành, Bến Tre, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc
	Bến Tre
	770
	108.000

	5.1
	HCM - Bến Lức (Long An)
	
	90
	0

	5.2
	Bến Lức - Long An
	
	90
	0

	5.3
	Long An - Cai Lậy 
(Tiền Giang)
	
	100
	0

	5.4
	Cai Lậy - Cái Bè (Tiền Giang)
	
	60
	48.000

	5.5
	Cái Bè - An Hữu (Tiền Giang)
	
	40
	0

	5.6
	An Hữu - Tân Hiệp 
(Tiền Giang)
	
	140
	0

	5.7
	Tân Hiệp - Tiền Giang
	
	60
	0

	5.8
	Tiền Giang - Châu Thành 
(Tiền Giang)
	
	20
	0

	5.9
	Châu Thành - Bến Tre
	
	70
	60.000

	5.10
	Bến Tre - Mỏ Cày Nam
 (Bến Tre)
	
	60
	0

	5.11
	Mỏ Cày Nam - Mỏ Cày Bắc
	
	40
	0

	6
	HCM: Cai Lậy, Cao Lãnh, Long Xuyên, Châu Đốc
	An Giang
	560
	48.000

	6.1
	HCM - Cai Lậy (Tiền Giang)
	
	210
	48.000

	6.2
	Cai Lậy - Cao Lãnh 
(Đồng Tháp)
	
	130
	0

	6.3
	Cao Lãnh - Long Xuyên 
(An Giang)
	
	100
	0

	6.4
	Long Xuyên - Châu Đốc 
(An Giang)
	
	120
	0

	IV
	KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ
	0
	0

	1
	CẦN THƠ: An Khánh, Ngã Bảy, Thuận Hòa, Sóc Trăng, Thạnh Trị, Bạc Liêu, Hòa Bình, Giá Rai, Cà Mau
	Cà Mau
	470
	144.000

	1.1
	Cần Thơ - Ngã Bảy
 (Hậu Giang)
	
	70
	48.000

	1.2
	Ngã Bảy - Thuận Hòa 
(Sóc Trăng)
	
	50
	48.000

	1.3
	Thuận Hòa - Sóc Trăng
	
	30
	0

	1.4
	Sóc Trăng - Thạnh Trị 
(Sóc Trăng)
	
	80
	0

	1.5
	Thạnh Trị - Bạc Liêu
	
	50
	48.000

	1.6
	Bạc Liêu - Hòa Bình 
(Bạc Liêu)
	
	30
	0

	1.7
	Hòa Bình - Giá Rai (Bạc Liêu)
	
	70
	0

	1.8
	Giá Rai - Cà Mau
	
	90
	0

	2
	CẦN THƠ: Lê Bình, Vị Thanh, Hậu Giang, Châu Thành, Rạch Rá, Hà Tiên
	Kiên Giang
	700
	70.000

	2.1
	Cần Thơ - Lê Bình (Cần Thơ)
	
	20
	0

	2.2
	Lê Bình - Vị Thanh
 (Hậu Giang)
	
	90
	70.000

	2.3
	Vị Thanh - Hậu Giang
	
	70
	0

	2.4
	Hậu Giang - Châu Thành 
(Hậu Giang)
	
	110
	0

	2.5
	Châu Thành - Rạch Gía 
(Kiên Giang)
	
	230
	0

	2.6
	Rạch Giá - Hà Tiên 
(Kiên Giang)
	
	180
	0

	3
	CẦN THƠ: Cái Răng, Vĩnh Long, Trà Vinh
	
	230
	70.000

	3.1
	Cần Thơ - Cái Răng 
(Cần Thơ)
	
	20
	0

	3.2
	Cái Răng - Vĩnh Long
	
	80
	70.000

	3.3
	Vĩnh Long - Trà Vinh
	
	130
	0



VI. CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN, THỜI GIAN VẬN CHUYỂN CỦA 23 TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN NỘI TỈNH, LIÊN TỈNH THUỘC BỐN KHU VỰC: BẮC, TRUNG, ĐÔNG NAM, TÂY NAM
[bookmark: _Hlk150766903]A. KHU VỰC MIỀN BẮC, 11 TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN

[image: E:\2023\MKT\T10.2023\Logistic\thiết kế lưu đồ phương án kinh doanh logistic\quy hoach cac tuyen duong\11-Tuyến-Miền-Bắc.jpg]
[bookmark: _Hlk151540619][bookmark: _Hlk151540336][bookmark: _Hlk150765321](1) Tuyến HÀ NỘI, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng với chiều dài tuyến đường 360 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 08 điểm đỗ trả hàng: Văn Lâm, Mỹ Hào, Bình Giang, Cẩm Bình, Hải Dương, Kim Thành, An Dương, HUB Hải Phòng, thời gian di chuyển 0,6 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.320.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 26 chuyến, bình quân 0,6 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766880](2) HÀ NỘI, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, với chiều dài tuyến đường 850 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 10 điểm đỗ trả hàng: Bỉm Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, thời gian di chuyển 1,42 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 6.033.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 18 chuyến, bình quân 1,42 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766866](3)  HÀ NỘI, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, với chiều dài tuyến đường 582 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 08 điểm đỗ trả hàng: Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Lạng Giang, Hữu Lũng, Chi Lăng, Lạng Sơn, Lộc Bình, thời gian di chuyển 1,07 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.751.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 24 chuyến, bình quân 1,07 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766850][bookmark: _Hlk150757083](4)  HÀ NỘI, Hà Nam, Ninh Bình, với chiều dài tuyến đường 300 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 06 điểm đỗ trả hàng: Đồng Văn, Hà Nam, Thanh Liêm, Ninh Bình, Yên Mô, Tam Điệp, thời gian di chuyển 0,5 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.008.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 26 chuyến, bình quân 0,5 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766832](5) HÀ NỘI, Nam Định, Thái Bình, với chiều dài tuyến đường 320 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 06 điểm đỗ trả hàng: Nam Định, Vũ Thư, Thái Bình, Kiến Xương, Tiền Hải, thời gian di chuyển 0,57 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.188.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 26 chuyến, bình quân 0,57 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766816](6) HÀ NỘI, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, với chiều dài tuyến đường 380 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 06 điểm đỗ trả hàng: Phúc Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Thanh Ba, Đoan Hùng, thời gian di chuyển 0,68 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.500.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 26 chuyến, bình quân 0,68 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766800][bookmark: _Hlk150757418](7) HÀ NỘI, Hải Dương, Quảng Ninh, với chiều dài tuyến đường 430 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 05 điểm đỗ trả hàng: Chí Linh, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Quảng Ninh, thời gian di chuyển 0,72 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.608.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 26 chuyến, bình quân 0,72 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766785](8)  HÀ NỘI, Tuyên Quang, Hà Giang, với chiều dài tuyến đường 670 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 05 điểm đỗ trả hàng: Tuyên Quang, Hàm Yên, Bắc Quang, Vị Xuyên, Hà Giang, thời gian di chuyển 1,73 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 7.369.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 15 chuyến, bình quân 1,73 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766770](9) HÀ NỘI, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, với chiều dài tuyến đường 890 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 04 điểm đỗ trả hàng: Thái Nguyên, Chợ Mới, Bắc Kạn, Cao Bằng, thời gian di chuyển 2,42 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 8.702.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 11 chuyến, bình quân 2,42 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766755][bookmark: _Hlk150760200](10) HÀ NỘI, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, với chiều dài tuyến đường 1.000 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 07 điểm đỗ trả hàng: Hòa Bình, Mộc Châu, Sơn La, Thuận Châu, Tuần Giáo, Mường Ẳng, Điện Biên, thời gian di chuyển 2,56 ngày.  Cước phí vận chuyển chiều đi là 9.544.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 10 chuyến, bình quân 2,56 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766741](11) HÀ NỘI, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, với chiều dài tuyến đường 960 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 06 điểm đỗ trả hàng: Yên Bái,  Bảo Thắng, Lào Cai, SaPa, Tam Đường, Lai Châu, thời gian di chuyển 2,25 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 8.400.000 đồng. Thời gian chạy trong 01 tháng dự kiến 12 chuyến, bình quân 2,25 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766693][bookmark: _Hlk150766996]B. KHU VỰC MIỀN TRUNG 03 TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN
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[bookmark: _Hlk150766677](1)  ĐÀ NẴNG, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, với chiều dài tuyến đường 1140 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 13 điểm đỗ trả hàng: Phú Lộc, Hương Trà, Huế, Quảng Điền, Phong Điền, Hải Lăng, Quảng Trị, Đông Hà, Gio Linh, Vĩnh Linh, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới, thời gian di chuyển 1,90 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 6.987.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 14 chuyến, bình quân 1,90 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766661](2)  ĐÀ NẴNG, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, với chiều dài tuyến đường 1020 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 08 điểm đỗ trả hàng: Tam Kỳ, TP. Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa, thời gian di chuyển 1,70 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 7.358.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 15 chuyến, bình quân 1,70 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766645](3)  ĐÀ NẴNG, Kontum, Gia Lai, với chiều dài tuyến đường 1020 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 04 điểm đỗ trả hàng: Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Tum, Pleiku, thời gian di chuyển 1,63 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 6.060.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 16 chuyến, bình quân 1,63 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766529]C. KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ, 06 TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN 
[image: E:\2023\MKT\T10.2023\Logistic\thiết kế lưu đồ phương án kinh doanh logistic\quy hoach cac tuyen duong\6-̣̣̣̣̣̣Tuyến-Miền-ĐÔNG-Nam-BỘ.jpg]
(1) HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đắc Nông, Đắc Lăk, với chiều dài tuyến đường 780 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 07 điểm đỗ trả hàng: Thủ Dầu Một, Đồng Xoài, Bù Đăng, Gia Nghĩa, Đắc Min, Cư Jút, Buôn Ma Thuột, thời gian di chuyển 1,30 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 5.817.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 20 chuyến, bình quân 1,30 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766584](2)  HCM, Bình Thuận, Ninh Thuận, với chiều dài tuyến đường 920 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 07 điểm đỗ trả hàng: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bắc Bình, Tuy Phong, Ninh Phước, Phan Rang, thời gian di chuyển 1,53 ngày.  Cước phí vận chuyển chiều đi là 6.174.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 17 chuyến, bình quân 1,53 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766565](3)  HCM, Khánh Hòa, với chiều dài tuyến đường 1030 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 05 điểm đỗ trả hàng: Cam Ranh, Diên Khánh, Cam Lâm, Nha Trang, Ninh Hòa, thời gian di chuyển 1,72 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 6.925.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 15 chuyến, bình quân 1,72 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766597](4)  HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, với chiều dài tuyến đường 260 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 03 điểm đỗ trả hàng: Long Thành, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, thời gian di chuyển 0,43 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 3.845.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 26 chuyến, bình quân 0,43 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766611](5) HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, với chiều dài tuyến đường 770 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 11 điểm đỗ trả hàng: Bến Lức, Long An, Cai Lậy, Cái Bè, An Hữu, Tân Hiệp, Tiền Giang, Châu Thành, Bến Tre, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, thời gian di chuyển 1,28 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 5.524.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 20 chuyến, bình quân 1,28 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766627](6)  HCM, Long An, Đồng Tháp, An Giang, với chiều dài tuyến đường 560 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 04 điểm đỗ trả hàng: Cai Lậy, Cao Lãnh, Long Xuyên, Châu Đốc, thời gian di chuyển 0,93 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.747.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 26 chuyến, bình quân 0,93 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766471]D. KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ, 03 TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN
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(1) CẦN THƠ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, với chiều dài tuyến đường 470 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 09 điểm đỗ trả hàng: An Khánh, Ngã Bảy, Thuận Hòa, Sóc Trăng, Thạnh Trị, Bạc Liêu, Hòa Bình, Giá Rai, Cà Mau, thời gian di chuyển 0,78 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 4.588.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 26 chuyến, bình quân 0,78 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766491](2)  CẦN THƠ, Hậu Giang, Kiên Giang, với chiều dài tuyến đường 700 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 06 điểm đỗ trả hàng: Lê Bình, Vị Thanh, Hậu Giang, Châu Thành, Rạch Rá, Hà Tiên, thời gian di chuyển 1,17 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 5.239.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 22 chuyến, bình quân 1,17 ngày/ 01 chuyến.
[bookmark: _Hlk150766506](3)  CẦN THƠ, Vĩnh Long, Trà Vinh, với chiều dài tuyến đường 230 km của hai chiều lượt đi, lượt về và 03 điểm đỗ trả hàng: Cái Răng, Vĩnh Long, Trà Vinh, thời gian di chuyển 0,38 ngày. Cước phí vận chuyển chiều đi là 3.692.000 đồng. Thời gian 01 tháng chạy được 26 chuyến, bình quân 0,38 ngày/ 01 chuyến. Chi phí hỗ trợ nhân viên bốc dỡ tại điểm trả hàng là 1.000 đồng/thùng.
VII. CÁCH HẠCH TOÁN DOANH THU VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
1. Tài khoản hạch toán chi phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển hạch toán vào tài khoản nào là vướng mắc của rất nhiều kế toán. Tùy theo mục đối tượng vận chuyển là hàng mua (TSCĐ, nguyên vật liệu…) hay hàng bán mà cách ghi sổ sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:
1.1 Chi phí vận chuyển hàng mua
a) Với hàng tồn kho
Theo chuẩn mực kế toán số 02, chi phí vận chuyển, bốc xếp trong quá trình mua hàng được coi là chi phí mua và được tính vào giá gốc hàng tồn kho.
>> Do đó, chi phí vận chuyển hàng mua nhập kho sẽ được hạch toán vào tài khoản giá gốc của hàng tồn kho tương ứng, bao gồm: TK 152 (Nguyên vật liệu), TK 153 (Công cụ dụng cụ) hoặc TK 156 (Hàng hóa).
b) Với tài sản cố định
Theo chuẩn mực kế toán số 03: Chi phí vận chuyển và bốc xếp là nhóm chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, được tính vào nguyên giá tài sản cố định.
>> Do đó, chi phí vận chuyển mua tài sản cố định được hạch toán vào TK 211.
Như vậy, chi phí vận chuyển hàng mua sẽ được hạch toán vào tài khoản hàng tồn kho hoặc tài sản cố định tương ứng.
Nợ TK 152, 153, 156, 211
Nợ TK 133 (nếu có)
Có TK 111, 112, 141, 334…
c) Vận chuyển hàng đi bán
Chi phí vận chuyển để đưa hàng hóa đến nơi bán được coi là chi phí bán hàng, do đó sẽ được hạch toán vào tài khoản 621 (nếu áp dụng theo thông tư 200), hoặc tài khoản 622 (nếu áp dụng theo thông tư 133).
1.2 Phân bổ chi phí vận chuyển hàng mua
Khi mua hàng, vận chuyển cùng lúc nhiều loại hàng hóa, tài sản khác nhau thì sẽ phải phân bổ chi phí vận chuyển cho từng loại mặt hàng, theo một tiêu thức thống nhất.
Các văn bản pháp luật hiện nay không quy định về tiêu thức phân bổ, nhưng có 2 cách phân bổ thường được các kế toán sử dụng thực tế như sau:
a) Phân bổ theo giá trị mỗi loại mặt hàng
Cách phân bổ này có thể áp dụng khi vận chuyển cùng lúc các loại hàng hóa, tài sản có nhiều kích thước, chủng loại đa dạng.
Công thức: Chi phí phân bổ cho hàng nhập kho  = Chi phí mua từng mặt hàng : Tổng giá trị hàng mua x Chi phí vận chuyển chung
Ví dụ: Công ty Vimedimex vận chuyển hàng về nhập kho, chi phí vận chuyển là 6 triệu đồng. Thông tin như sau:

	Hàng hóa
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền

	Thuốc ho Cerlor
	30,000
	300 hộp
	9,000,000

	Cảm cúm Decolgen Forte 
	900,000
	200 hộp
	18,000,000

	Tổng
	
	500
	27.000,000



Kế toán tiến hành phân bổ chi phí vận chuyển trên cho 2 loại hàng hóa thuốc ho Ceclor và cảm cúm Decolgen Forte : 
Thuốc ho Ceclor: 9,000,000 / 27,000,000 x 6,000,000 = 2,000,000
Thuốc Cảm cúm Decolgen Forte  : 18,000,000 / 27,000,000 x 6,000,000 = 4,000,000

b) Phân bổ theo số lượng hàng hóa
Với các mặt hàng có kích thước tương đương nhau hoặc có cùng một đơn vị đo (kg, mét…) kế toán có thể áp dụng theo cách phân bổ này.
Công thức: 
Chi phí phân bổ cho hàng nhập kho = Số lượng từng mặt hàng : Tổng số lượng hàng mua x Chi phí vận chuyển chung
c) Xử lý chi phí vận chuyển không có hóa đơn
Trong thực tế, kế toán gặp phải một trường hợp rất oái oăm, đó là chi phí vận chuyển không có hóa đơn hợp lệ.
Lúc này, kế toán có thể xử lý như sau: để giúp khoản chi này đủ điều kiện trở thành chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.
Bước 1: Ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng, kèm theo bản sao căn cước công dân của người vận chuyển.
Bước 2: Thanh toán chi phí thông qua tiền lương của nhân viên vận chuyển (tài khoản 334). Khoản tiền lương này cần được đưa vào bảng lương của DN.
Bước 3: Chi trả lương, lấy chữ ký người vận chuyển trên bảng thanh toán lương của doanh nghiệp. 
	Trường hợp khoản chi lớn hơn 2 triệu đồng/lần hoặc tháng thì khoản thu nhập này của người vận chuyển, bốc dỡ phải khấu trừ thuế TNCN 10%, hoặc yêu cầu người vận chuyển làm cam kết 23 – tổng thu nhập trong năm không thuộc nhóm phải nộp thuế TNCN.
MỤC IV. PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA QUẦY THUỐC VÀ 63 CHI NHÁNH
I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG HÓA TIÊU THỤ 
		Thông qua bán hàng, chi nhánh thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá, thu hồi vốn bỏ ra, góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Qua đó tăng được vòng quay của vốn, mở rộng được quy mô kinh doanh. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò quan trọng trong công tác kế toán của chi nhánh, phần hành này phản ánh một cách trực tiếp các thông tin về hàng hoá, khách hàng, thị trường tiêu thụ, khả năng bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận trong kỳ. Bất kỳ một hạn chế nào trong công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng đều ảnh hưởng đến tính chính xác và tính kịp thời của thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Do vậy công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là hết sức cần thiết. Việc hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, tôn trọng chế độ kế toán. Việc tổ chức kế toán tại từng đơn vị cụ thể được phép vận dụng linh hoạt sáng tạo trong kế toán phù hợp với đặc điểm của từngchi nhánh.
1. Phương pháp xác định giá vốn của hàng hóa tiêu thụ
[bookmark: _Hlk154804612]Phương pháp xác định giá vốn của hàng hóa tiêu thụ dựa trên nguyên lý chi nhánh lựa chọn phương pháp giá bình quân để tính giá vốn hàng tiêu thụ. Theo phương pháp này, căn cứ vào giá hàng hóa đầu kỳ và nhập trong kỳ, kế toán xác định giá bình quân của hàng hóa. Căn cứ vào lượng hàng hóa xuất trong kỳ và giá đơn vị bình quân để xác định giá vốn thực tế hàng hóa xuất kho.
	Giá vốn đơn vị hàng hóa xuất bán
	=
	Giá trị hàng hóa tồn đầu kỳ
	+
	Giá trị hàng hóa nhập trong kỳ

	
	
	Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ
	+
	Số lượng thu nhập trong kỳ



            Giá vốn hàng hóa     Giá bình quân của một         Số lượng hàng hóa
                     tiêu thụ       =      đơn vị hàng hóa         x            xuất bán

Hiện nay, chi nhánh công ty thực hiện bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp mà chủ yếu là bán buôn và bán lẻ, có thể thu được tiền ngay hoặc được người mua chấp nhận thanh toán. Theo phương thức bán hàng này, công tác bán hàng ở chi nhánh được thực hiện dưới các hình thức sau:
(1) Bán hàng qua kho theo hợp đồng kinh tế đã thoã thuận giữa chi nhánh và khách hàng, bằng cách giao trực tiếp hoặc vận chuyển hàng hóa đến tận nơi cho khách hàng.
(2) Bán hàng trực tiếp giao thẳng không qua kho, theo hình thức này, hàng hóa được chuyển về Chi nhánh rồi mới giao bán lại cho người mua. Chi nhánh vẫn làm thủ tục kiểm nghiệm nhưng không nhập kho, chi phí vận chuyển Chi nhánh chịu. Đây là một hình thức bán hàng vừa tiết kiệm chi phí lưu kho, lưu bãi, vừa tránh được tình trạng ứ đọng, tồn kho và hàng hết thời gian sử dụng.
(3) Về bán lẻ, Chi nhánh xuất hàng đến Quầy thuốc của chi nhánh công ty. Hàng hoá chủ yếu là bán lẻ phục vụ trực tiếp người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu thị trường. 







	                                                                   




CÔNG TY TTHH -TRUNG TÂM
PHÂN PHỐI 
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CHI NHÁNH:           
                -------------------------
	                                                Biểu mẫu 01                                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                     ------------------



PHIẾU XUẤT ĐIỀU CHUYỂN
Ngày…tháng….năm
					                                                    Số:PX00000

 Người nhận hàng:
 Nội dung: Xuất kho hàng qua Quầy thuốc……
 Kho xuất: KCN- Kho chi nhánh
 Kho nhập: K001 kho Quầy thuốc…..
 Xuất ngày:
 Nhập ngày:

	STT
	Mã ĐD
	Tên hàng hóa
	Thành phần
	Hạn sử dụng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	



  Người giao hàng		Thủ kho		Người nhận hàng		Thủ kho
  (Ký họ tên đóng dấu)		(ký, họ tên)		(Ký họ tên đóng dấu)	             (ký, họ tên)

2. Bán hàng và tài khoản sử dụng
2.1 Quy trình bán hàng thực hiện theo quy trình bán chéo sản phẩm được đăng tải trên website CEVPharma
2.2 Tài khoản sử dụng 
Chi nhánh mở tài khoản tạ Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank để phục vụ công tác hạch toán tại Chi nhánh. Chi nhánh sử dụng mã định danh cho từng hàng hoá. Vì vậy, Chi nhánh thực hiện theo dõi chi tiết doanh thu cho từng danh điểm hàng hoá. Như vậy, các nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình tiêu thụ của từng loại hàng hoá, biết loại nào lãi, loại nào lỗ, từ đó ra những quyết định kinh doanh và lập kế hoạch tiêu thụ cho từng loại hàng hoá sao cho hiệu quả. 
Chi nhánh mở các tiểu tài khoản theo dõi tình hình tiêu thụ và Quầy thuốc của chi nhánh. TK 5111: “ Doanh thu bán hàng ” TK 51111: “ Doanh thu bán hàng tại công ty” TK 51112: “ Doanh thu bán hàng tại Quầy thuốc”
Tương tự như vậy, Chi nhánh áp dụng đối với Giá vốn hàng bán
 Phương pháp hạch toán: Khi khách hàng chấp nhận thanh toán, tức là đã được ghi nhận doanh thu, kế toán nhập dữ liệu thông tin vào hệ thống theo bút toán xác định doanh thu tiêu thụ: Nợ TK 1311:  Có TK 5111; Có TK 3331:                      
a) Trường hợp bán hàng trực tiếp giao thẳng không qua kho của chi nhánh:  Chi nhánh sau khi mua hàng sẽ giao trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho của người mua. Sau khi giao, nhận hàng, đại diện bên mua ký nhận số lượng và giá trị hàng. Khi bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng đó được xác nhận là tiêu thụ.
Phương thức này, cũng tương tự như phương thức bán hàng trực tiệp tại kho của Chi nhánh, song có điểm khác là hàng hoá khi mua không được nhập vào kho mà giao luôn cho người bán. Thủ tục chứng từ trong trường hợp này là Đơn hàng vận chuyển, phiếu nhập kho để làm căn cứ ghi thẻ kho. Sau khi xác định hàng đã tiêu thụ, kế toán cũng lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng như trong trường hợp bán trực tiếp tại kho. Giá bán bao gồm cả chi phí vận chuyển.
[bookmark: chuong_pl_3]Mẫu hiển thị số 02: Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp)

	                                    HÓA ĐƠN BÁN HÀNG               Ký hiệu:
                                      Ngày ….tháng …..năm                       Số: …..

	 
	

	

	Tên người bán: Chi nhánh 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Số tài khoản:
Điện thoại

	Họ tên người mua hàng:
Tên người mua:
Địa chỉ:                                               Số tài khoản:
Hình thức thanh toán:.................. MST:.....................................Đồng tiền thanh toán:VND

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng tiền thanh toán: ...........................
Số tiền viết bằng chữ:.................................................................................................................

	Người mua hàng
Chữ ký số (nếu có)
 
	Người bán hàng
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

	(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)


b) Phương pháp hạch toán
Tương tự như trường hợp bán hàng trực tiếp tại kho. Trong trường hợp này tuy hàng hoá không về nhập kho nhưng Chi nhánh vẫn ghi bút toán nhập kho hàng hoá để có cơ sở ghi vào thẻ kho. Do đó vẫn có bút toán ghi tăng hàng hoá.
Kế toán ghi bút toán nhập kho theo giá thực nhập: Nợ TK 156, Nợ TK 133; Có TK 331
Khi hàng hoá xác định là tiêu thụ kế toán ghi tăng bút toán làm tăng doanh thu: Nợ TK 131: Có TK 5111; Có TK 3331

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tháng…năm …..
Đơn vị tính: đồng
	NTGS
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Doanh thu
	Các khoản giảm trừ

	
	SH
	NT
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thuế
	TK 521,531,
532

	
	
	
	Cộng số PS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Doanh thu thuần
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Giá vốn hàng bán
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Lãi gộp
	
	
	
	
	
	


	Nhìn vào sổ chi tiết bán hàng trên ta có thể xem xét hoạt động bán hàng vừa chi tiết lại vừa toàn diện trên các chỉ tiêu thời gian, khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá, doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.
c) Nội dung phương pháp hạch toán
Chi phí mua hàng không được phân bổ một cách chính xác cho số hàng đã tiêu thụ. Vì vậy, ảnh hưởng đến việc xác định giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ. 
Cuối kỳ kế toán phân bổ chi phí mua hàng cho hàng hoá tiêu thụ theo công thức sau:

	

Chi phí  mua hàng phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ
	


=
	CP mua hàng phân bổ cho hàng tồn đầu kỳ
	
+
	CP mua hàng  phát sinh trong kỳ
	


x
	
Trị giá mua của hàng xuất bán trong kỳ

	
	
	
Trị giá mua  của hàng bán  trong kỳ
	

+
	
Trị giá mua của hàng tồn cuối kỳ
	
	



Chi phí mua hàng của hàng tồn cuối kỳ = Chi phí mua hàng đầu kỳ + Chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ - Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng xuất bán trong kỳ
Chi phí mua hàng cuối kỳ này sẽ là chi phí tồn đầu kỳ sau
Mặt khác trong trường hợp bán trực tiếp vận chuyển thẳng kế toán không ghi bút toán nhập kho, mà hạch toán thẳng vào tài khoản 632. Đồng thời thủ kho cũng không viết phiếu nhập.





Sơ đồ phương pháp hạch toán theo hình
thức bán hàng vận chuyển thẳng

TK 331,112         TK 632           TK 911		TK 511		TK 131
     (1)
 (3)
        (4)
          (2)
     TK 131
TK 511

Ghi chú: (1): Hàng mua vế không nhập kho, xuất thẳng
(2): Bút toán ghi nhận doanh thu hàng bán
(3): Kết chuyển giá vốn hàng bán
(4): Bút toán kết chuyển doanh thu thuần
2.3 Bán lẻ hàng hoá qua Quầy thuốc của Chi nhánh 
a) Cơ sở pháp lý 
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xuất hóa đơn để giao cho người mua mà không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, bán hàng dưới 200.000 đồng vẫn phải xuất hóa đơn.
 Căn cứ khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:”1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ”.
Đồng thời, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định như sau: “1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”;
Căn cứ các quy định nêu trên, khi tổ chức, cá nhân áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hoặc từ ngày 01/07/2022 trở đi, người bán lập hóa đơn gửi cho người mua khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Chi nhánh có Quầy thuốc trực tiếp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Khi có khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào giá trị của số hàng khách sẽ mua xuất hóa đơn điện tử GTGT trực tiếp cho khách hàng: Tại các Quầy thuốc, nhân viên bán hàng bán đúng giá của nhà cung cấp quy định và khách mua hàng có thể áp dụng hình thức thanh toán trả ngay hoặc ghi nợ.
b) Quy trình nhập hàng và bán hàng của Quầy thuốc, chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex
Bước 1: Hàng hoá khi được mua, sẽ được nhập kho Chi nhánh, không vận chuyển hàng đến các Quầy thuốc. 
Bước 2: Khi chuyển hàng đến các Quầy thuốc, thủ kho lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Đơn giá xuất là đơn giá bán nhưng kế toán chưa hạch toán doanh thu.
Bước 3: Trong ngày tại các Quầy thuốc, khi có Đơn mua thuốc, NVBH kiểm tra tính pháp lý, nhập dữ liệu vào Phân hệ kế toán bán hàng của Chi nhánh và Quầy thuốc” 
Trường hợp, KH chưa có Đơn thuốc của Bác sĩ, NVBH đẩy Đơn mua thuốc lên hệ thống cho Bác Sỹ của CEVPharma thực hiện tư vấn từ xa cho khách hàng theo quy định của Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017, của Bộ y tế quy định về hoạt động y tế từ xa.
Trường hợp, KH đã có đơn thuốc của Bác sỹ kê, NVBH thực hiện xử lý đơn mua thuốc, xuất hóa đơn điện tử (trong trường hợp khách hàng cá nhân không có nhu cầu vẫn phải xuất hóa đơn điện tử) chi tiết thực hiện theo quy trình bán chéo sản phẩm được đăng tải trên website CEVPharma và nhập thông tin dữ liệu của khách hàng cá nhân vào Sổ chi tiết bán hàng kèm theo các chứng từ thanh toán (phiếu thu tiền mặt, giấy nhận nợ (nếu có),  phiếu báo cáo của MBBank đẩy lên hệ thống Phân hệ kế toán sản phẩm, kế toán sản phẩm sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu  hệ thống sẽ tự động định khoản như đối với trường hợp xuất bán trực tiếp
Cuối tháng, Quầy thuốc nộp báo cáo kiểm kê lên hệ thống. Báo cáo kiểm kê được nhân viên bán hàng tại các Quầy thuốc lập theo từng tháng phản ánh số dư đầu kỳ, nhập – xuất – tồn trong kỳ của các Quầy thuốc theo đơn giá của chi nhánh và Công ty quy định.
 2.4 Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ nhập xuất
- Mọi trường hợp xuất bán, khuyến mại, tiếp thị, biếu tặng đều phải xuất hóa đơn điện tử GTGT.
- Hàng xuất từ tổng kho HN và TPHCM đến chi nhánh; từ chi nhánh đến đến các Quầy thuốc sử dụng “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ”.
[bookmark: _Hlk154169718]Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể tại Mẫu số 03/XKNB.
	[bookmark: _Hlk155160607]                                                                   
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[bookmark: chuong_pl_1_3]PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ ĐIỆN TỬ
Ngày….tháng……năm 20…	               Ký Số: XK………..

- Tên người xuất hàng
- Theo lệnh điều động số: 
- Địa chỉ Kho xuất hàng: 
- Tên người vận chuyển:
- Phương tiện vận chuyển: Xe Ôtô tải thùng đông lạnh đóng mới hoàn toàn từ chassis, vách thùng vật liệu Composite, tải trọng 1490 kg, Nhãn hiệu KIA. Sàn thùng vật liệu Inox304. Máy lạnh xuất xứ Hàn Quốc. Thiết bị phát wifi và thẻ sim 4G, Thiết bị giám sát hành trình GPS: Oracle Netsuite TMS-4G cho phép giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển và Hệ thống đo cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
- Mã số thuế người xuất hàng: 0104259550
- Tên người nhận hàng: Chi nhánh/Tên người nhận hàng
- Địa chỉ Chi nhánh/kho nhận hàng/người nhận hàng:
- Mã số thuế người nhận hàng/Chi nhánh: 
	STT
	Mã 
định
danh
	Thông tin hàng hóa
	  Đơn vị 
tính
	Số lượng
Thực xuất
	Số lượng
Thực nhập
	Đơn giá
	Thành 
tiền

	
	
	Tên
hàng hóa
	Hoạt chất,   hàm  lượng
	Nước sản xuất

	Hạn
dùng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
THỦ KHO
(ký, họ tên)
	
PGĐ BÊN XUẤT
(ký, họ tên)
	
NV VẬN CHUYỂN
(ký, họ tên)
	
THỦ KHO
(ký, họ tên)
	
GĐCN/ PTBÊN NHẬP
       (ký, họ tên)




- Kho được xuất phải lấy chữ ký của khách hàng và thu đủ 2 bên trả cho khách hàng.
[bookmark: _Hlk154847480]- Các giao dịch, chứng từ nhập xuất: (1) Nhập kho; (2) Xuất kho; (3) Xuất điều chuyển; (4) Kiểm kê tồn kho; (5) các giao dịch liên quan đến nhập mua, xuất bán được nhập tại các phân hệ tương ứng và tự động chuyển sang phân hệ kế toán hàng tồn kho. (5) Giao dịch nhập/xuất có thể thực hiện với nhiều hợp đồng, dự án, lệnh sản xuất, nhiều mã nhập xuất (tài khoản đối ứng), nhiều mã kho. (6) Hỗ trợ việc tính các mặt hàng và số lượng hàng xuất dựa theo khai báo định mức sản phẩm. (7) Xuất điều chuyển có thể thực hiện 1 bước – tự động tạo phiếu nhập hoặc 2 bước – phiếu xuất riêng, phiếu nhập riêng. (8) Kiểm tra hàng tồn kho khi thực hiện xuất kho. (9) In chứng từ trên mẫu in sẵn hoặc trực tiếp từ hệ thống.
2.5 Tính giá hàng tồn kho
Tính giá và cập nhật giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: giá trung bình tháng, giá trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh. Làm phiếu xuất chênh lệch giá cuối kỳ với các lựa chọn khác nhau tùy theo nhu cầu.
Tốc độ tính giá nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm hàng hóa và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp điều chuyển lòng vòng giữa các kho. Xử lý được các trường hợp chi phí về sau hoặc xuất đích danh đối với tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.
a) Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa
(1) Phương pháp tính theo giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ
Khi áp dụng phương pháp này, đến cuối kỳ kế toán, kế toán sẽ sử dụng số lượng hàng tồn đầu kỳ cùng với các lần nhập hàng trong kỳ của từng loại hàng tồn kho để tính giá trị hàng xuất kho trong kỳ.
Công thức tính theo giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ:
Đơn giá xuất kho trong kỳ bình quân của 1 sản phẩm =  (Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng tồn kho nhập trong kỳ) : (Số lượng hàng tồn kho đầu kỳ + Số lượng hàng tồn kho nhập trong kỳ)
Trong một số trường hợp đặc biệt, khi có hàng bán trả lại/giảm giá hoặc hàng mua trả lại/giảm giá, thông tin này có thể được tính vào quá trình xác định giá hàng xuất kho.
Phương pháp này thường được áp dụng phù hợp với chi nhánh có đa dạng chủng loại mặt hàng, giá cả ít biến động hoặc trong những trường hợp không yêu cầu biết ngay giá trị khi xuất kho.
(2) Phương pháp tính theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập
Khi sử dụng phương pháp tính giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (hay còn được gọi là bình quân gia quyền di động hoặc bình quân tức thời), bước quan trọng là xác định lại giá trị tồn kho sau mỗi lần nhập hàng cho từng loại hàng. Điều này đảm bảo rằng giá trị xuất kho mỗi lần xuất có thể khác nhau.
Phương pháp tính theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập
Công thức tính theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập:
Đơn giá xuất kho lần thứ n = (Giá trị hàng tồn kho trước lần xuất thứ n) : Số lượng vật tư hàng hóa còn tồn trước lần xuất thứ n
Đối tượng áp dụng: Những chi nhánh có ít loại hàng tồn kho, biến động nhập xuất hàng ít. Chi nhánh sẽ ngay lập tức có thông tin về giá trị xuất kho sau mỗi giao dịch, điều này hiệu quả hơn việc sử dụng phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ.
(3) Phương pháp tính theo giá nhập trước, xuất trước (FIFO)
Phương pháp nhập trước, xuất trước dựa trên giả định rằng hàng tồn kho mua hoặc sản xuất trước đây sẽ được ưu tiên xuất trước, trong khi giá trị tồn kho cuối kỳ phản ánh giá trị gần nhất được mua hoặc sản xuất trước thời điểm đó.
Phương pháp này có những đặc điểm sau: (1) Hàng tồn kho là những hàng mới mua, mới sản xuất gần nhất. (2) Giá trị của hàng tồn kho sát với giá trị thay thế nhất. (3) Trong bối cảnh tăng giá, phương pháp này có thể dẫn đến báo cáo giá vốn hàng bán thấp hơn, từ đó tạo ra ấn tượng về lợi nhuận cao hơn. 
Đối tượng áp dụng: Phương pháp tính theo giá nhập trước, xuất trước là lựa chọn hợp lý trong điều kiện giá cả ổn định hoặc giảm giá, đặc biệt đối với các ngành hàng quản lý hạn sử dụng chặt chẽ như trong ngành dược phẩm. Bằng cách ưu tiên xuất kho hàng nhập trước, đơn vị có thể tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho và giảm thiểu rủi ro của việc giữ lại sản phẩm có thời hạn sử dụng ngắn.
Giá trị của hàng xuất kho có thể được tính toán ngay lập tức cho mỗi giao dịch, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và chính xác. Trên báo cáo tài chính, giá trị vốn hàng tồn kho được tính theo phương pháp này sẽ gần nhất với giá thị trường của hàng hóa. Nó là kết quả của giả định rằng lô hàng nhập trước sẽ được xuất ra trước. Đặc biệt, khi giá thị trường giảm, phương pháp này có thể giúp chi nhánh tiết kiệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tất cả các trường hợp xuất bán hàng hóa trong tháng đều được kế toán nhập liệu vào hệ thống để ghi nhận doanh thu bán hàng hóa. Cuối tháng máy tự động kết chuyển doanh thu thuần về bán hàng hóa sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh.
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SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tháng…năm N
Đơn vị tính: đồng

	NTGS
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng 
	Doanh thu
	Các khoản giảm trừ

	
	SH
	NT
	
	
	Số lượng
	Đơn
giá
	Thành tiền
	Thuế
	TK 521
531,532

	
	
	
	
	511,131,413,531,911
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số PS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- DT thuần
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Giá vốn hàng bán
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Lãi gộp
	
	
	
	
	
	



	Để có thể xem các sổ sách kế toán, từ “Menu chính”, vào “Chi tiết phát sinh tài khoản” hoặc “Tổng hợp theo tài khoản”, sau đó đánh số hiệu tài khoản cần xem sổ sách và nhấn “Enter”.
Theo nguyên tắc, trường hợp số lượng hàng hóa tồn kho giữa các kỳ có biến động lớn, liên quan đến nhiều hàng tồn kho và các khoản chi phí phát sinh lớn thì cuối kỳ cần phải phân bổ các khoản chi phí đó cho lượng hàng còn tồn kho và hàng bán ra nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp khi so sánh giữa thu nhập và chi phí kinh doanh để xác định chính xác kết quả kinh doanh trong kỳ.
3. Kế toán nhập dữ liệu thông tin về nội dung chiết khấu bán hàng.
 Trong quá trình bán hàng, Chi nhánh thực hiện chiết khấu bán hàng cho khách hàng trong một số trường hợp đặc biệt như các chương trình khuyến mại, hoặc khuyến khích khách hàng có doanh số mua lớn. Việc thực hiện chiết khấu cho khách hàng sẽ làm giảm doanh thu của Chi nhánh, tuy nhiên nó đẩy nhanh quá trình tiêu thụ hàng hoá và ngày càng có nhiều khách hàng.
Trường hợp chiết khấu khi khách hàng có doanh số mua một lần lớn đến mức thoả mãn những điều kiện được chiết khấu thì việc chiết khấu sẽ được thực hiện ngay trên hoá đơn bán hàng của lô hàng đó. Khi đó, số tiền chiết khấu sẽ không được hạch toán trên tài khoản 521 mà giảm trừ luôn trên tài khoản 511 của hoá đơn đó. Đối với một số khách hàng thường xuyên, chiết khấu bán hàng được thực hiện trên tổng doanh số mua, tức là khi tổng doanh số mua của khách hàng đó đạt đến một số lượng nhất định, thì sẽ được hưởng chiết khấu. Số tiền chiết khấu sẽ được thực hiện ở hoá đơn của lần mua cuối cùng và được giảm trừ trên tài khoản 511. Như vậy, ở chi nhánh việc hạch toán chiết khấu bán hàng luôn được thực hiện trên hoá đơn và giảm trừ luôn trên tài khoản 511 mà không được hạch toán trên tài khoản 521. Do đó ở chi nhánh không mở sổ tài khoản 521 
(1) Phản ánh phần doanh thu được hưởng: Nợ TK 131; Có TK 511; Có TK 3331  
(2) Phản ánh chiết khấu thương mại cho khách hàng: Nợ TK 511; Nợ TK 3331; Có TK 131
4. Kế toán nhập dữ liệu thông tin hàng bán bị trả lại.
Trong quá trình bán hàng, khi phát sinh trường hợp hàng đã tiêu thụ bị người mua trả lại (một phần hay toàn bộ) do hàng không đúng quy cách, phẩm chất hoặc do vi phạm các cam kết theo hợp đồng. Khi đó, bên mua phải lập biên bản trả lại hàng và ghi rõ hàng bán bị trả lại do không đúng quy cách kèm theo bản phô tô liên 2 của hoá đơn đã nhận trước đó. Sau đó thì bên bán sẽ lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại. Doanh số hàng bán bị trả lại sẽ làm giảm doanh số bán hàng của Chi nhánh.
- Bút toán ghi giảm doanh thu: Nợ TK 53; Nợ TK 333; Có TK 131
- Cuối kỳ máy tự động kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại: Nợ TK 511; Có TK 531
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            Mã số: ……        	       
     
      PHIẾU NHẬP KHO
			                 (Hàng bán bị trả lại)

Nhập của:               
Mã số thuế:             
Theo số CT:            25430                   ngày: 
Nhập vào kho:
Diễn giải:                Nhập hoàn trả

	STT
	Mã
	Kho
	Tên quy cách hàng hóa 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                        Tổng tiền hàng:                
Thuế suất GTGT: 10%                    Tiền thuế GTGT:             
                                                         Tổng tiền hàng:                
Thành tiền: 



T/L thủ trưởng                      Thủ kho                            Người lập phiếu
(Ký ghi rõ họ,tên)                    (Ký ghi rõ họ,tên)                          (Ký ghi rõ họ,tên)

 Kế toán hạch toán như sau:                    
- Bút toán ghi giảm doanh thu: Nợ TK 531; Nợ TK 3331; Có TK 131:   
- Cuối kỳ máy tự động kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại Nợ TK 511; Có TK 531   
Căn cứ vào hoá đơn trả lại hàng và phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại, kế toán nhập vào máy tính và khi cần thiết thì in ra sổ.
TK đối ứng: Nợ 531; Có 531
Dư đầu kỳ: 131; 5111; 
Cộng phát sinh trong kỳ     > Tộng cộng     > Dư cuối kỳ
Đối với nghiệp vụ giảm giá hàng bán thì trường hợp này chi nhánh không phát sinh do đó việc hạch toán trên tài khoản 532 ( giảm giá hàng bán) là không có.
        II. QUY ĐỊNH THANH TOÁN TIỀN BÁN HÀNG THÔNG QUA GIẤY BÁO CÓ CỦA NGÂN HÀNG MBBANK 
Trong vấn đề tiêu thụ hàng hóa, việc theo dõi các khoản phải thu của khách hàng là hết sức quan trọng đối với chi nhánh. Do số lượng khách hàng thanh toán trả chậm nhiều nên mỗi khách hàng đều được cấp một mã định danh riêng biệt để thuận tiện cho việc kiểm tra theo dõi. Việc theo dõi các khoản phải thu của khách hàng được kế toán thanh toán mở Sổ chi tiết TK 131 riêng cho từng đơn vị khách hàng.
	Trong kỳ, chi nhánh có bán chịu cho một số mặt hàng 10% và Khi nhập nghiệp vụ bán hàng chịu cho khách hàng vào hệ thống, chương trình sẽ tự động xử lý và chuyển số liệu vào các Sổ tổng hợp và chi tiết TK 1311.
	Kế toán sẽ theo dõi tình hình công nợ của khách hàng trên sổ: Sổ chi tiết TK 131 và Sổ tổng hợp TK131.
	Với các khách hàng đã chấp nhận thanh toán mà chưa chuyển trả tiền thì kế toán cũng theo dõi tình hình công nợ trên Sổ chi tiết TK131 cho từng khách hàng.
	Đến cuối kỳ đối chiếu số liệu giữa Sổ chi tiết TK 131 và số liệu trên Sổ tổng hợp TK 131 sao cho đảm bảo khớp đúng.
1. Quy trình thanh toán bằng tiền mặt và không dùng tiền mặt của khách hàng có Đơn mua thuốc tại Quầy thuốc chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
	Bước 1: Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt 
	Khách hàng mua hàng thực hiện thanh toán bằng tiền mặt đối với những giao dịch dưới 20 triệu đồng hoặc đến thời hạn thanh toán (nếu khách mua chịu) theo thỏa thuận tại Đơn mua thuốc, khách hàng thực hiện trả tiền hàng đã mua chịu cho Quầy thuốc Chi nhánh Công ty, kế toán sản phẩm lập phiếu thu chuyển cho khách hàng (người nộp tiền), sau đó người nộp tiền thực hiện nộp tiền cho thủ quỹ (hoặc người được ủy quyền) và ký nhận vào phiếu thu. 
	Kế toán sản phẩm thực hiện nhập thông tin, dữ liệu Đơn hàng, Phiếu thu vào hệ thống và hệ thống tự động định khoản các bút toán như sau: 
	- Tự động hạch toán bút toán Hàng tồn kho và Giá vốn: Nợ 632 (Giá vốn hàng bán) / Có 156 (Hàng tồn kho)
	- Tự động hạch toán bút toán doanh thu, thuế, công nợ: Nợ 131 (Phải thu khách hàng) / Có 511 (Doanh thu bán hàng), Có 333 (Thuế GTGT đầu ra)
	- Tự động hạch toán bút toán thu tiền mặt: Nợ 111 (Tiền mặt tại quầy) / Có 131 (Phải thu khách hàng)
Cuối ngày, kế toán sản phẩm nộp tiền vào tài khoản của Quầy thuốc chi nhánh nơi mở tài khoản tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank. Nghiêm cấm để tiền mặt tại quỹ qua đêm. Kế toán tiền mặt thực hiện phiếu Điều chuyển tiền mặt từ quỹ quầy thuốc sang tài khoản ngân hàng. Bút toán hạch toán tự động như sau:
Nợ 112xx (Tài khoản ngân hàng của chi nhánh) / Có 111xx (Quỹ tiền mặt tại Quầy thuốc….)
Bước 2: Khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt
Khách hàng cá nhân (Đơn vị trả tiền) mở tài khoản tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank thực hiện thanh toán từng lần, trích tài khoản thanh toán của khách hàng cho Đơn vị thụ hưởng là Quầy thuốc Chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex 
Khách hàng cá nhân Đơn vị trả tiền lập Bảng kê các chứng từ thanh toán theo Biểu mẫu 01 chuyển cho Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank thông qua đường link đã được tích hợp Website MBBank kèm các chứng từ thanh toán (nếu có). Bảng kê các chứng từ được lập riêng cho từng Đơn vị thụ hưởng; 
Bước 3: Xử lý chứng từ và hạch toán
Sau khi nhận được các chứng từ thanh toán của Đơn vị trả tiền, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ; đối chiếu sự khớp đúng giữa Bảng kê các chứng từ với các chứng từ kèm theo và kiểm tra khả năng thanh toán của Đơn vị trả tiền.
(1) Trường hợp chứng từ không hợp lệ Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank thông báo cho Đơn vị trả tiền, để chỉnh sửa hoặc trả lại cho Đơn vị trả tiền. Trường hợp Đơn vị trả tiền không đủ khả năng thanh toán, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank thông báo để bổ sung khả năng thanh toán hoặc trả lại chứng từ cho Đơn vị trả tiền.
(2) Trường hợp chứng từ hợp lệ và Đơn vị trả tiền đủ khả năng thanh toán, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank tiến hành trích tài khoản thanh toán của Đơn vị trả tiền để trả cho Quầy thuốc chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex (Đơn vị thụ hưởng) có tài khoản tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank.
(3) Xử lý chứng từ: Trường hợp Đơn vị trả tiền và Đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank hạch toán vào tài khoản thanh toán của Đơn vị trả tiền, Đơn vị thụ hưởng và Báo Nợ cho Đơn vị trả tiền, Báo Có cho Đơn vị thụ hưởng Quầy thuốc chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex kèm các chứng từ thanh toán của khách hàng (nếu có).
	(4) Kế toán sản phẩm thực hiện nhập thông tin, dữ liệu Đơn hàng, Báo có vào hệ thống và hệ thống tự động định khoản các bút toán như sau: 
	- Tự động hạch toán bút toán Hàng tồn kho và Giá vốn: Nợ 632 (Giá vốn hàng bán) / Có 156 (Hàng tồn kho)
	- Tự động hạch toán bút toán doanh thu, thuế, công nợ: Nợ 131 (Phải thu khách hàng) / Có 511 (Doanh thu bán hàng), Có 333 (Thuế GTGT đầu ra)
	- Tự động hạch toán bút toán Báo có ngân hàng: Nợ 112 (Tiền gửi ngân hàng) / Có 131 (Phải thu khách hàng)
2. Quy trình thanh toán không dùng tiền mặt của Quầy thuốc chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex cho Đơn vị cung ứng hàng hóa 
[bookmark: _Hlk154935862][bookmark: _Hlk154935664]Quầy thuốc Chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex (là đơn vị trả tiền) mở tài khoản thanh toán tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank sử dụng dịch vụ thanh toán từng lần, trích tài khoản thanh toán của Chi nhánh hoặc Quầy thuốc của Chi nhánh (Đơn vị trả tiền) để trả cho Khách hàng cá nhân (Đơn vị thụ hưởng) có tài khoản tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank hoặc chuyển tiền đi cho Đơn vị thụ hưởng theo các hệ thống thanh toán thích hợp.
Bước 1: Lập, giao nhận chứng từ
Đơn vị trả tiền lập Bảng kê các chứng từ thanh toán theo Biểu mẫu 02 chuyển cho Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank thông qua đường link đã được tích hợp trên Website CEVPharma và Website MBBank kèm các chứng từ thanh toán của khách hàng. Bảng kê các chứng từ được lập riêng cho từng Đơn vị thụ hưởng; 
[bookmark: _Hlk154936921]Bước 2: Xử lý chứng từ và hạch toán
Sau khi nhận được các chứng từ thanh toán của Đơn vị trả tiền, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ; đối chiếu sự khớp đúng giữa Bảng kê các chứng từ với các chứng từ kèm theo và kiểm tra khả năng thanh toán của Đơn vị trả tiền.
[bookmark: _Hlk154935551](1) Trường hợp chứng từ không hợp lệ Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank thông báo cho Đơn vị trả tiền, để chỉnh sửa hoặc trả lại cho Đơn vị trả tiền. Trường hợp Đơn vị trả tiền không đủ khả năng thanh toán, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank thông báo để bổ sung khả năng thanh toán hoặc trả lại chứng từ cho Đơn vị trả tiền.
(2) Trường hợp chứng từ hợp lệ và Đơn vị trả tiền đủ khả năng thanh toán, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank tiến hành trích tài khoản thanh toán của Đơn vị trả tiền để trả cho Khách hàng cá nhân (Đơn vị thụ hưởng) có tài khoản tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank hoặc chuyển tiền đi cho Đơn vị thụ hưởng theo các hệ thống thanh toán thích hợp.
(3) Xử lý chứng từ: Trường hợp Đơn vị trả tiền và Đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank, Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank hạch toán vào tài khoản thanh toán của Đơn vị trả tiền, Đơn vị thụ hưởng và Báo Nợ cho Đơn vị trả tiền, Báo Có cho Đơn vị thụ hưởng kèm các chứng từ thanh toán của khách hàng (nếu có).
Bước 4: Kế toán sản phẩm tiếp nhận Giấy Báo Nợ của Chi nhánh Sở giao dịch 3 – MBBank đẩy về thông qua website CEVPharam, kế toán  thực hiện nhập thông tin dữ liệu Bảng kê chi tiết với người bán và hệ thống tự động định khoản bút toán: Nợ TK 331 (Phải trả người bán) / Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)
3. Các Biểu mẫu của quy trình thanh toán không dùng tiền mặt
3.1  Bảng kê chứng từ thanh toán qua tài khoản thanh toán của Khách hàng Bên Trả tiền cho Quầy thuốc chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex (Bên thụ hưởng) 
       									Biểu mẫu 04
      CÔNG TY TNHH-TTPP	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
       CHI NHÁNH HÀ NỘI                                     ------------------
            Mã số: ……        	       
            				    	……Ngày ….tháng….năm….

BẢNG KÊ CÁC CHỨNG TỪ THANH TOÁN
QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
Tại Chi nhánh Sở giao dịch III – Ngân hàng MBBank
Ngày….. tháng….. năm…….
Bên trả tiền: 
Số hiệu TK:
Tại Chi nhánh Sở giao dịch III – Ngân hàng MBBank
Bên thụ hưởng: Quầy thuốc chi nhánh Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
Số hiệu TK:
Tại Chi nhánh Sở giao dịch III – Ngân hàng MBBank

	STT
	Số chứng từ
	Bên Trả tiền
	Bên Thụ Hưởng
	Chi nhánh Sở giao dịch III – MBBamk cung ứng DVTT Bên trả tiền và Bên thụ hưởng
	Số tiền

	
	
	Tên
	Số hiệu TK
	Tên
	Số hiệu TK
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


         Tổng số tiền bằng chữ:
	
	Người ghi sổ
(Ký, họ tên)





	
	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)






	
	


CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG MBBAMK
CUNG ỨNG DVTT BÊN TRẢ TIỀN VÀ BÊN THỤ HƯỞNG
Ngày giờ hạch toán (Settlement date time)		

    Giao dịch viên (Teller)		                            Kiểm soát (Supervisor)

3.2  Bảng kê chứng từ thanh toán qua tài khoản thanh toán của Bên Trả tiền và Bên thụ hưởng
[bookmark: loai_pl1_name]Biểu mẫu 05
      CÔNG TY TNHH-TTPP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
       CHI NHÁNH…………                                  ------------------
       QUẦY THUỐC …….   
            Mã số: …..         				    ……Ngày ….tháng….năm….

BẢNG KÊ CÁC CHỨNG TỪ THANH TOÁN
QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
Tại Chi nhánh Sở giao dịch III – Ngân hàng MBBank
Ngày….. tháng….. năm…….
Bên trả tiền: Quầy thuốc Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
Số hiệu TK:
Tại Chi nhánh Sở giao dịch III – Ngân hàng MBBank
Bên thụ hưởng:
Số hiệu TK:
Tại Chi nhánh Sở giao dịch III – Ngân hàng MBBank

	STT
	Số chứng từ
	Bên Trả tiền
	Bên Thụ Hưởng
	Chi nhánh Sở giao dịch III – MBBamk cung ứng DVTT Bên trả tiền và Bên thụ hưởng
	Số tiền

	
	
	Tên
	Số hiệu TK
	Tên
	Số hiệu TK
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


         Tổng số tiền bằng chữ:
	
	Người ghi sổ
(Ký, họ tên)






	
	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)






	
	


CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG MBBAMK
CUNG ỨNG DVTT BÊN TRẢ TIỀN VÀ BÊN THỤ HƯỞNG
Ngày giờ hạch toán (Settlement date time)		

    Giao dịch viên (Teller)		                            Kiểm soát (Supervisor)

[bookmark: _heading=h.1wjtbr7]3.2 Giấy báo có của MBBank
									Biểu mẫu 04
GIẤY BÁO CÓ
Ngày/ date …/…/…..	Nguyên tệ/Currency: VND

Tên khách hàng/Customer: Quầy thuốc Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
Số tài khoản/Account No: …………….
MST KH/ Tax code	: 0104259550
Mã GD: …………		GDV/Teller: ……………. 	Chi nhánh/ Branch: …..
	Thông tin báo
	Số tiền
	Loại tiền

	Tài khoản có
	
	
	VND

	Tài khoản nợ
	
	
	VND

	
	Người phát lệnh

	
	Tên ngân hàng

	Bằng chữ
	

	Thu phí
	Phí
	
	VND

	
	VAT
	
	VND

	
	Tổng phí
	
	VND

	
	Bằng chữ

	Diễn giải
	


		
Lập biểu 						Kiểm soát
                                          
3.3 Giấy báo nợ MBBank
									Biểu mẫu 05
GIẤY BÁO NỢ
Ngày/ date …/…/…..	Nguyên tệ/Currency: VND

Tên khách hàng/Customer: Quầy thuốc Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
Số tài khoản/Account No: …………….
MST KH/ Tax code	: 0104259550
Mã GD: …………		GDV/Teller: ……………. 	Chi nhánh/ Branch: …..
	Thông tin báo
	Số tiền
	Loại tiền

	Tài khoản nợ
	
	
	VND

	Tài khoản có
	
	
	VND

	
	Người thụ hưởng

	
	Tên ngân hàng

	Bằng chữ
	

	Thu phí
	Phí
	
	VND

	
	VAT
	
	VND

	
	Tổng phí
	
	VND

	
	Bằng chữ

	Diễn giải
	


		
Lập biểu 						Kiểm soát

Biểu mẫu 06
      CÔNG TY TNHH-TTPP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
       CHI NHÁNH…………                                  ------------------
       QUẦY THUỐC …….   
            Mã số: …..         

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA
(Dùng cho TK: 131)

     Tài khoản:
      Đối tượng:
      Loại tiền: VND
      Hình thức thanh toán: thanh toán từng lần, trích tài khoản thanh toán của Đơn vị trả tiền để trả cho Khách hàng cá nhân (Đơn vị thụ hưởng)


	Ngày, tháng
 ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	
TK
đối ứng
	Thời hạn được            chiết khấu
	Số phát sinh
	Số dư

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ..........
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh
	x
	x
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	x
	x
	x
	x
	
	




Ngày..... tháng.... năm .......
	Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
	

	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)












	                                                                                  Biểu mẫu 07
     CÔNG TY TNHH-TTPP	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
       CHI NHÁNH…………                                       ------------------
             Mã số: …..         

SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ
TK 131
Tháng …… năm …….

	Mã
KH
	Tên khách hàng
	Dư đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Dư cuối kỳ

	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng 131
	
	
	
	
	
	



                  Người lập			 Kế toán trưởng
                 (Ký, họ tên)                                                       (Ký, họ tên)
	
b) Bản sao kê của ngân hàng MBbank
										Biểu mẫu 08
                                TRUY VẤN GIAO DỊCH

Số tài khoản:					
Tên tài khoản: Quầy thuốc Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex 
Loại tiền: VND
Hình thức thanh toán: thanh toán từng lần, trích tài khoản thanh toán
Kỳ sao kê:     Ngày …/…/…… - Ngày…/…/…..

	STT
	Ngày giao dịch
	Ngày hạch toán
	Ghi nợ
	Ghi có
	Loại tiền
	Số dư
	từ / đến
	Nội dung
	Bút toán

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống ngân hàng điện tử BIZ MBBank của Ngân hàng TMCP Quân Đội

Biểu mẫu 08
      CÔNG TY TNHH-TTPP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
       CHI NHÁNH…………                                  ------------------
       QUẦY THUỐC …….   
            Mã số: …..         

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN
(Dùng cho TK: 331)
Tài khoản:
Đối tượng:
Loại tiền: VND
Hình thức: thanh toán từng lần, trích tài khoản thanh toán

	Ngày, tháng
 ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	
TK
đối ứng
	Thời hạn được            chiết khấu
	Số phát sinh
	Số dư

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ..........
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh
	x
	x
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	x
	x
	x
	x
	
	




Ngày..... tháng.... năm .......
	
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
	

	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


    
         III. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN.
Chi nhánh công ty là một đơn vị tính giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền, nên việc tính giá vốn và hạch toán giá vốn được thực hiện vào cuối kỳ. Cuối kỳ căn cứ vào bảng tổng hợp nhập, xuất tồn hàng hoá, kế toán tính giá vốn đơn vị của từng loại hàng hoá hoặc lô hàng. Sau đó kế toán tiến hành tính giá vốn cho từng loại lấn xuất trong tháng. Kế toán ghi vào sổ chi tiết tài khoản 632, cuối tháng trên cơ sở đó, hệ thống tự động tổng hợp vào Sổ tổng hợp tài khoản 632 giá vốn hàng bán.
[bookmark: _Hlk154817539]
Biểu mẫu 04
    CÔNG TY TNHH-TTPP	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
       CHI NHÁNH…………                                       ------------------
             Mã số: …..         

                SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán
Tên sản phẩm: 
            Tháng …….. năm …………                                  Đơn vị tính: đồng

	[bookmark: _Hlk154817676]Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	
TK
 đối ứng
	Nợ TK 632

	
	Số hiệu
	Ngày
tháng
	
	
	Tổng tiền

	
	
	
	Số dư đầu tháng
Phát sinh trong tháng
	
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	156
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	156
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	156
	

	
	
	
	Bán hàng cho KH
	156
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	156
	

	
	
	
	Bán hàng cho KH
	156
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	156
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	156
	

	
	
	
	Ghi có TK 632
Số dư cuối kỳ
	911
	


                   
                    Người lập			 Kế toán trưởng
                 (Ký, họ tên)                                                       (Ký, họ tên)
	
Từ các chứng từ phát sinh trong quá trình bán hàng, hàng ngày kế toán nhập vào hệ thống và cuối tháng máy tự động kết chuyển.
2. Kế toán chi phí bán hàng.
2.1 Nội dung chi phí bán hàng. 
Chi phí bán hàng là một bộ phận của chi phí lưu thông phát sinh trong quá trình bán hàng. Đó là những khoản chi phí mà Chi nhánh bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong kỳ.
Chi phí bán hàng được bù đắp bằng khối lượng doanh thu thuần thực hiện của hoạt động bán hàng và hoạt động tài chính.
[bookmark: _Hlk154807874]Tại chi nhánh, nội dung của chi phí bán hàng bao gồm các khoản mục sau: (1) Chi phí nhân viên bán hàng: bao gồm tiền lương và tiền quỹ trích nộp bắt buộc theo tiền lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. (2) Chi phí vật liệu bao bì dùng cho nhu cầu sửa chữa tài sản, xử lý hàng hoá dự trữ, bao gói hàng. (3) Chi phí dụng cụ, đồ dùng; (4) Chi phí khấu hao tài sản cố định trong khâu bán hàng (kho, quầy thuốc, phương tiện vận tải). (5) Chi  phí dịch vụ mua ngoài: các dịch vụ điện nước, điện thoại, vận tải, bốc xếp). (6) Đặc biệt ở chi nhánh chi phí bán hàng còn bao gồm các chi phí hoa hồng, uỷ thác. (7) Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác: bao gồm các khoản chi không gồm những nội dung trên được chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc tiền tạm ứng như công tác phí, hàng kiểm nghiệm bảo quản, thủ tục ngân hàng, quảng cáo, tiếp thị..
Khi phân loại theo mục đích của nghiệp vụ bán hàng thì chi phí bán hàng có: (1) Chi phí vận chuyển; (2) Chi phí bốc xếp, bốc dỡ hàng hoá bao gồm cả chi phí kiểm nhận hàng và chi phí trả cho nhân công bốc dỡ hàng hoá. (3) Chi phí khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng. (4)  Chi trả tiền điện thoại, dịch vụ
2.2 Hạch toán chi phí bán hàng công ty sử dụng tài khoản 641
a) Giá vốn hàng bán 
Giá vốn hàng bán hiểu đơn giản chính là tập hợp tất cả các chi phí để tạo ra hàng hóa được tiêu thụ trong một thời gian cụ thể (một kỳ, một năm…).
 b) Giá vốn hàng bán gồm: 
 Giá vốn hàng bán bao gồm giá thành sản xuất của thành phẩm, trị giá hàng hóa mua vào, dịch vụ, bán ra trong kỳ.
Ngoài ra giá vốn được ghi nhận trong một số trường hợp sau:
- Phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán phải tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có).
- Các sản phẩm được bán kèm theo hàng hóa như bao bì, tem, nhãn, chi phí vận chuyển, lưu kho thì giá trị của chúng được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.
- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường được hoàn lại khi xuất bán hàng hóa (trước đó các khoản thuế này được tính vào trị giá hàng mua) thì được ghi giảm giá vốn hàng bán.
- Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán trong trường hợp số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho.
2.3 Nguyên tắc ghi nhận giá vốn và các phương pháp tính giá vốn hàng bán
a) Nguyên tắc ghi nhận giá vốn
- Giá vốn hàng bán được ghi nhận dựa trên nguyên tắc phù hợp: doanh thu phù hợp với chi phí.
- Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hoá xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.
 - Giá vốn dịch vụ được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành dịch vụ, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.
b) Các phương pháp tính giá vốn hàng bán dùng trong kế toán tổng hợp
(1) Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước)
Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) là phương pháp được tuân thủ theo nguyên tắc hàng nhập kho trước sẽ được xuất bán trước. Giá mua thực tế của hàng hóa xuất kho được tính bằng trị giá mua thực tế của lô hàng nhập trước.
(2) Phương pháp Giá đích danh
Phương pháp này thích hợp với những chi nhánh có điều kiện bảo quản riêng đơn chiếc hay từng lô hàng hóa nhập kho. Khi xuất kho lô nào thì tính theo giá thực tế nhập đích danh lô đó. Ưu điểm của phương pháp này là công tác tính giá hàng hóa được kịp thời, và thông qua việc tính giá hàng hóa xuất kho, kế toán có thể theo dõi được thời hạn bảo quản đơn chiếc hay từng lô hàng hóa. Tuy nhiên, để áp dụng được phương pháp này, thì điều kiện cốt yếu là hệ thống kho của chi nhánh cho phép bảo quản riêng từng lô hàng nhập kho.
(3) Phương pháp Bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ
Đây là phương pháp mà giá trị hàng hóa tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị hàng hóa được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một hàng hóa về, phụ thuộc vào tình hình của chi nhánh.
Giá thực tế xuất kho = Số lượng hàng xuất kho x Đơn giá bình quân
Đơn giá bình quân được tính trong 2 trường hợp như sau: (1) Bình quân sau mỗi lần nhập; (2) Bình quân cuối kỳ: đến cuối kỳ kế toán mới tính lại đơn giá bình quân để tính giá trị xuất kho trong kỳ và giá trị tồn kho cuối kỳ
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       CHI NHÁNH…………                                       ------------------
             Mã số: …..         

                SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Tài khoản: 641 – Giá vốn hàng bán
Tên sản phẩm: 
            Tháng …….. năm …………                                  Đơn vị tính: đồng
	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	
Diễn giải
	TK
 đối ứng
	Nợ TK 641

	
	Số hiệu
	Ngày
tháng
	
	
	Tổng tiền

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
Phát sinh trong kỳ
	1111H
11210
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	15611
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	15612
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	21411
	

	
	
	
	Bán hàng cho KH
	21412
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	21414
	

	
	
	
	Bán hàng cho KH
	21415
	

	
	
	
	Bán hàng theo đơn hàng
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	334
	

	
	
	
	Ghi có TK 641
Số dư cuối kỳ
	911
	



                    Người lập			 Kế toán trưởng
                 (Ký, họ tên)                                                       (Ký, họ tên)
	
2.4 Tài khoản sử dụng:
a) Hạch toán chi phí bán hàng chi nhánh sử dụng tài khoản 641
TK 641 được chi tiết thành các tiểu tài khoản: 
(1) TK 64110: “Chi phí nhân viên” 
TK 64111: “Tiền lương” 
TK 64112: “Bảo hiểm xã hội” 
TK 64113: “Bảo hiểm y tế” 
TK 64114: “Kinh phí công đoàn”
[bookmark: _Hlk154817336](2) TK 6412: “Chi phí vật liệu bao bì” 
(3) TK 6413: “Chi phí dụng cụ, đồ dùng” 
(4) TK 6414: “Chi phí khầu hao TSCĐ” 
(5) TK 6417: “Chi phí dịch vụ mua ngoài”  
TK 64171: “Chi phí vận chuyển, bốc xếp, tiếp nhận” 
TK 64172: “Chi phí hoa hồng uỷ thác” 
TK 64173: “Chi phí sửa chữa TSCĐ” 
(6) TK 6418: “Chi phí bằng tiền khác” 
TK 64181: “Công tác phí” 
TK 64182: “Hàng kiểm nghiệm, XL, Bảo quản” 
TK 64183: “Thủ tục ngân hàng” 
TK 64184: “Tuyên truyền, quảng cáo tiếp thị” 
TK 64185: “Phí hành chính” 
TK 64189: “Chi phí khác như bảo hành sản phẩm, hội nghị”
b) Phương pháp hạch toán
Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng có thể được khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ phương pháp hạch toán chi phí bán hàng 
Ghi chú: (1) Lương và các khoản trích theo lương của nhân viên
(2) Chi phí vật liệu bao bì dùng cho bán hàng
(3) Chi phí khác phục vụ quá trình bán hàng 
(4) Chi phí khấu hao TSCĐ
(5) Kết chuyển chi phí bán hàng
Từ các chứng từ phát sinh trong quá trình bán hàng, hàng ngày kế toán nhập vào hệ thống và cuối tháng, hệ thống tự động kết chuyển.
TK 334,338                                      TK 641                                       TK 9
(1)
         (5)
TK 152, 153
(2)
(2)
TK 111, 112, 331

(3)
TK133
                         TK133
TK 214
(4)

IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp.
Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh có liên quan đến toàn bộ hoạt động của Chi nhánh mà không tách riêng ra được cho bất cứ một hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều loại như chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí chung khác
[bookmark: _Hlk154808255]Tại chi nhánh công ty nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm những khoản mục sau: (1) Chi phí nhân viên quản lý: bao gồm tiền lương và các khoản trích nộp theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. (2) Chi phí vật liệu quản lý; (3) Chi phí đồ dùng văn phòng: phản ánh giá trị công cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý. (4) Chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho chi nhánh như nhà cửa làm việc của các phòng ban, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị quản lý dùng tại văn phòng. (5) Thuế phí và lệ phí: Phản ánh các khoản chi phí về thuế, thuế và lệ phí như thuế muôn bài, thuế và nhà đất và các khoản phí lệ phí khác. Ngoài ra còn các khoản chi phí khác bao gồm các khoản chi không gồm những nội dung trên được chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng như tiền điện, tiền nước, tiền thuê sửa chữa tài sản, chi phí kiểm toán.
2. Tài khoản sử dụng:
Tuân thủ theo đúng chế độ của nhà nước, để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp chi nhánh công ty sử dụng tài khoản 642
Để thuận tiện hơn trong quá trình hạch toán cũng như việc quản lý tài khoản 642 được chi tiết thành các tiểu tài khoản sau: 
TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý; 
TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý; 
TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng; 
TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ; 
TK 6425: Thuế phí và lệ phí; 
TK 6426: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 
TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài; 
TK 6428: Các chi phí khác bằng tiền
3. Phương pháp hạch toán:
 	Toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong tháng kế toán không phân bổ cho hàng đã bán ra trong kỳ và hàng tồn cuối kỳ mà kết chuyển toàn bộ vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh.
	Để hạch toán chi phí quản lý chi nhánh có thể khái quát thành sơ đồ sau đây:
TK 334, 338                                                        TK 642                                              TK 911

        (1)
TK 153
     (2)
TK 214
    (3)
TK 331,111,112
  (4)
TK 139
      (5)

(6)

Chú thích: (1): Chi phí nhân viên quản lý
(2): Chi phí công cụ văn phòng phẩm
(3): Chi phí khấu hao TSCĐ
(4): Thuế phí, lệ phí, chi phí khác
(5): Chi phí dự phòng phải thu khó đòi
(6): Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 6428: ; Có TK 1111H: 
 Sổ sách kế toán:
Khi nhận được hóa đơn chứng từ về các khoản chi phí quản lý chi nhánh phát sinh, hàng ngày kế toán nhập số liệu vào hệ thống theo đúng định khoản và hệ thống sẽ tự động đưa lên sổ chi tiết tài khoản 642 và sổ tổng hợp tài khoản 642.
Ví dụ: Ngày 30 tháng12 năm 2023, công ty đồng ý chi tiền công tác phí cho 01 lãnh đạo số tiền là 1.185.000 đồng. Khi đó kế toán tiến hành nhập vào hệ thống theo định khoản: Nợ TK 6428:   1.185.000;  Có TK 1111H: 1.185.000
Mẫu phiếu chi có dạng như sau;
- Sổ sách kế toán:
Khi nhận được hóa đơn chứng từ về các khoản chi phí quản lý chi nhánh phát sinh, hàng ngày kế toán nhập số liệu vào hệ thống theo đúng định khoản và hệ thống sẽ tự động đưa lên sổ chi tiết tài khoản 642 và sổ tổng hợp tài khoản 642. Cuối kỳ khi cần sổ thì kế toán in sổ ra từ trong hệ thống. 
4. Mẫu sổ tổng hợp tài khoản 642 
           Biểu mẫu 06
    CÔNG TY TNHH-TTPP	                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
       CHI NHÁNH…………                                           ------------------
             Mã số: …..         
SỔ CÁI
Dùng cho hình thức nhật ký chung
					Năm:
					Tên tài khoản:
					Số hiệu:
	Ngày  tháng ghi sổ
	Chứng từ
	
Diễn giải
	Nhật ký chung
	Số hiệu TK đối ứng
	Số tiền

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Số trang
	Số dòng
	
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	1
	2

	
	
	
	Số dư đầu năm; Số phát sinh trong tháng
	
	
	642
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư đầu tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng lũy kế đầu tháng
	
	
	
	
	



Số này có trang số 1 đến trang……..
Ngày mở sổ
                  Người lập                Kế toán trưởng	         Người đại diện theo pháp luật
                 (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)
	
Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho chi nhánh công ty. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.
Kết cấu và phương pháp ghi sổ
Sổ Cái được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này.
Cách ghi Sổ Cái được quy định như sau:
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ.
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.
- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.
- Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.
- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau).
- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.
Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.
V. XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG.
Kết quả bán hàng là phần thu nhập cuối cùng mà chi nhánh công ty thu được từ hoạt động bán hàng. Nó là một bộ phận của kết quả kinh doanh, là biểu hiện số tiền lãi hay lỗ từ hoạt động bán hàng.
Để xác định kết quả bán hàng, sử dụng tài khoản 911: “ xác định kết quả kinh doanh”. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.
Cuối kỳ muốn xác định kết quả bán hàng, kế toán phải thực hiện các thao tác trên hệ thống để kết chuyển toàn bộ các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu thuần về tiêu thụ hàng hóa trong kỳ sang tài khoản 911 để xác định kết quả bán hàng.
Từ giao diện màn hình, kế toán vào phân hệ “ Kế toán cuối kỳ”, vào “Kết chuyển kết quả kinh doanh”, sau đó nhấn “Enter”. Với phần mềm kế toán, việc kết chuyển được thực hiện tự động sang tài khoản 911
1. Việc kết chuyển thực hiện theo định khoản:
Bút toán 1: Nợ TK5111; Có TK531	
Bút toán 2: 	Nợ TK5111; Nợ TK5113; Có TK911		
Bút toán 3: Nợ TK911; Có TK632;  Có TK641; Có TK642 
Bút toán 4: Nợ TK911;  Có TK421			
2. Kết quả bán hàng được xác định theo công thức sau:
Kết quả bán hàng = Doanh thu thuần – (giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp)
Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ – Giảm giá hàng bán
Các nghiệp vụ này được hệ thống tính tự động xử lý và chuyển số liệu vào Sổ tổng hợp TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.
911
511
111,112,131,…
Kết chuyển
doanh thu thuần
Doanh thu bán hàng
 và cung cấp dịch vụ
333
Thuế và các khoản 
phải nộp Nhà nước
Ghi nhận doanh thu đã ghi nhận















	   3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911
Xác định kết quả kinh doanh
Bên Nợ: (1) Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa đã bán; (2) Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; (3) Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; (4) Kết chuyển lãi.
Bên Có: (1) Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, đã bán trong kỳ; (2) Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; (3) Kết chuyển lỗ.
Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh không có tài khoản cấp 2.
Sơ đồ hạch toán tài khoản
632,635
641,642,811
911
Xác định kết quả kinh doanh
511,515,711
Kết chuyển chi phí
Kết chuyển doanh thu
Và thu nhập khác
8211,8212
8212
421
421
Kết chuyển chi phí thuế
TNDN hiện  hành và chi phí 
thuế TNDN hoãn lại
Kết chuyển khoản giảm chi  
phí thuế TNDN hoãn lại
Kết chuyển lãi
hoạt động kinh doanh trong kỳ
Kết chuyển lỗ
hoạt động kinh doanh trong kỳ













4. Chi nhánh cần hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (năm trước, năm nay) và theo dõi kịp thời, chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của công ty (trích lập các quỹ, bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư).
	Nghiệp vụ
	Hạch toán

	Cuối kỳ kế toán, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh
	Trường hợp lãi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212)
Trường hợp lỗ:
Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212)
Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

	Trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu
	Khi có quyết định hoặc thông báo:
Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)
Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)
Có các TK 111, 112,… (số tiền thực trả)

	Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
	Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá)
Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lêch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá) (nếu có)

	Chi nhánh  (không phải là công ty cổ phần) quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của chi nhánh)
	Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

	Trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của chi nhánh)
	Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.
Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

	Đầu năm tài chính kế tiếp, kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
	Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi), ghi:
Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ), ghi:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay



Trường hợp áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước nhưng năm nay mới phát hiện ra, doanh nghiệp cần thực hiện đồng thời: (1) Điều chỉnh số dư đầu năm của tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” trên sổ kế toán; (1) Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng cân đối kế toán
Việc điều chỉnh số dư tài khoản 421 cần tuân thủ theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót và Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bản chất của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ của chi nhánh.
Bên cạnh đó, mọi nghiệp vụ theo dõi, hạch toán liên quan lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được thể hiện tại tài khoản 421 – nhóm tài khoản đầu 4 – nhóm tài khoản vốn chủ sở hữu.
Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, số liệu về lợi nhuận chưa phân phối được trình bày tại chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nhóm D – Vốn chủ sở hữu. Như vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được coi là nguồn vốn của chi nhánh.
6. Về xử lý lỗ
Hệ thống quản trị nội bộ của chi nhánh cần theo dõi số lỗ tính thuế và số lỗ không tính thuế, trong đó:
Khoản lỗ tính thuế: là khoản lỗ tạo ra bởi các khoản cho phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Khoản lỗ không tính thuế: Là khoản lỗ tạo ra bởi các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
7. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
a) Tỷ suất lợi nhuận gộp
Tỷ suất lợi nhuận gộp là chỉ số thường được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của chi nhanhs trong một khoảng thời gian cụ thể. Biên lợi nhuận gộp sẽ cho bạn biết với mỗi đồng doanh thu tạo ra thì doanh nghiệp thu về được bao nhiêu đồng thu nhập/lợi nhuận gộp.
	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)
	=
	Lợi nhuận gộp
	=
	Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

	
	
	Doanh thu thuần
	
	Doanh thu thuần


 
b) Ý nghĩa và cách đánh giá chỉ số Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận gộp càng cao thì chi nhánh làm ăn càng có lãi và hiệu quả. Nhưng cũng không có nghĩa biên lợi nhuận gộp thấp thì chi nhánh làm ăn kém hiệu quả. Do đó, để đánh giá được chỉ tiêu này bao nhiêu là tốt ta cần phải đặt trong bối cảnh riêng của mỗi chi nhánh trực thuộc công ty liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Về cơ bản, một chỉ số biên lợi nhuận gộp tốt sẽ có đặc điểm như sau: 
- Tỷ suất lợi nhuận gộp có xu hướng tăng qua các thời kỳ: Một chi nhánh có biên lợi nhuận tăng qua các thời kỳ là tín hiệu tích cực. Nó cho thấy hoạt động sản xuất của chi nhánh đã có những cải tiến trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm khiến hiệu quả được cải thiện liên tục.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn so với trung bình ngành: Biên lợi nhuận thấp chưa thể khẳng định một chi nhánh hoạt động kém. Điều quan trọng là phải so sánh chỉ tiêu này giữa các chi nhánh trong cùng một công ty thay vì so sánh chúng giữa các công ty. Nếu chỉ số này cao hơn so với chỉ số của toàn công ty thì chứng tỏ chi nhánh đang kiểm soát chi phí hiệu quả hơn, làm ăn có lãi hơn các đối thủ cùng công ty.
8. Tỷ suất lợi nhuận ròng 
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS-Return On Sales) hay tỷ suất lợi nhuận ròng là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu hay có thể hiểu là tỷ suất sinh lời của doanh thu. Chỉ số ROS giúp đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của một chi nhánh bằng cách phân tích phần trăm tổng doanh thu được chuyển thành lợi nhuận hoạt động.
Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) = Lợi nhuận ròng / Doanh thu thuần
VI. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THU CHI TIỀN MẶT NỘI BỘ TRONG CHI NHÁNH
1. Chứng từ tiền mặt bao gồm: Phiếu thu, phiếu chi, biên lai thu tiền, giấy đề nghị tạm ứng, biên bản kiểm kê… trong đó chủ yếu là các phiếu thu, phiếu chi. Các chứng từ này phản ánh mọi nghiệp vụ liên quan đến việc tăng giảm tiền mặt của đơn vị.
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2. Trình tự luân chuyển chứng từ thu chi kế toán tiền mặt:
Bước 1: Người đề nghị thu, chi gửi các chứng từ thu tiền, chi tiền đến bộ phận tiếp nhận đề nghị thu – chi. Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu, ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy thanh toán tiền tạm ứng, hoá đơn, hợp đồng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn. Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi, ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, thông báo nộp tiền, hoá đơn, hợp đồng, …
Bước 2: Kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu – chi nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và lập chứng từ thu, chi chuyển cho kế toán trưởng xem xét.
Bước 3: Kế toán trưởng kiểm tra lại, nếu các chứng từ hợp lý, hợp lệ sẽ ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ liên quan.
Bước 4: Kế toán trưởng chuyển lại chứng từ đã duyệt cho bộ phận kế toán thanh toán
Bước 5: Kế toán thanh toán trình bộ chứng từ thanh toán tới Giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Căn cứ vào hạn mức phê duyệt và quy chế tài chính của chi nhánh để lãnh đạo phê duyệt/từ chối các đề nghị thu/chị hoặc yêu cầu làm rõ và chi tiết các chứng từ liên quan
Bước 6: Kế toán thanh toán tiếp nhận lại bộ chứng từ đề nghị tạm ứng từ GĐ hoặc Phó GĐ
Bước 7: Lập chứng từ thu – chi
- Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Kế toán tiền mặt lập và in phiếu thu – chi
- Đối với giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm thu (UNT)/ uỷ nhiệm chi (UNC)
Bước 8: Sau khi lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt, kế toán trưởng ký vào PT/UNT hoặc PC/UNC
Bước 9: Thực hiện thu – chi tiền
Khi nhận được phiếu thu hoặc phiếu chi (do kế toán lập) kèm theo chứng từ gốc, thủ quỹ cần phải thực hiện các công việc dưới đây: (1) Kiểm tra số tiền trên phiếu thu, phiếu chi với chứng từ gốc; (2) Kiểm tra nội dung ghi trên phiếu thu, phiếu chi có phù hợp với chứng từ gốc; (3) Kiểm tra ngày tháng lập phiếu thu, phiếu chi và chữ ký của người có thẩm quyền. (4) Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt. (5) Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào phiếu thu, phiếu chi. (6) Thủ quỹ ký vào phiếu thu hoặc phiếu chi và giao cho khách hàng 01 liên. (7) Sau đó thủ quỹ căn cứ vào phiếu thu hoặc phiếu chi ghi vào sổ quỹ; (8) Cuối cùng, thủ quỹ chuyển giao 02 liên còn lại của phiếu thu hoặc phiếu chi cho kế toán.
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Doanh thu, thu nhập khác bằng tiền mặt
Tiền mặt thừa phát hiện qua kiểm kê; Nhận tiền của các bên trong hợp đồng hợp tác KD không thành lập pháp nhân
Rút TGNH về quỹ tiền mặt
112[image: ]
111 – Tiền mặt (1111)
121, 128, 221, 222, 228
131, 136, 138, 141, 244
333
344
411
511, 515, 717
338
Bán, thu hồi các khoản đầu tư
515
635
Thu hồi nợ phải thu, các khoản ký quỹ, ký cược bằng tiền mặt
Các khoản đi vay bằng tiền mặt
Nhận trợ cấp, trợ giá từ NSNN
Nhận ký quỹ, ký cược
Nhận vốn được cấp, nhận vốn góp bằng tiền mặt
121, 128, 221, 222, 228
Gửi tiền mặt vào ngân hàng
112[image: ]
Đầu tư bằng tiền mặt
141, 627, 641, 642, 241, 635, 811
Chi tạm ứng và chi phí phát sinh bằng tiền mặt
133
211, 213, 217, 152, 241, 153, 156, 157, 611
Mua vât tư, hàng hoá, công vụ, TSCĐ, đầu tư XDCB bằng tiền mặt
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Ký cược, ký quỹ bằng tiền mặt
Tiền mặt thiếu phát hiện qua kiểm kê
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SƠ ĐỒ SỐ 1A
KẾ TOÁN TIỀN MẶT (VNĐ)






































	


	TỔNG GIÁM ĐỐC





DƯƠNG TRÍ DŨNG































21

image60.jpeg
1)
G chimg tir yéu
cau thanh toin

—

() Chuyén chimg
..-,

—

—

(©) Thye hién thu

/P

¢
s

—
(4) Chuyén lni
chimg (i di phe

duyét

(6) G i chiimeg tir (5) Chuyén chimg
d duyét i KTT duyét





image61.emf

image1.jpeg
T RnNE iR > Giao dich kinh doanh ‘:
S e P ity SRR P N i EECEEcEEEES $ o mgmemmmemaoaea e % E
CAU TRUC BAN HANG TAI QUAY THUOC CUA CHI NHANH \

Tinh va bao gia 4”7\, Chinh sach binhang w——--="1 ™\ Quan Iy van chuyén<-===~._

\

\__‘{:__,,
S0 @ oo

PHAN HE
TON KHO

Quy trinh thu tién <

0007





image2.png
Q AY THUGC, NHA THU.

TRANG TONG QUAN
GHCH Kim cxong
ocR0
DON HANG
Don hang
Phien
Thanh toan
Knach hang
SANPHAM
sin phim
BAO CAO
Don hang
Thong tin ban hang
CAUHINH
Thistlap
Phuzong thic thanh tosn
Tién xu/tién gidy
SANPHAM
Cac danh muc sin phim Pos
Thé





image3.png
&

Y ,Q, [ | )

Glanhiong Clink hing Vg i
s by pliim pts Ko Cerall
many ticmg A Uimcdimes
lién webicle
Huéng din KHM truy cip tham quan Gian
hang Chinh hing Vang cia Dai Iy phan phéi
‘The Emerald, mang thwong hiéu Vimedimex
trén Website CEVPharma

Daea/DL
Thuéc héa

£

xépvao2T
‘nhém lém,

Product Data Platform (CDP)

[

Buey enw ugp Bupni

]

Chat Facebook

Zolo  Chat Zalo

at ciing CEVPharma




image4.png
Nhiéu thongtin hon

1 Nha thuée Minh Toan \

| 5870Trén HungBao, thanh pnd Nam Bin, tinh Nam |

Thanh
phé | Thanh pno ]

Mébuu
chinh | Mabuudién |

Tinh thanh | NamBinh v
Quécgia | VietNam v
Gisi tinh | |

Ngay sinh | |

Ngbn ngie | Vietnamese / Tiéng Viét

Email |

Masé

|

$6 th BHYT |





image5.png
A [

Alcohol 70°- 500mI

29.40000¢

ALCOOL 70 d (Chai 1
lit)

44100004

s

Antacgel 450ml Chai
450mi Medipharco

55000004

P—

‘Alcohol 70° - 500ml (voi
)

29.40000¢

ALCOOL 70 d¢ 60m!

378000¢

Antacgel Spray 450m!
Chai 450mi Medipharco

55000001

P

~
Alcohol 70°- 60mI ALCOOL 70 3 (Can 20
lit)
5145004
36225002

ALCOOL 904 (Chai1  ALCOOL 90 dg 60m!
lit) tréng
48825002 430500%

a

=

-

Antacgel Spray 60m!

Chai 60ml Medipharco
49500002

22000002

.y

@ &

LR g

™

ALCOOL 703 (Chai 1
lit co voi xit)

a462500¢

Antacgel 250mI Chai

Aquaphil ch/125ml t/64  Baby Khé Qua

ch/100mI H/1 /88

3960000¢

Baby Khé Qua ch/100m| H/1t/88:

1,00 Chai at 39.600.00 ¢/ Chai
$650-ri010522

Baby Khé Qua ch/100m H/11/88:
1,00 Chai at 39.600,00 ¢/ Chai
$650-ri010522

B Ghichi khach

' Gidmcongng'

hang

&  NhathuscMinhToan 1

39.6004

39.6004
Tong: 79.200 4

© Théngtin
& evT

2k
5 6 CK%.
8 9 Gia
o , @





image6.png
Thém ghi cha khach





image7.png
«Quaylai Thanh toan

& Nha thubc Minh Toan

Tiénmat Conlai0d Thay d6i 0 d
Téngtdihan 79.200¢

Thé / Chuyén khodn

CEVPHARMA (d& TT)

& Daily:Buon

>

Xacnhan

& Daily:Lé





image8.png
MABON MUA THUC
‘DAILY PHAN PHOL: NHA THUGC THE EMERALD
i chis Ting 1, ins E3, 190 Dinh T, plaromg M Dih 1, qui Nam T i, i .
Hotlne: 1900355935
DON MUA THUGC
Ho v tén: TRAN THIHAIHOA
ey st Gid i
6t b hidmy tf (nf ™
Din chi TP Vi 1
6 din thos lién b 0976226775
Emsil: rashoshs34 @gmailcom
Chin doia:

‘Thube @i tf: Bit thuim chic uing v5 (hwong hin. - K61 logn df éng - Bial 1§ i da, da diy rust, b5 hip,
huyét o, mit, gan, thn, thin Linh - Ting cansi min do k061 u. - Viém hép, (i ki, viém gin - Chin
huong fhkn ik - Vidm ming et

H e R | || & | S
e |
|
| o
o famso| | G | G|
1|0 | 2550 | e | e | e | 501 942 L | 30 | asion | 13 | o
3 inj % | ednisolon | dnisolon >
7| nami ‘matri
i | ey
prd el
TONG.

Lok dia’: Hen Khim s sau 2 s

i adi ngiy_hing _2im 20.

Bicst

Dr. PHAMMALANE





image9.png
= Trang web  Bingtheng tin TMBT Sanphdm Tintirc Diéndan Khach truy cap Gidi thidu/Lién két KH than thiét BGo cGo Céuhinh Bidu hudng SEO =0 0D n Huyng SCV.

on hang

Tao don mua thubc 80n hang chua thanh toan S 1.

Gi6 hang dang o5

a
B < | |

Tinhthanhtrénhéad..  Nhanvienkinh doanh

Khéch hang
Giao dich thanh toan

B6ng ky ngudi mua hang

Bon hang 00002-019-0011 | izjuiyzves— nnuciie 0 Nha thube The Emerald
BPon hang 00002-018-0010 | 12/01/2024  Khach & 0 Nha thube The Emerald
SIN3IFE86716 23/1/2023  Anhhién Binh Binh (VN) M) TaPhurong Lien

[ | smeaiFTnes2 30/12/2023  MACH VU PHUONG QUYEN Long An (VN) € Va Thivui

[ ] sns3iFs0g020 1/01/2024  TRINH MAINGOC Ha NGi (VN)
S11829F999803 n/01/2024  chivan TP HO ChiMinh (VN) €9 Nguyén Tuin Anh
SNI557F472252 21/12/2023  chivan TP HO Chi Minh (VN) €9 Nguyén Tuin Anh

[ | sns2sF753397 1/01/2024  Nguyén Thi Vinh Binh Duong (VN) & L& Quang Hiéu

1/01/2024 Bénh vién Quan ddi, doanmanhhuy ) Pham Viét Hung





image10.png
Tao don mua thuéc / Bon hang 00002-019-0011

180 n
cern z o e e e m

Q@ (hechnang 1
Xem trude. B0n hang ciia N

Pon hang 00002-019-0011

Khéch hang Knach 18 Nhan vien kinh O Nha thube The Emerald
Pos Customer doanh
Theng tinxudthéa | Khach 1§ Tochire thanh toén
don Tén ngudi gioi thi
Theng tingiaohang | Khach 1§ Ma tiép thi
Ngdy dathang 12/01/2024 121352

Chitiét don hang Khuyén mai Thong tin khée. Quating

Sinphim mota sélwong  pagiao oaxuithéadon  omvi  pomgla  Thué ok Téng




image11.png
PHAN HE BAN HANG TAI QUAY
I THUOC CUA CHI NHANH NETSUITE

o hoat aéng _ e

PHAN HE TAI CHINH KE TOAN

1
KE TOAN SAN PHAM
m
QUAN LY VON

QUAN TRI RUI RO CUA PHAN
. HETAICHINH _
KE TOAN DU'QC PHAM

PHAN HE DAU THAU
THUOC GENERIC

TU VAN THUE VA
KE TOAN THUE

b




image12.png
PHAN HE BAN HANG TAI QUAY CLOUD
| THUOC CUA CHI NHANH NETSUITE

cochostdone _ e

PHAN HE TAI CHINH KE TOAN

1
KE TOAN SAN PHAM

01. Danh muc don hang

Danh mudgir liéu

QUAN TRI RUI RO CUA PHAN
HE TAI CHINH

KE TOAN DU'QC PHAM

Nghiép vu

Bdo cao ki€ém sQat = . R
02. bé nghi giao hang

03. Quan ly vén chuyén

04. Hoa don GTGTT

PHAN HE DAU THAU
THUGC GENERIC R i B
06N\Qé€ nghi cung rng

07. Kiém¥ra céng no

08. Hoa don GTGT cho
phat hanh

GRS

PHAN TiCH QUY TRINH
KINH DOANH





image13.png
© FuTeRs

i

SIC R )

e | wew
it view,
it view,
it view,
it view,

it view,

it View,

asssa
assses
as9020
a6
50709
ons335
1082517

IFMC

INVESTMENT

GROUP

s0H6A DO

0000067

Total

NGAY HOA DON

2122025

PHAN HE TAI CHINH KE TOAN

Search

U Ho SO
1c23THN
1c23THN
1c23THN
1c23THN
1c23THN
1c2sTH
1c2sTHA

WADON HANG
Hot300s
Fots0ns
Fots0
Fotioee
HB1303
Ho13043
Ho1140

NGAY CHUNG 11/
i
28023
131212023
V21023
191212023
2122025
21512023

R N DANG K4
socev027797
soscev027797
Br601CEN028734
02scev0rses
Sos07CEN028786
Sps1CEv030R2
A0397CEN0T6

ORACLE’
NETSUITE

LETHTINK

LETHTINR

NGUVEN TH KUAN

Congy TNHH Happy L Pharmacy Vit Kam
Pham Thivinh Th

L& ThiHa chaa Thann

Nguyén Thi v

CLOUD

SUITE

Hod don GTGT chd phat hanh

s108.08
samane
aor902
20000000
920001
9065
1500
232693448

243257
100
w2472
o
43810
a6
5600
04974

Lis

ToTALT

1 CHU DON HANG.




image14.png
Primary Information

Back

LOAI
SGD_San giao dich

SO HOA DON CONG NO
HD13021

KHACH HANG
Nha Thu6c Huynh Hung

PONG BO CUC DUGC

Sales Information

CHUNG TU GOC
Sales Order #DH519

DON HANG SGD
S00371F865755

Classification

CONG TY

Customize Form

Trung tam giao dich CEVPharma

DEPARTMENT

New Body Field

)/

Authorize Return

TAI KHOAN

Credit

Renew

Xem truéc HD

131221 Phai thu cla khach hang : Phai thu khach hang tur kinh doanh :
Phai thu khach hang tir hoat dong ban 1é : Phai thu khach hang Bén Ié

NGAY HACH TOAN  KY KE TOAN
Feb 2023

13/2/2023

HAN THANH TOAN
13/2/2023

SO DON DAT HANG

TAO TU

Item Fulfillment #XKNB23182

HINH THUC THANH TOAN
coD

KHO

101_VMD Ha Noi: 10101_Kho téng Ha No&i

E PXK STATUS

Khdi tao lai HD | Phat hanh HD I Phiéu ké toan

DIEN GIAI
BAC ST
DAI DIEN BAN HANG

Vi Thi Thoa
SO DIEN THOAI NVKD

TiNH
Tinh Hau Giang

NHA BAN HANG

MA HOA PON DUOC

LOAI XE




image15.png
VIMEDIMEX




image16.png
PHAN HE BAN HANG TAI QUAY CLOUD C8)
| THUOC CUA CHI NHANH NETSUITE

cochostdone _ e

PHAN HE TAI CHINH KE TOAN
1

KE TOAN SAN PHAM

QUAN TRI RUI RO CUA PHAN
HE TAI CHINH

KE TOAN DU'QC PHAM

Danh muc & liéu

QUAN LY VON
An| Nghiép vu < 01. Soan hang va giao

hang

PHAN HE DAU THAU Béao céo kiém soat"
THUOC GENERIC

02. Danh muc phiéu xuéat
feoQ

03. PXK VNCB cho phat
hanh

04. Lénh xuéat kho

05. Lénh nhap kho

W
PHAN TiCH QUY TRINH
KINH DOANH




image17.png
IFMC PHAN HE TAI CHINH KE TOAN ORACLE CLOUD

:;NR‘{]EUSPTMENT search n NETSUITE S U ITE

- - [ e~ -~ @ S0 S

PXK VNCB chd& phat hanh List

FILTERS
OR B 6= TOTAL: 1
EDIT | VIEW INTERNAL ID SO HOA BON MAU HOA BON LENH PIEU CHUYEN MA PHIEU XUAT KHO NGAY XUAT KHO & MA BINH DANH KH TEN KHACH HANG KHO XUAT KHO NHAP GHI CHU BON HANG

Edit 941889 3/2/2023 TRO1978 XKNB2396 3/2/2023 10101_Kho téng Ha N&i 701_VMD Hb Chi Minh : 70101_Kho H6 Chi Minh Transfer Order #TRO1978




image18.png
IFMC PHAN HE TAI CHINH KE TOAN ORACLE’ CLOUD

:;NR\{]%SPTMENT search n NETSUITE SU ITE

- - [ e~ -~ @ A S

PXK VNCB chd& phat hanh List

New Body Field
‘ Back ’ | ‘ Customize Form ’ ‘ In téng ’ ‘ PXK kiém van chuyé&n ndi bd ’ ‘ Phiéu béo 16 ’ ‘ Xem trudc HBDXK ’ ‘ Xem HBXK ’ ‘ Khdi tao lai HDXK ’

Théng tin co ban

‘ boéng géi ’ ‘ Péng gobi (Scan) ’ ‘ Pong bd Cuc dug

LOAI BPON HANG

REF. NO.
XKNB2396

PONG BO cUC bUQC

Théng tin chi tiét

NHAP TAI KHO (XBNB)

Kho H6 Chi Minh - 36/212B dudng 12, P Truang Tho, TP. Thi Bic, Tp. HCM

XUAT TAI KHO (BCNB)

Kho téng Ha Noi - Tang 1, nha CT3A khu nha & M& Tri, M& Tri, Nam T Liém, Ha Noi

NGUOI XUAT HANG

Héa don GTGT kiém phiéu xuat kho

E PXK FORM
6C23NHN

E PXK SERIAL

PICKED DATE

PACKED DATE

NGAY XUAT KHO
3/2/2023

GHICHU
Transfer Order #TRO1978

LY DO XUAT KHO
Transfer Order #TRO1978

HO TEN NGUOI NHAN HANG

TINH TRANG GIAO DICH

NGUOI VAN CHUYEN
PHUONG TIEN VAN CHUYEN
Otd

DOI TUONG LEN HOA DON

E PXK STATUS
11_Khdi tao héa don

E PXK DATE
3/2/2023

SHIPPED DATE

STATUS
Shipped

TINH

CHUNG TU GOC

Transfer Order #TRO1978
NHAP TAI KHO (DCNB)
70101_Kho H& Chi Minh
Ycvc

HOA PON VAT

DON HANG SGD

MA O THUE
HINH THUC VAN CHUYEN

HINH THUC THANH TOAN

E PXK NUMBER

MA PHIEU DUQC




image19.jpeg




image20.jpeg
P ]
T

THUNG CARTON TIEU CHUAN
Kich thude (DXRxC): 0,6m x 0,4m x 0,4m;
Khéi lwgn hang héa ti

XE DAY HANG 4 BANH

Chiéu cao tay diy (mm): 820; Chiéu di ban (mm): 735;
Chiéu rjng bim (mm): 480; Chiéu cao mit bin (mm):14;
Ty trong xe (kg): 7.4; Chit ligu sin: Thép (din lp vin
nhya giim tron trugt)

2,63m

KE LOAI 1

< XE THANG DI DONG
Kich thue phii bi (DxRxC): 2,12m x 0,6m x 2,63m;

Thiin lam biing Inox 304, diy 1.0 mm, inox dng Hiu Lién A Chiu; (2)
Kich thuéc thong thiy (DxRxC): 2m x 0,6m x2,5m; Tay nim ©@32mm, day 1,0mm; (3) 04 bic thang biing tim dip gan ching
Chiéu eao banh xe: 130mm; g khung ting cimg: (4) 04 binh xe cao su ¢6 khoa O100mm,
S6 thng chira hang: 4; 1 ting chira dwgc 05 thimg carton tiéu chuin 5) Chin try thang @38mm; (6) Két efu va kidu ding cong

iép; (7) Kich thude: 1000x500x1200/2200mm. /





image21.jpeg
MO HINH KHAU TRU THEO SO LUQNG QDM





image22.jpeg
(3) Xuéit kho ch yan chuyén hogc
Xuat kho van chuyen ngay, Ba(z qu:}n
cic thiét bl, dung cu phuc vy boc, xep





image23.jpeg
Y. .
/ & . B3. KH bim Ding ky tré . /
thinh NBH thué kho vi 4 \
nhap thong fin dwge yéu
I ¢
7 B4 NVBH cia TTDP,  ~
Logistic tiép nhin va phé. 7 4
duyét ho so 7 3
-B5. NVBH .Iim thii tuc ky

.
, ghi nhin cong ng, thanh
tofin va xuit HD cho KH.

3 B2. KH iing ky cic
thong tin dé tri thanh
< 0 user trén hé thong
™S =
Gid cho thué k¢ di ddng:
- Kho mét: 900000 d/01 d
thang/m3
- Kho thube KSPB: 5.630 d/

01 thimg carton/ngiy

”
»
B1. KH truy ¢ip Website:
tms.cevpharma.vn va
chon ¢hire ning
Dang ky nguvi ding
At .
~Kho lanh: 7.170 d/01
thing carton/ ngiy

e

*  TTPPVC CEVPhirma
“tiép nhin va xirly'yéu ciu

 KH vao Website: tms.cevpharma.com.vn
dé tao yéu cu xuét, nhap kho khi ¢6 nhu B

iy chu. Cig hinh thic nhin hang:

(1) Nhiin hang tai kho; (2) Chuyén phit

7 ..~ TMDT; (3) Chuyén phit hoa tocs (4)
Chuyén phit tiét
/‘

KH tra ciru bio cio va theo
_ doi tinh trang hang hoa trén
Website:
tms.cevpharma.com.vn





image24.jpeg
N

GIA CHO THUE KE TAI TAI TRUNG TAM KHO
_ DAT CHUAN GSP TAI 63 TINH THANH





image25.jpeg
Xe thang di dong
Xe niang di¢n
Xe tii chuyén dyung

Can dién tir Xe néang Pallet tay




image26.png
KE TOAN DOANH THU CHO THUE
NHA XUSNG VA NHA &

01 R —

02 {Chusin mue K tosn Vigt Nam VAS 14 Doanh thu v Thu nhap khac

03 [rorowzcanorarrarcois 7 et )

04 QR -





image27.jpg
DIEUKIEN

(GHINHAN DOANH THUDICH VY THEOVAS 14 |

;(ummummmma&m&m

p—

— 1
(\Cﬂlﬁmmm\ﬁﬂhh(imgmdwhmr&ighwﬁ )

TN
(K dioh e hin cngviéc 5 s thinh viongéy Bp )
{Béng Can 461 ké todn )




image28.jpeg
f HACH TOAN DOANH THU CHO THUE KHO \

! Thu tién trudc

p-

TK
3387
. K&t chuyén
y doanh thu
i cudi thang

TK
5

Khéng thu | TK
tién trudc





image29.jpeg




image30.jpeg
‘GIAO DIEN APP MOBILE TREN NEN TANG
UNG DUNG PHAN MEM ORACLE NETSUITE
WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)

.





image31.jpeg
. QUY TRINH PIEU CHUYEN NOLBQ/
HANG HOA TRONG-HE'THONG PHAN PHOI

Hé théng Nha Kho cia
\ ; 63 chi nhén‘h tai 63 ¢ e
Budcl - = thanh
YC bo xung hang
hoa luu kh‘o tai chi

nhanh cac tinh

%~ Buigd v
"~ TT Dieu phoi L(rgii'stics
Buéc3

“San giao dich TMPT /.
. CEYPharma.com.vn

e . el ' ; .
. J‘ Tong kho HN, Pa . 7 i
1 'Ning, TPHCM*— |

+ Khach hapg
‘toan quoc





image32.png
=] © B P e

i DituPhéi Vin Chuyén — [| [NGCRSRERESHOTEN i Q

O BituDé ThéngKe & E TBOLOC SNHOMTHEO  YEU THICH 180/538 € )
©  KétQuaGiao Hing O SOPHE.. MAVAN.. MADON NGAYGL.. KHACH.. TONGTL. TRANGT.. CHUYEN.. TINH/TH... oY
O ThongKevCVC O sHOSS2  YCVCOSI05  DHMBB2. 09012024 10012024  OdooBot 1420000 [5G0 DiNkg(. HiChw 076
O  smos:0  Yovoosios DHCEVM. 09012024 100120 OdooBet 2000700 [ HANGL(VN) NemToLitm 098
© B0 Chuyén Van Chuyén
(O sHOSSI9  YOVCOSIOl DHCEVA.. 0SOL2024 09012024  OdocBot 1266000  Bixicubin HING(VN)  Choomg)M§ 095
©  B03.Ké Hoach Van Chuyén
(O sHSSIS  YOVCOSI00 DHCEV2.. 0S0L2024 09012024  OdoaBot 6185000  Dixicubin HNGON)  ChuGly 093
. BléuDs +
(O sHOSSI7  YOVCOG0%  DHCEV24.. 08012024 09012024  OdooBet 013100  Dixicubin HiNsi(VN)  BaDish 096
LitnHe +
(O sHOSSI6  YCVCONS:  DHMEB2i. 0SOL2024 09012024  OdoaBot 74556 Dixicoin HING(VN)  NemTelitm 035
Ké Hoach Goi Eii Vien
O sHSIs  YOVCORST DHMEB2S. 0SOL2024 09012024  OdoaBot 6000000 Diicabin HING(VN)  NemTelidm 098
E QuinLj Kho +
() smossl  YOVoOSSd  DHCEVM. 0S0104 0901204 OdooBet w6265 (i) KitaGing. GoQuo 098,
fif|  BinHang + [ sHOSSI3  YCVC0S090  DHCEVI4 . 08012024 09012024 OdooBot Los30s0 (G Sonla(VN)  PhiYén  uo





image33.png
] TrangWeb 4+ | Phuengtién [ Q

- | s | S | e - T
E Tob Queve +

O emxsoxe

DONG XE TAIXE TAIXE THAY THE... SO KHUNG NGAYDANGKIE.. TAG TRANG THAI

&  QuinLyPhuongTién —

O omeisss Opel/Agila Pham Dinh Quang 101032023 Di ding kim

BOL. Phong Ti

& B02BanGioXe O asas0r 7 ThacorXe tii 16012023 i xubgp
©  B03.Dang Ky Trd Thinh Tai
29H61563 ¢ ThacoXe tai 161012023 Di ding kiém
! Web Push Notification + =] = -
Connectors +
O  smsisi 7w Thaco/Xe tai ‘Bii Ngoc Son 161012023 Di ding kiém
’ Bio Cio +
(3 ThioLuan O 2mstess 91 ThacoXe tii 161012023 D ubng cip





image34.png
Chuyén Dang len ké hoach hodi Xic ahin X [Tim. Q

o BibubThéngKe & E YBOLOC SNHOMTHEO sk YEUTHICH 188 < > =& o
© KétQui Giao Hing 0O v TENPHUONGTIEN  TAIXE THOTGIANTOTKH... THOTGIANKHGIH... KHO TRANG THAL NG BUGNG DY
o Théng K&é YCVC
4 O FIOOL.  yvaceiXe@oSHTS0S NevyaDocVih (9020407542 (9012004054042 KaNoi  Basdostis 15506
o BO1.PYCVC
O Frowr. ossWaRSSLE.  News Gominan  oramee  EaNe Bascats s
BO2. Chuyén Van Chuyéa
O FIO0L.  HonaWaeRSHSLE.  NevyiaThamhVeh 0SO20M4074042  GSOIN4103042  KaNei  andostans o
O FO0L.  HonaWaeRSHSLE.  NeoyThamhVeh GLOLM0T3042  GHOINMILO04  HaNei  Basdcstis o0
O Frooi.  HondaWaeRS2OLS (301204075242 0301204110042 HaNsi  Dixicsbin 2088
LienHe +
O FIO0L.  HonaWaeRSHSLE.  NevyiaThamhVeh (20204074042 GROINMIL004  HaNei  Basdcstis siis
Ké Hoach Géi Hoi Vien
O FIO0. ThoXe@ISHSIN  DioTmagDisg  0T092033 10000 GT0SNNZ 0500 HOCML.  Bandcstis 000




image35.png
Chuyén

i Van Ch

©  BitwDo ThéngKe
©  KétQua Giao Hang
©  ThéngKevCVC

©  BOLRYCVC

n Vin Chuyén

©  B03. Ké Hoach Van Chuyén

+

LitnHe +
Ké Hoach Goi Eii Vien

E QuinLj Kho +

@l BanHang +

FT/0001020
09012024 07:52:42
090112024 05:40:42
09012024 1200:42
E

FT/0001018
05012024 12:52:42
05012024 13:52:42
05012024 16:52:42
E

FT/0001017
0510112024 07:40:42
05012024 10:30:42
05012024 11:52:2
E

FT/0001016
04012024 07:30:42
04012024 11:00:2

Dang 1 kb hosch fode Xac in X [riss

FT/0001020

+T40

£ THUC HIEEN

CHONYCVC ~ TOIUU TUYEN BUGNG

FT/0001020

‘T gian t6i kho
lay hang.

‘T gian khdi hinh
di giao hang

‘Ten phuong tién
Taixé

Ghi chid

w o8

= 2
< >
prHio

091012024 07:52:42 ho
Dia diém liy hang

09/01/2024 08:40:42 Dy kién hoan thanh
Hyundai/Xe 529575306 Thouen

- Quing dutmg dy
Neuyéa Dec Vih e

N kit
‘giao hang cho khich Ditliéu GPS.

HaNgi

HaNgi
09/01/2024 12:00:42
FT/0001020

135,06

8 o




image36.png
- ‘Web Push Notification + 8 B
Connectors + | Chiphi i Q
N | YBOLOC SNHOMTHEO k YEUTHICH 130
o O ~eiv MOTA.. LOAICHIPH.. PHUONGTIE.. TAIXE NHACUNGC... GHICHU SOTIEN
O Bing Thong Tin
o BoLThTdn O oo Goixe-Ciudn . e ThacoXet Seate soo0: Frovootos (RS
© B0 HingTrilal O oom Xingxe 77 ThacoXet. Sonbe 5000002 Froooolss i)
B03. Béo Cao Nhiét B -
© e 0O oo Gtixe - Ciu dv. Honda/War... Neuéa Th 5000¢ Frooooos (ESERGER)
BO4. Chi Phi
O ovosons Géixe-Cinds.. 7m ThacoXet 1500008 Frovoo2st  HERHEE)
©  BOS. Canh Béo Cam Bién Nk
O ovosnon Goixe Chudo.. 7z ThacoXet Tt Vin so0000¢  Froooos (R
O BO6. Bio Cio Giao Hing
031032023 Reaxe et ThacoXet. Dieuphoi2 100002  FT/0000199
O BO7.Bio Cio Quing Dudng o L
O o Géixe-Cinde.. & HyundaiX NewytaNe o000 Frovoozo (R

(> ThioLuan




image37.png
B1.\¥hap hang Overview

01. DOgEu danh muc

02. Giao dich phét sinh

03. Bié\mau / Bao cdo

>

> | Tao Hop déng mua hang
> | Tao Don trd hang

Nhén hang

Tra tru6c nha cung cap
Tao héa don céng no
Danh séach céng no
Gidm trur céng no

Thanh toan

Nhan hang khach hang tra lai

Diéu chuyén kho

Diéu chuyén kho truc tigp

Baon hang mua néi bd




image38.png
[ Transfer Order a

| actions+

Primary Informa

MAU *
VDM Bigu chuyén kho ndi bg. -

50 GIAD DICH
To Be Generated

NGAY BIEU CHUYEN *
17212021

Classification

PHONG BAN

Items 0

ngovrie |

on
EM* AVAILABLE  HAND.

(CONG TY/ CHI NHANH *

VMD Ha Noi

TUKHO *

BENKHO *

LOAI HANG HOA

QUANTITY  UNITS

TRANSFER
PRICE

AMOUNT

DESCRIPTION

List Search More

GHI CHU

. .
.

TRANG THAI *

Pending Approval -

S(¥ DUNG GIA ITEM LAM GIA BIEU CHUYEN

BXPECTED
INVENTORY  RECEIPT COMMITMENT ORDER
DETALL DATE COMMIT  CONFRMED PRIORTY ~ OPTIONS  CLOSED  ITEMCODE HoaT

<Type then tab> ¥

‘ % cancel || i Copy Previous || + nsert |

ey |

‘





image39.png
Reminders

1 Transfer Order to Approve





image40.png
[k, Pon dieu chuyén ch& xuat kho: Results

Return To Criteria | Edit this Search

O FILTERS
DRA 88| o
mmEr memms e

eafLve 10101 K10 g Ha Noi TRo13

TRANG THA!

Pending Fulfilment

NGAYDIEU CHUYEN
1272021

GHICHD

Di2u chuyén héng bén

ToKkHO

101_YMD Ha No 10101 K10 téng Ha N

List Search

oENKHO

101_VMD Ha Noi : 10102_NT CT3A M2 Tri

Audit Trail

TOTAL 1




image41.png
[y Transfer Order a

TRO13

PENDING APPROVAL

Back

Reject

B £ Actions+




image42.png
Reminders

1 Don didu chuyén ché nhip kho

1 Don didu chuyén ché xuét kho





image43.png
... BECongSon
ORACLE NETSUITE Q D @Hep @ Feedback g LooB

i B

sactions s Reports Analytics Documents Setup Custol on VMDB&aocao Fixed Assets VMDHDSD  Sale Con

[ Item Fulfillment Q

23/XK5180 00000BLTT0000033841_10105BLTT0000009342_V{ Thi Thoa sHIPPED
‘ m ‘ Phiéu xuat kho ‘ ‘ In téng ‘ ‘ PXK kiém van chuyén néi bd ‘ ‘ Phiéu béo 16 ‘ ‘ Xem truéc HDXK ‘ ‘ Khéi tao HDXK ‘ ‘ Create Bill ‘ ‘ DPoéng goéi ‘ ‘ Poéng goi (Scan) ‘ ‘ poéng

m
&

Théng tin co ban

LOAI DON HANG NGAY XUAT KHO TINH
DHL_Ban & 19/11/2023 Thanh phé Ha Noi
REF. NO. GHI CHU CHUNG TU GOC
23/XK5180 Sales Order #DHL0000014691 Sales Order #DHL0000014691
KHACH HANG LY DO XUAT KHO yeve
00000BLTT0000033841_10105BLTT0000009342_Vi Thi Thoa Sales Order #DHL0000014691
PONG BO CUC DUOC HO TEN NGUOI NHAN HANG HOA BON VAT
TINH TRANG GIAO DICH DON HANG SGD

Théng tin chi tiét

NHAP TAI KHO (XBNB) NGUOI VAN CHUYEN MA 56 THUE




image44.png
ao dich ban hang  B3. Phat hanh héadon B4,

In1m| hang

B1. NPRp hang Overview

o1.DoMudanh muc >

02. Giao dich phatsinh [> | Tao Hop dong mua hang >
03.Biéu3du/Baocdo > | Tao Don trd hang >
ACCOUNT\  MEMO  CURH pan hang 5 | AmounT
vND o
ynp Tratrurec nha cung cap > o
VYND' panh sach héa don cang no' 0
D o
vng Danh séch cong no > o
YD Gidm trir cong no > o
N o
Np| Thanh toan > 0
iz wo o o
chuyén Nhan hang khach hang tré lai >
hang
Stada Biéu chuyén kho >
aiTha
G50 Digu chuyén kho trec tigp | —> | New
i
Hon hang mua ndi b > | search

Tao héa don cong no: >




image45.png
[k Inventory Transfer Q

Cancel Reset

imary Information

MAU *
VMD Bigu chuyén kho truc tiép

REF. NO.
To Be Generated

NGAY BIEU CHUYEN * KY KETOAN
41272021 Feb 2021

GHI CHO

Classification

(CONG TY/ CHI NHANH *
VMD Ha Noi

TRANSACTION NUMBER
To Be Generated

TUKHO *

BENKHO *

PHONG BAN

¥/ GENERATE TRANID ON SAVE

List Search More

Items 0

EM*

DESCRIPTION

uNITS

QTY.ONHAND  QTY.TOTRANSFER

INVENTORY DETAIL

ITEM CODE

HOAT CHAT

'DISCOUNT AMOUNT 1 (ICLTAX)

<Type then tab>





image46.png
et o S
| cancel | | Reset |

T |

MAU * TEM QuaNTITY
VMD Bigu chuyén kho truc tiép - T1100166_Carduran Tab 2mg 10's 10.0 Noi:10101_Khotdng HaNGi ¥
REF. NO. DESCRIPTION UNITS
o Be Generated Carduran Tab 2mg 10's vien AL e
NGAY BIEU CHUYEN * KY KETOAN
47212021 Feb2021 ¥ Inventory Detali
GHI CHU Add Multiple | | Express Entry
SERALLOTNUMBER  FROM TOBINS  BGIRATON  LOTQIY QuanTiTy
[ oS, DATE AVAILABLE N
ACROSS BINS
CONGTY/ CHINHANH * Dw3020 20010101 CO1-10102 11/12/2022 250 100

VMD Ha Noi v

-
TRANSACTION NUMBER
nghéa  Thongtin

ttemso |

EM* DESCRIPTI 3 INVENTORY DETAIL ITEM CODE HOAT CHAT 'DISCOUNT AMOUNT 1 (ICLTAX)

TRANID ON SAVE

T1100166_Carduran Tab 2mg 10°s Carduran & )| T1100166 Doxazosin

|





image47.png
Reminders

0 Bon diéu chuyén ché xust kho




image48.png
[ Pon digu chuyén ché nhép kho: Results

Return To Criteria | Edit this Search

© FILTERS
DRB | &= o

EDIT | VIEW KHO HANG & MABON HANG
Edit | View 10101_Kho thng Hs Noi TRO10

Edit

10101 Kno tBng Ha Noi TRO1Z

TRANG THAI
Pending Receipt
Pending Receipt

NGAY BIEU CHUYEN
271172021
17212021

GHI CHO.
it chuyén ngsy 27/1
Bizu chuyén hing bén

TUKHO
101.VMD Ha Noi : 10101_Kho téng Ha N
101.VMD He Noi : 10101 _Kho téng Ha N

List Search Audit Trail

TOTAL:2

70 LOCATION
101_VMD Ha Noi : 10102_NT CT3A M& Tri
101_VMD Ha Noi : 10102_NT CT3A M& Tri




image49.png
% Transfer Order Q
TRO13  PENDING RECEIPT

[ ccic WICES)

B £ Actions+




image50.png
List Search More

[k Item Receipt

) [
imary Information
MAU * NGAY NHAN HANG * KY KETOAN SO HOP BONG
VMD Nhan hang v 41212021 Feb2021 W Transfer Order #TRO13
TIENTE 1/2/2021
chieRy Item Fulfillment #XKNB21430

NGUOI GIAO HANG

FROM LOCATION

CONGTY
10101_Kho tng Ha N&i

VMD Ha Noi

ng héa va chiphi  Phan b3 chi phi

CANH BAO:

T-Canhbaolé T-CAnhbaoBIN Items-

SELECT TEM
on INVENTORY LanDED.
RECEVE  mEM DESCRIPTION HAND  TOLOCATION REMANNG  QUANTIY  UNTS  DETAL opTIONS AMOUNT  COST  LINEPROMOTIONO1 LINE PROMOTION 02
¥ TI100112 Tanagel. Tanagel. Hop 20 g6 500 101.VMD Ha Noi: 10102 NTCT3AMETi  ® 100 100, GOI & &

Hop 20 g6
»





image51.png
B1. Nhip hang

B2.Giaodichbanhang  B3.Phathanh héadon  B4.Xuat kho-

Y A Activities VMD Bio cio
[k Item Receipt Q
NK133

Cancel Reset

Primary Information

MAU *
VMD Nhan hang v

REFERENCE #
NK133

Classification

CONGTY
VMD Ha Noi

Phan b chi phi

Hang héa va chi phi

CANH BAO:

T-Canhbaolé T-CAnhbaoBIN Items-
SELECTITEM

Mark All || Unmark All

REcEVE  mEM DESCRPTION

vl T1100112 Tanagel. Tanagel. Hop 20 g6i

HOp 20 g6

Mi quan hé

Thong tin

NGAY NHAN HANG * KY KETOAN
4/2/2021 Feb 2021 A4
nenTe TYGA

wwp 100

GHI CHU

FROM LOCATION
10101_Kho téng H3 N&i

tinhgthong  Tuy chinh

on

HAND  TOLOCATION

500 101.VMD HaNoi: 10102 NTCT3AMETri W

<+ I ———

REMAINING

100

Coc QN o

List Search More

e QuANTITY
T1100112_Tanagel. Hop 20 £61 100
DESCRPTION uNiTs
Tanagel. Hop 20 £61 G6i
wentory Det
ExpressEntry | | Autogenerate Numbers
seraLLOT NUMSER, an EXPIRATION DATE QuanTy,
R06 cor-10102 31732023 100
=3
@
hientory LavoED
QuavT  unms _Demaw opTions AMOUNT  COST  LINEPROMOTIONO1
100, GOl & &

LINE PROMOTION 02




image52.jpeg
A g .‘ 3 ,
/ Kho l/-lpif Duong

Kho Thank Hoa X ray Kho Ninh Birih,

CAC TUYEN XE VAN CHUYEN KET NOI
CACPIA PIEM TRA HANG KHU VUC MIEN BAC




image53.jpeg
7 2

CAC TUYEN XE VAN CHUYEN KET NOI
CAC PIA PIEM TRA HANG KHU VU'C MIEN TRUNG

Kho Quing Binh D) . S
Tuyén sé 1 %/

Kho Quiing Tri





image54.jpeg
Kho Dik Lik

[ L] @ [ ]
CAC TUYEN XE VAN CHUYEN KET NOI
\ CAC PIA PIEM TRA HANG KHU VU'C MIEN PONG NAM BQ /





image55.jpeg
\

B 9 Z
2 Tay Ninh (/ Nl T —
( L =
L L, Binh Duong [) /
N\ o & )/
A /S . Binh Thuan

4
ot
<

) CAC TUYEN XE VAN CHUYEN KET NOI )
CAC PIA PIEM TRA HANG KHU VU'C MIEN TAY NAM BO

J





image56.jpg




image57.jpeg




image58.jpg




image59.jpeg




